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CÁCH ĂN CHẮC ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI 200 CHỮ
1. Về hình thức
- Đối với đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ thì thí sinh phải trình bày theo đúng hình thức của một đoạn văn ( tức là không được xuống dòng) dụng lượng hợp ly nhất là khoảng 2/3 tờ giấy thi. 
- Tuy nhiên các em có thể viết thêm vài dòng cũng không ảnh hưởng đến kết quả. Giám khảo sẽ không ai ngồi đếm số câu, số chữ nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm miễn sao là bài viết đủ ý, diễn đạt trong sáng, không mắc lỗi chính tả. Nếu như đề thi yêu cầu viết bài văn thì các em trình bày đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài.
2. Về nội dung
Dù đoạn văn dài hay ngắn cũng phải đầy đủ các ý chính sau:
- Câu mở đoạn: Có tác dụng dẫn dắt vấn đề. Các em có thể viết theo cách diễn dịch, câu chủ đề nằm ở đầu đoạn văn. Các câu sau có nhiệm vụ làm rõ nội dung của câu chủ đề. Khi kết đoạn nên có một câu gắn gọn nêu ý nghĩa, nội dung, ý nghĩa hoặc quan điểm cá nhân của người viết để bài văn được sâu sắc hơn.
- Đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về tư tưởng đạo lý cần có các ý cơ bản sau: Giải thích tư tưởng, đạo lý, biểu hiện cụ thể. Tiếp theo là phân tích và chúng minh rồi mở rộng vấn đề, nêu ý nghĩa và bài học nhận thức…
- Đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về đời sống cần nêu được: Nêu hiện tượng đó (biểu hiện, mức độ…). Phân tích tác động tích cực/tiêu cực của hiện tượng đó. Tuy nhiên các bạn có thể viết linh hoạt theo ý của mình, cần có yếu tố sáng tạo, tránh máy móc, sáo rỗng.
*Lưu ý làm các dạng bài nghị luận
- Đây là phần dễ kiếm điểm nhất trong cấu trúc đề thi. Với thiết kế đề thi như vậy, các em sẽ rất dễ dàng triển khai vấn đề.
- Dung lượng yêu cầu khoảng 200 chữ, vì vậy cần viết ngắn gọn súc tích. Đi thẳng trực tiếp vào vấn đề, chia luận điểm, luận cứ rõ ràng.
Thời gian viết bài nghị luận dao động từ 20-25 phút. Tránh tập trung quá nhiều vào dạng bài này mà mất thời gian câu sau.
*Lưu ý đối với cách trình bày: trình bày như 1 đoạn văn, không có ngắt xuống dòng. Tuy vậy, vẫn đảm bảo đủ 3 phần mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn. Bài 200 chữ ứng với khoảng 20 dòng, 2/3 tờ giấy thi.
CÁCH LÀM BÀI CỤ THỂ
a. Dạng bài viết đoạn văn trình bày suy nghĩ về vai trò (ý nghĩa, tác dụng, sự cần thiết…), hậu quả (tác hại, mặt trái...) của vấn đề
- Nêu vấn đề (1-2 câu)
- Giải thích (1- 2 câu): tìm từ đồng nghĩa, gần nghĩa hoặc trái nghĩa
- Triển khai vấn đề nghị luận (Đây là phần trọng tâm, nên viết 9 -12 câu): 
+ Vấn đề ấy có tác động như thế nào đối với bản thân
+ Vấn đề ấy có tác động như thế nào đối với xã hội.
+ Có thể nêu kèm với ý phản biện cho lập luận thêm sâu sắc =
- Nêu bài học nhận thức và hành động (1-2 câu)
b. Dạng bài viết đoạn văn trình bày suy nghĩ về một giải pháp, cách làm (bài học)
- Nêu vấn đề (1-2 câu)
- Giải thích (1- 2 câu): tìm từ đồng nghĩa, gần nghĩa hoặc trái nghĩa
- Triển khai vấn đề nghị luận (Đây là phần trọng tâm, nên viết 9 -12 câu): 
+ Những giải pháp cụ thể đối với bản thân, gia đình, nhà trường
+ Những giải pháp liên quan đến ý thức cá nhân, nền tảng đạo lí, những nội quy, quy định của tập thể, luật pháp…
+ Liên hệ bản thân (1- 2 câu)


=============================================================
ĐỀ 1: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM VỀ SỨC MẠNH Ý CHÍ CON NGƯỜI TRONG CUỘC SỐNG.
 1. Mở đoạn
- Phải ngắn gọn ( 1-2 câu)
- Phải nêu được vấn đề nghị luận ( Từ khóa sức mạnh của ý chí)
Ví dụ:. Con người để hoàn thiện bản thân thì phải không ngừng trau dồi nhiều đức tính quý báu. Một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công mà mỗi con người cần phải rèn luyện chính là ý chí, nghị lực. 
2. Thân đoạn
a. Giải thích vấn đề nghị luận “ Sức mạnh của ý chí”
Vậy thế nào là ý chí? Ý chí, nghị lực sống của con người là sự nhẫn nại, cố gắng, quyết tâm vươn lên, theo đuổi mục tiêu của mình cho dù gặp nhiều khó khăn, trở ngại và vấp ngã
- Sức mạnh của ý chí là sức mạnh bắt nguồn từ nghị lực, quyết tâm và khát vọng vươn tới của con người.
b. Ý nghĩa
? Tại sao nói ý chí là sức mạnh to lớn?
Vì: - Ý chí sẽ giúp con người đối diện với những khó khăn thử thách và vượt qua chúng một cách dễ dàng.
- Ý chí giúp con người có được niềm tin vào bản thân, có tinh thần lạc quan, có động lực để đạt được mục đích.
- Người có ý chí sẽ luôn được mọi người yêu mến, ngưỡng mộ.
c. Dẫn chứng
- Trong thực tế cuộc sống
- Tư liệu SGK
- Dẫn chứng phải tiêu biểu phù hợp với vấn đề nghị luận
Ví dụ: - Chắc trong chúng ta không ai là không biết thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký người thiếu may mắn khi sinh ra đã bị liệt hai tay. Nhưng thầy đã kiên trì rèn luyện mỗi ngày một chút rồi tới một ngày thầy có thể cầm nắm, viết mọi thứ thầy đều làm được nhờ đôi chân của mình. Thầy Nguyễn Ngọc Ký đã trở thành tấm gương sáng về nghị lực sống vượt qua khó khăn, thử thách của số phận.
+ Hay Nick Vujic: một người khi sinh ra phải chịu bất hạnh vì khiếm khuyết một phần cơ thể , tưởng chừng như cuộc đời của anh đã chấm dứt tại đây nhưng không chính ý chí nghị lực đã đưa anh vượt qua nghiệt ngã của cuộc đời. Điều đầu tiên mà anh làm chính là tự vệ sinh cá nhân, ngoài ra anh còn chơi được các trò chơi vận động mạnh như: Tenis, bơi… và trở thành người truyền  động lực cho nhiều người khuyết tật trên thế giới. Họ chính là những tấm gương sáng ngời của tinh thần, của sức mạnh ý chí.
- Lịch sử đã ghi nhận biết bao tấm gương nhờ có ý chí mà thành công. Trước khi trở thành người viết chữ đẹp nổi tiếng đương thời, Cao Bá Quát viết chữ rất xấu. Vì nét chữ quá xấu của ông đã khiến một người hàng xóm bị đánh đòn oan. Từ đó, ông quyết tâm luyện chữ, trở thành người không chỉ văn hay mà còn chữ tốt với nét bút “rồng bay phượng múa” được người đời ca tụng là “thần Siêu, thánh Quát”. Có thể nói rằng chính ý chí và nghị lực đã giúp Cao Bá Quát có được sự thành công.
d. Bàn luận mở rộng (Phản đề)
+ Nếu như ta không có ý chí, khi ta gặp khó khăn, thử thách dễ bị chán nản buông xuôi, phó mặc cho số phận, từ đó dẫn dến thất bại trong cuộc sống.Đây là lối sống tiêu cực cần phải lên án. Tuy nhiên trong cuộc sống cho thấy ý chí luôn đi liền với tinh thần lạc quan, niềm tin trong mọi hoàn cảnh, như vậy con người mới đạt được thành công.
e. Bài học nhận thức
- Nhận thức: Ý chí giúp con người sản sinh ra sức mạnh, nghị lực, cùng lòng quyết tâm, giúp ta vững tin trước những tai ương biến cố trong cuộc sống. Có được ý chí, nghị lực sẽ giúp chúng ta năng động, sáng tạo, dũng cảm từ đó không ngừng hoàn thiện bản thân mình hơn.  Nói cách khác ý chí là một trong những chiếc chìa khóa để mở cánh cửa của sự thành công, là con đừng biến ước mơ thành hiện thực. 
- Bài học: Là học sinh việc rèn luyện ý chí, nghị lực là việc vô cùng quan trọng, cần thiết cho hành trang vào đời sau này của mỗi chúng ta. Nếu không có ý chí, không có nghị lực thì làm gì chúng ta cũng dễ gặp thất bại bởi trên đời này không có con đường đi nào là toàn bằng phẳng cả. Muốn thành công, muốn tới vinh quang thì con đường đi lại càng trông gai thử thách, ở đó không có chỗ cho những kẻ thiếu ý chí, thiếu nghị lực vươn lên.
3. Kết đoạn
- Rút ra bài học cho bản thân.
 Như vậy ý chí luôn tạo ra sức mạnh giúp con người vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Vì vậy mỗi chúng ta phải luôn có ý chí, nghị lực để tạo ra sức mạnh đi tới thành công.

ĐOẠN VĂN THAM KHẢO:

Con người để hoàn thiện bản thân thì phải không ngừng trau dồi nhiều đức tính quý báu. Một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công mà mỗi con người cần phải rèn luyện chính là ý chí, nghị lực. Vậy thế nào là ý chí? Ý chí, nghị lực sống của con người là sự nhẫn nại, cố gắng, quyết tâm vươn lên, theo đuổi mục tiêu của mình cho dù gặp nhiều khó khăn, trở ngại và vấp ngã. Ý chí sẽ giúp con người đối diện với những khó khăn thử thách và vượt qua chúng một cách dễ dàng, giúp con người có được niềm tin vào bản thân, có tinh thần lạc quan, có động lực để đạt được mục đích, có sức mạnh, cùng lòng quyết tâm, giúp ta vững tin trước những tai ương biến cố trong cuộc sống, giúp chúng ta năng động, sáng tạo, dũng cảm từ đó không ngừng hoàn thiện bản thân mình hơn. Vì thế người có ý chí sẽ luôn được mọi người yêu mến, ngưỡng mộ. Chắc trong chúng ta không ai là không biết thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký người thiếu may mắn khi sinh ra đã bị liệt hai tay. Nhưng thầy đã kiên trì rèn luyện cho đôi chân tập viết. Thầy Nguyễn Ngọc Ký đã trở thành tấm gương sáng về nghị lực sống vượt qua khó khăn, thử thách của số phận. Hay Nick Vujic một người khi sinh ra phải chịu bất hạnh vì khiếm khuyết một phần cơ thể, chính ý chí nghị lực đã đưa anh vượt qua nghiệt ngã của cuộc đời và trở thành người truyền  động lực cho nhiều người khuyết tật trên thế giới. Họ chính là những tấm gương sáng ngời của tinh thần, của sức mạnh ý chí. Lịch sử đã ghi nhận biết bao tấm gương nhờ có ý chí mà thành công. Trước khi trở thành người viết chữ đẹp nổi tiếng đương thời, Cao Bá Quát viết chữ rất xấu. Vì nét chữ quá xấu của ông đã khiến một người hàng xóm bị đánh đòn oan. Từ đó, ông quyết tâm luyện chữ, trở thành người không chỉ văn hay mà còn chữ tốt với nét bút “rồng bay phượng múa” được người đời ca tụng là “thần Siêu, thánh Quát. Tuy nhiên trong cuộc sống cho thấy ý chí luôn đi liền với tinh thần lạc quan, niềm tin trong mọi hoàn cảnh, như vậy con người mới đạt được thành công, nói cách khác ý chí là một trong những chiếc chìa khóa để mở cánh cửa của thành công, là con đường biến ước mơ thành hiện thực. Là học sinh việc rèn luyện ý chí, nghị lực là việc vô cùng quan trọng, cần thiết cho hành trang vào đời sau này của mỗi chúng ta. Nếu không có ý chí, không có nghị lực thì làm gì chúng ta cũng dễ gặp thất bại bởi trên đời này không có con đường đi nào là toàn bằng phẳng cả. Muốn thành công, muốn tới vinh quang thì con đường đi lại càng trông gai thử thách, ở đó không có chỗ cho những kẻ thiếu ý chí, thiếu nghị lực vươn lên. Như vậy ý chí luôn tạo ra sức mạnh giúp con người vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. 
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ĐỀ 2: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM VỀ VẤN ĐỀ: SỰ CẦN THIẾT PHẢI CÓ LÒNG TỰ TRỌNG TRONG CUỘC SỐNG.
1. Mở đoạn
Từ  xưa đến nay, trên khắp đất nước Việt Nam ta bất kể thời đại nào thì nhân dân ta vẫn luôn đặt đạo đức là chuẩn mực hàng đầu đối với mỗi con người. Chính vì thế mà đạo đức luôn là thước đo để đánh giá một con người, một trong những phẩm chất đạo dức con người cần trau dồi cho mình đó là lòng tự trọng. 
2. Thân đoạn
a. Giải thích
- Lòng tự trọng là coi trọng, giữ gìn, bảo vệ phẩm giá nhân cách của mình. Người có lòng tự trọng luôn sống theo chuẩn mực đạo đức của xã hội: Sống trung thực làm việc có tinh thần trách nhiệm, có suy nghĩ đúng đắn, hành vi tốt đẹp, dám bênh vực lẽ phải, biết nhìn ra sai lầm và hạn chế của bản thân, luôn biết phấn đấu vươn lên.
b. Bàn luận: Sự cần thiết của long tự trọng
- Tự trọng là thước đo nhân cách thể hiện giá trị bản thân, khích lệ con người cố gắng vươn lên để khẳng định mình.
- Người có lòng tự trọng luôn được mọi người yêu mến.
- Tự trọng giúp ta hình thành những phẩm chất cao đẹp khác như: Dũng cảm, trung thực, tự lập, tự tin…
- Lòng tự trọng giúp ta biết tiếp nhận thông tin theo đúng hướng, nó là động lực để ta đương đầu với khó khăn thử thách, tránh xa cám dỗ, vượt lên khó khăn, để vươn tới thành công.
- Lòng tự trọng của mỗi cá nhân sẽ góp phần tạo nên xã hội văn minh phát triển.
c. Chứng minh
- Từ xưa đến nay, có rất nhiều tấm gương sáng về lòng tự trọng. Trần Bình Trọng khi bị giặc phương Bắc bắt, vị danh tướng ấy đã khẳng khái tuyên bố “Ta thà làm ma đất Nam còn hơn làm vua đất Bắc”.Thầy Chu Văn An bậc danh nho nổi tiếng dâng thất trảm sớ xin chém bẩy gian thần nhưng không được vua chấp nhận đã xin cáo quan về ở ẩn. Lòng tự trọng khiến các bậc chính nhân quân tử ấy quyết không làm việc xấu chỉ để có lợi cho bản thân mà làm hại cho nhân dân, đất nước.                                                                                                                                                   
- Hay trong văn học nhân vật Lão Hạc của nhà văn Nam Cao là một người giàu lòng tự trọng, vì không muốn phiền hà tới hàng xóm ông đã tự dành dụm một số tiền để tự lo ma chay cho bản thân mình, dù quá nghèo đói hang ngày phải ăn củ sung, rau má nhưng ông vẫn không hề đụng vào số tiền lo ma chay cũng như mảnh vườn mà ông để lại cho con trai của mình.
- Hay trong thực tế đời sống:  Khi một học sinh không thuộc bài nhưng dứt khoát không quay cóp, không nhìn bài của bạn bên cạnh, đó là tự trọng.
d. Phản đề
- Tuy nhiên trong cuộc sống hiện nay vẫn còn 1 số người sống không có tự trọng: Ích kỉ, hám lợi, sống vì bản thân… một số người không dám thừa nhận lỗi sai của mình khi làm sai hoặc có nhiều người sống không trung thực trong học tập và trong thi cử… những kẻ thiếu tự trọng, vì một nguồn lợi cá nhân nào đó mà bán rẻ danh dự và tự chà đạp nhân phẩm của bản thân.
e. Bài học nhận thức
- Nhận thức: Tự trọng là một đức tính đáng quý mà con người cần phải có. Giá trị bản thân mỗi con người được làm nên từ lòng tự trọng, hướng con người tới những chuẩn mực chung của xã hội, giúp cho cuộc sống ngày càng trở lên tốt đẹp hơn.
- Bài học: Tự trọng không phải tự nhiên mà có. Đó là kết quả của một quá trình giáo dục và tự tu dưỡng lâu dài của mỗi cá nhân. Chúng ta hãy rèn luyện lòng tự trọng ngay trong cuộc sống hàng ngày bằng những việc nhỏ nhất như có lỗi, biết nhận và biết sửa lỗi, việc gì làm được thì cố gắng làm, không phiền lụy đến người khác. Không làm điều gì tổn hại đến thanh danh, không bị khuất phục trước cường quyền, bạo lực; không bị mua chuộc bởi tiền tài, danh vọng, đó là tự trọng.
3. Kết đoạn
Mỗi chúng ta hãy tự có trách nhiệm với danh dự của bản thân, bằng cách rèn luyện tính tự trọng nền tảng làm nên phẩm giá của một con người chân chính!

ĐOẠN VĂN THAM KHẢO 
              Lòng tự trọng là phẩm chất đạo đức mà con người ai cũng cần phải có. Vậy lòng tự trọng là gì?  Lòng tự trọng là coi trọng, giữ gìn, bảo vệ phẩm giá nhân cách của mình. Người có lòng tự trọng luôn sống theo chuẩn mực đạo đức của xã hội: Sống trung thực làm việc có tinh thần trách nhiệm, có suy nghĩ đúng đắn, hành vi tốt đẹp, dám bênh vực lẽ phải, biết nhìn ra sai lầm và hạn chế của bản thân, luôn biết phấn đấu vươn lên. Vì tự trọng là thước đo nhân cách thể hiện giá trị bản thân. Người có lòng tự trọng luôn được mọi người yêu mến. Tự trọng giúp ta hình thành những phẩm chất cao đẹp khác như: Dũng cảm, trung thực, tự lập, tự tin… Lòng tự trọng giúp ta biết tiếp nhận thông tin theo đúng hướng, nó là động lực để ta đương đầu với khó khăn thử thách, tránh xa cám dỗ, để vươn tới thành công. Lòng tự trọng của mỗi cá nhân sẽ góp phần tạo nên xã hội văn minh phát triển. Từ xưa đến nay, có rất nhiều tấm gương sáng về lòng tự trọng. Trần Bình Trọng khi bị giặc phương Bắc bắt, vị danh tướng ấy đã khẳng khái tuyên bố “Ta thà làm ma đất Nam còn hơn làm vua đất Bắc”.Thầy Chu Văn An bậc danh nho nổi tiếng dâng thất trảm sớ xin chém bẩy gian thần nhưng không được vua chấp nhận đã xin cáo quan về ở ẩn. Lòng tự trọng khiến các bậc chính nhân quân tử ấy quyết không làm việc xấu chỉ để có lợi cho bản thân mà làm hại cho nhân dân, đất nước. Hay trong văn học nhân vật Lão Hạc của nhà văn Nam Cao là một người giàu lòng tự trọng, vì không muốn phiền hà tới hàng xóm ông đã tự dành dụm một số tiền để tự lo ma chay cho bản thân mình, dù quá nghèo đói hang ngày phải ăn củ sung, rau má nhưng ông vẫn không hề đụng vào số tiền lo ma chay cũng như mảnh vườn mà ông để lại cho con trai của mình. Tuy nhiên trong cuộc sống hiện nay vẫn còn 1 số người sống không có tự trọng: Ích kỉ, hám lợi, sống vì bản thân… một số người không dám thừa nhận lỗi sai của mình khi làm sai hoặc có nhiều người sống không trung thực trong học tập và trong thi cử… những kẻ thiếu tự trọng, vì một nguồn lợi cá nhân nào đó mà bán rẻ danh dự và tự chà đạp nhân phẩm của bản thân. Tự trọng không phải tự nhiên mà có. Để có được lòng tự trọng chúng ta hãy rèn luyện lòng tự trọng ngay trong cuộc sống hàng ngày bằng những việc nhỏ nhất như có lỗi, biết nhận và biết sửa lỗi, việc gì làm được thì cố gắng làm, không phiền lụy đến người khác. Không làm điều gì tổn hại đến thanh danh, không bị khuất phục trước cường quyền, bạo lực, không bị mua chuộc bởi tiền tài, danh vọng, đó là tự trọng. Mỗi chúng ta hãy tự có trách nhiệm với danh dự của bản thân, bằng cách rèn luyện tính tự trọng nền tảng làm nên phẩm giá của một con người chân chính!
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 ĐỀ 3: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ TRÌNH BÀY VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI CON NGƯỜI.
1. Mở đoạn
- Cách 1: Trong cuộc đời của mỗi người có nhiều đều đáng để chúng ta trân quý. Một trong những điều ấy chính là tình cảm gia đình.
- Cách 2: Gia đình ôi hai tiếng giản dị mà thiêng liêng, vì thế gia đình có vai trò quan trọng trong cuộc đời mỗi con người.
2. Thân đoạn
a. Giải thích
Vậy gia đình là gì? Gia đình là khái niệm trừu tượng chỉ sự chung sống dưới một mái nhà , gắn bó với nhau bằng quan hệ hôn nhân và huyết thống. Gia đình là quan hệ khăng khít gắn bó với các thành viên trong gia đình với nhau được biểu hiện thông qua lời nói và hành động, cách ứng xử của từng thành viên.
b. Vai trò của gia đình
+ Đối với bản thân:
- Gia đình là nơi ta sinh ra và lớn lên, là nơi để mỗi chúng ta phát triển thể chất và tâm hồn.
- Gia đình là nơi bảo vệ con người trước những tác động xấu, uốn nắn kịp thời những biểu hiện lệch lạc để nhân cách con người được phát triển toàn diện.
- Gia đình là nơi hình thành kĩ năng cơ bản cho một cuộc sống tốt đẹp. Là nơi ta trở về nghỉ ngơi sau những vất vả của cuộc sống, nơi chia sẻ yêu thương, vui buồn, nơi bao dung tha thứ khi ta vô tình mắc lỗi.
- Gia đình chính là điểm tựa tinh thần vô cùng vững chãi, là nơi mà bất cứ khi nào chúng ta cũng có thể tìm thấy niềm tin, hi vọng và sức mạnh để vượt qua những thử thách khó khăn. Thiếu đi thứ tình cảm ấy, ta sẽ cảm thấy cô đơn, lạc lõng… 
Tình cảm gia đình tạo động lực thúc đẩy con người phát triển, là môi trường vững chắc để con người hoàn thiện và phát triển nhân cách, giúp chúng ta biết yêu thương chia sẻ.
+ Đối với xã hội: Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình tốt đẹp hạnh phúc thì sẽ tạo nên một xã hội tốt đẹp, hạnh phúc. Vì vậy tình cảm giúp lan tỏa yêu thương để tạo nên một xã hội vững mạn, sống có trách nhiệm và niềm vui.
c. Chứng minh
- Nhân vật Nhĩ trong tác phẩm “Bến quê” của nhà văn Nguyễn Minh Châu quá nửa đời người phiêu dạt, đến khi nằm trên giường bệnh mới nhận ra điều giản dị và thiêng liêng nhất là gia đình và người vợ tần tảo với những đứa con ngoan chính là bến đỗ bình an nhất, là điểm tựa cho anh những ngày cuối cùng của cuộc đời. Hay câu nói của Phan Quân trong “Người phán xử” “Chỉ có gia đình là thứ tồn tại duy nhất” đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của gia đình.
d. Phản đề
Tuy nhiên không phải ai cũng biết trân trọng tình cảm gia đình, một số người cứ mải chạy theo tiền tài danh vọng hay những mối quan hệ phù phiếm, sống ích kỉ, vô trách nhiệm, đáng bị lên án. 
e. Bài học nhận thức
- Nhận thức: Gia đình là thứ tài sản quý giá của mỗi con người, có vai trò và ý nghĩa to lớn trong cuộc sống của mỗi người. Nhận thức rõ vai trò của gia đình, vì vậy phải ra sức gìn giữ, bảo vệ gia đình.
- Bài học: Là học sinh, là thành viên của gia đình ta phải giữ gìn gia đình hạnh phúc, phải chăm ngoan học giỏi, hiếu kính với ông bà cha mẹ, anh em phải yêu thương hòa thuận có như thế gia đình mới ấm êm, hạnh phúc.
3. Kết đoạn
	Gia đình là thứ tồn tại duy nhất, quan trọng nhất vì vậy chúng ta hãy trân quý và giữ gìn có như vậy cuộc sống mới ý nghĩa và hạnh phúc. Hãy để gia đình luôn là bờ bến nhất cho ta trở về sau bao nhọc nhằn vất vả.

ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
Gia đình ôi hai tiếng giản dị mà thiêng liêng, vì thế nó có vai trò quan trọng trong cuộc đời mỗi con người. Gia đình là khái niệm trừu tượng chỉ sự chung sống dưới một mái nhà, gắn bó với nhau bằng quan hệ hôn nhân và huyết thống. Gia đình là quan hệ khăng khít gắn bó với các thành viên trong gia đình với nhau được biểu hiện thông qua lời nói và hành động, cách ứng xử của từng thành viên. Vì thề gia đình có vai trò vô cùng quan trong đối với bản thân: Gia đình là nơi ta sinh ra và lớn lên, là nơi để mỗi chúng ta phát triển thể chất và tâm hồn, bảo vệ con người trước những tác động xấu, uốn nắn kịp thời những biểu hiện lệch lạc để nhân cách con người được phát triển toàn diện. Là nơi ta trở về nghỉ ngơi sau những vất vả của cuộc sống, nơi chia sẻ yêu thương, vui buồn, nơi bao dung tha thứ khi ta vô tình mắc lỗi… Thiếu đi thứ tình cảm ấy, ta sẽ cảm thấy cô đơn, lạc lõng…. Còn đối với xã hội: Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình tốt đẹp hạnh phúc thì sẽ tạo nên một xã hội tốt đẹp, hạnh phúc. Vì vậy tình cảm giúp lan tỏa yêu thương để tạo nên một xã hội vững mạn, sống có trách nhiệm và niềm vui. Nhân vật Nhĩ trong tác phẩm “Bến quê” của nhà văn Nguyễn Minh Châu quá nửa đời người phiêu dạt, đến khi nằm trên giường bệnh mới nhận ra điều giản dị và thiêng liêng nhất là gia đình và người vợ tần tảo với những đứa con ngoan chính là bến đỗ bình an nhất, là điểm tựa cho anh những ngày cuối cùng của cuộc đời. Hay câu nói của Phan Quân trong “Người phán xử” “Chỉ có gia đình là thứ tồn tại duy nhất” đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của gia đình. Tuy nhiên không phải ai cũng biết trân trọng tình cảm gia đình, một số người cứ mải chạy theo tiền tài danh vọng hay những mối quan hệ phù phiếm, sống ích kỉ, vô trách nhiệm, đáng bị lên án... Gia đình là thứ tài sản quý giá của mỗi con người, có vai trò và ý nghĩa to lớn trong cuộc sống của mỗi người. Nhận thức rõ vai trò của gia đình, vì vậy phải ra sức gìn giữ, bảo vệ gia đình. Là học sinh, là thành viên của gia đình ta phải giữ gìn gia đình hạnh phúc, phải chăm ngoan học giỏi, hiếu kính với ông bà cha mẹ, anh em phải yêu thương hòa thuận có như thế gia đình mới ấm êm, hạnh phúc. Gia đình là thứ tồn tại duy nhất, quan trọng nhất vì vậy chúng ta hãy trân quý và giữ gìn có như vậy cuộc sống mới ý nghĩa và hạnh phúc. Hãy để gia đình luôn là bờ bến nhất cho ta trở về sau bao nhọc nhằn vất vả.
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ĐỀ 4: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ  BÀN VỀ VAI TRÒ CỦA TÍNH TỰ LẬP TRONG CUỘC SỐNG. 
1. Mở đoạn
1. Nêu vấn đề nghị luận “ Tinh thần tự lập trong cuộc sống”
Cách 1: Con người muốn hoàn thiện bản thân thì phải rèn luyện nhiều đức tính quý báu khác nhau. Một trong số những đức tính tốt đẹp mà ta cần có chính là tính tự lập.
Cách 2: Trong cuộc sống, mỗi chúng ta không ai là không trải qua những gian khổ, khó khăn, không bao giờ vấp ngã. Thế nhưng, gặp những điều khó khăn, gian khổ và vấp ngã đó thì mới là người thành công. Một trong những yếu tố quyết định đến sự thành công của mỗi con người đó là tính tự lập. 
2. Thân đoạn
a. Giải thích thế nào là tính tự lập
Vậy thế nào là tự lập? Tự lập là tự giác làm những việc của bản thân mình mà không đợi ai nhắc nhở, chê trách. Ngoài ra, tự lập còn mang nghĩa tự làm lấy, tự giải quyết công việc của mình, tự lo liệu, tạo dựng cuộc sống cho riêng mình, không trông chờ, dựa dẫm phụ thuộc vào gia đình hay người khác
b. Vai trò của tính tự lập
- Người có tính tự lập là người tự biết lo liệu cuộc sống, tạo dựng cuộc sống mà không ỷ lại phụ thuộc vào những người xung quanh.  Tính tư lập giúp cho con người thể hiện sự tự tin của bản thân và rèn luyện được những phẩm chất tốt đẹp khác như: Cần cù, chăm chỉ….
- Có tính tự lập thì con người sẽ chủ động hơn trong cuộc sống của mình, biết đối mặt với khó khăn vì vậy sớm trưởng thành hơn.
- Người tự lập sẽ luôn được người khác tin tưởng, yêu mến, luôn có hạnh phúc và thành công.
c. Dẫn chứng( Chứng minh)
- Mai An Tiêm bị đày ra đảo hoang do ý chí tự lập đã phát hiện tìm ra giống dưa mới, tự lao động và nuôi sống cuộc đời mình giữa đảo hoang.
- Người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước với hai bàn tay trắng. Tính tự lập là một trong những yếu tố giúp người thanh niên ấy trở thành lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.
- Trong học tập người học sinh có tính tự lập sẽ có thái độ chủ động tích cực, có động cơ mục đích học tập rõ ràng, đúng đắn từ đó sẽ giúp người học sinh tìm được phương pháp học tập riêng, kiến thức thu được vững chắc, bản lĩnh được nâng cao.
d. Liên hệ mở rộng (Phản đề)
- Đối lập với tính tự lập là tính ỷ lại, thụ động, lười biếng, thích dựa dẫm vào người khác, những con người ấy sẽ không bao giờ trưởng thành được và sẽ là gánh nặng cho xã hội. Tự lập không có nghĩa là tự tách mình khỏi cộng đồng.
e. Bài học nhận thức
- Nhận thức: Tự lập là một đức tính tốt mà mỗi con người cần phải có trong cuộc sống vì nó làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Tính tự lập không phải tự nhiên mà có, nó đòi hỏi mọi người phải trải qua quá trình rèn luyện vất vả, phải có ý chí kiên trì, tự lập từ bé cho đến khi trưởng thành.
- Bài học:  Trong cuộc sống hàng ngày luôn phải chăm chỉ chịu khó, không nên ỷ lại, dựa vào người khác luôn biết giúp đỡ người khác. Là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường chúng ta cần rèn luyện tính tự lập trong cuộc sống hàng ngày từ những việc nhỏ nhất.
 3. Kết đoạn
Nếu mọi người biết sống tự lập, kết hợp với tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau thì xã hội sẽ tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Hãy để tính tự lập là hành trang cần có của mỗi con người trên hành trình rộng dài của cuộc đời

ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
          Con người muốn hoàn thiện bản thân thì phải rèn luyện nhiều đức tính quý báu khác nhau. Một trong số những đức tính tốt đẹp mà ta cần có chính là tính tự lập. Vậy thế nào là tự lập? Tự lập là tự giác làm những việc của bản thân mình mà không đợi ai nhắc nhở, chê trách,  tự lập là tự làm lấy, tự giải quyết công việc của mình, tự lo liệu, tạo dựng cuộc sống cho riêng mình, không trông chờ, dựa dẫm phụ thuộc vào gia đình hay người khác. Người có tính tự lập là người tự biết lo liệu cuộc sống, tạo dựng cuộc sống mà không ỷ lại phụ thuộc vào những người xung quanh. Tính tư lập giúp cho con người thể hiện sự tự tin của bản thân và rèn luyện được những phẩm chất tốt đẹp khác như: Cần cù, chăm chỉ…. Có tính tự lập thì con người sẽ chủ động hơn trong cuộc sống của mình, biết đối mặt với khó khăn vì vậy sớm trưởng thành hơn. Vì thế người tự lập sẽ luôn được mọi người tin tưởng, yêu mến, luôn có hạnh phúc và thành công. Mai An Tiêm bị đày ra đảo hoang do ý chí tự lập đã phát hiện tìm ra giống dưa mới, tự lao động và nuôi sống cuộc đời mình giữa đảo hoang. Người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước với hai bàn tay trắng. Tính tự lập là một trong những yếu tố giúp người thanh niên ấy trở thành lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Trong học tập người học sinh có tính tự lập sẽ có thái độ chủ động tích cực, có động cơ mục đích học tập rõ ràng, đúng đắn từ đó sẽ giúp người học sinh tìm được phương pháp học tập riêng, kiến thức thu được vững chắc, bản lĩnh được nâng cao. Đối lập với tính tự lập là tính ỷ lại, thụ động, lười biếng, thích dựa dẫm vào người khác, những con người ấy sẽ không bao giờ trưởng thành được và sẽ là gánh nặng cho xã hội. Tự lập không có nghĩa là tự tách mình khỏi cộng đồng.Tự lập là một đức tính tốt mà mỗi con người cần phải có trong cuộc sống vì nó làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Tính tự lập không phải tự nhiên mà có, nó đòi hỏi mọi người phải trải qua quá trình rèn luyện vất vả, phải có ý chí kiên trì, tự lập từ bé cho đến khi trưởng thành. Trong cuộc sống hàng ngày luôn phải chăm chỉ chịu khó, không nên ỷ lại, dựa vào người khác luôn biết giúp đỡ người khác. Là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường chúng ta cần rèn luyện tính tự lập trong cuộc sống hàng ngày từ những việc nhỏ nhất. Nếu mọi người biết sống tự lập, kết hợp với tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau thì xã hội sẽ tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Hãy để tính tự lập là hành trang cần có của mỗi con người trên hành trình rộng dài của cuộc đời.
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ĐỀ 5: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ TRÌNH BÀY SUY NGHĨ VỀ TÁC HẠI CỦA THÓI ĐỐ KỊ.
1. Mở đoạn
- Nêu vấn đề nghị luận
Ví dụ: Con người bên cạnh những đức tính tốt vẫn còn tồn tại thói xấu đó là thói đố kị đã để lại nhiều hậu quả trong cuộc sống.
2. Thân đoạn
a. Giải thích đố kị là gì?
- Như chúng ta đã biết đố kị là sự ghanh ghét, so đo với những gì người khác có, là sự thù ghét, tức tối với những ai hơn mình.
b. Bàn luận ( Tác hại của thói đố kị)
- Đố kị là một thói xấu gây ra nhiều tác hại. Người có tính đố kị luôn phải sống trong cảm xúc tiêu cực như: Buồn bực, lo lắng, tự ti, căm ghét…bị dày vò không phải vì những thất bại của bản thân mà cả những thành công của người khác. Họ bất hạnh hơn bất cứ người bất hạnh nào. – Người có tính đố kị họ không xây dựng được mối quan hệ với những người xung quanh, không được bạn bè yêu mến và khó có được thành công. 
- Ngoài ra thói đố kị còn kìm hãm bản thân, cản trở con người phát triển tài năng và người khác làm ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội.
c. Chứng minh (Dẫn chứng)
- Chắc hẳn chúng ta ai cũng biết nhân vật Cám  trong truyện cổ tích “ Tấm Cám” vì đố kị, ghanh ghét với Tấm mà Cám đã ra tay hãm hại chị gái mình để rồi cuối cùng nhận kết cục vô cùng thảm hại. Trong truyện cổ tích “Sọ Dừa”, hai cô chị vì ghen ghét, đố kỵ với em lấy được Sọ Dừa – khi chàng đã trở nên khôi ngô mà hãm hại chính em gái ruột của mình.
- Hay nhân vật Trịnh Hâm trong “ Lục Vân Tiên” của tác giả Nguyễn Đình Chiểu chỉ vì đố kị ganh ghét với Lục Vân Tiên mà đã rat ay tàn độc đẩy bạn xuống song cuối cùng nhận về kết cục thảm hại.
d. Phản đề
Nếu như con người biết tiết chế, bỏ qua tính đố kị, biến lòng đố kị thành sự ngưỡng mộ thì thực tế sẽ vô cùng khác biệt. Khi thấy người khác giỏi giang hơn ta, ta không ghen ghét, so đo tính toán mà ngược lại ngưỡng mộ họ, tôn sùng họ, thì ta sẽ có những động lực tích cực để phấn đấu, làm việc. 
e. Bài học nhận thức
- Nhận thức: Đố kị là tính xấu của con người chúng ta cần loại bỏ ra khỏi cuộc sống, người nào có thói đố kị thường khó có sự thành công trong cuộc sống, tính đố kị sẽ làm cho những đức tính tốt khác bị lu mờ mà thêm vào các tính xấu khác như sự ích kỉ, nhỏ nhen.
- Bài học: Là một học sinh mỗi bạn học sinh nên biết dẹp bỏ thói đố kị, giúp đỡ nhau cùng học tập, phát triển. Mỗi bạn học sinh thay vì đi để ý đến những gì mà các bạn khác làm được thì hãy tập trung vào việc học tập chăm chỉ, tự bản thân các bạn luôn cố gắng, không phải so đo với ai thì những gì các bạn làm được sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu và thành tích của chúng ta mới thật là đáng tự hào.
3. Kết đoạn
- Rút ra bài học cho bản thân
- Con người cần phải có lòng cao thượng, rộng rãi, biết vui với thành công của người khác. Tình cảm cao thượng không chỉ giúp con người sống thanh thản, mà còn có tác dụng thúc đẩy xã hội và đồng loại tiến bộ.

ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
 Con người bên cạnh những đức tính tốt vẫn còn tồn tại thói xấu đó là thói đố kị đã để lại nhiều hậu quả trong cuộc sống. Vậy đố kị là gì? đố kị là sự ghanh ghét, so đo với những gì người khác có, là sự thù ghét, tức tối với những ai hơn mình. Đố kị là một thói xấu gây ra nhiều tác hại. Người có tính đố kị luôn phải sống trong cảm xúc tiêu cực như: Buồn bực, lo lắng, tự ti, căm ghét…bị dày vò không phải vì những thất bại của bản thân mà cả những thành công của người khác. Họ bất hạnh hơn bất cứ người bất hạnh nào, họ không xây dựng được mối quan hệ với những người xung quanh, không được bạn bè yêu mến và khó nắm giữ được chìa khóa thành công trong cuộc sống.  Ngoài ra thói đố kị còn kìm hãm bản thân, cản trở con người phát triển tài năng và người khác làm ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội. Chắc hẳn chúng ta ai cũng biết nhân vật Cám  trong truyện cổ tích “ Tấm Cám” vì đố kị, ghanh ghét với Tấm mà Cám đã ra tay hãm hại chị gái mình để rồi cuối cùng nhận kết cục vô cùng thảm hại. Trong truyện cổ tích “Sọ Dừa”, hai cô chị vì ghen ghét, đố kỵ với em lấy được Sọ Dừa – khi chàng đã trở nên khôi ngô mà hãm hại chính em gái ruột của mình. Hay nhân vật Trịnh Hâm trong “ Lục Vân Tiên” của tác giả Nguyễn Đình Chiểu chỉ vì đố kị ganh ghét với Lục Vân Tiên mà đã rat ay tàn độc đẩy bạn xuống sông cuối cùng nhận về kết cục thảm hại. Nếu như con người biết tiết chế, bỏ qua tính đố kị, biến lòng đố kị thành sự ngưỡng mộ thì thực tế sẽ vô cùng khác biệt. Khi thấy người khác giỏi giang hơn ta, ta không ghen ghét, so đo tính toán mà ngược lại ngưỡng mộ họ, tôn sùng họ, thì ta sẽ có những động lực tích cực để phấn đấu, làm việc. Đố kị là tính xấu của con người chúng ta cần loại bỏ ra khỏi cuộc sống, người nào có thói đố kị thường khó có sự thành công trong cuộc sống, tính đố kị sẽ làm cho những đức tính tốt khác bị lu mờ mà thêm vào các tính xấu khác như sự ích kỉ, nhỏ nhen. Vì thế là một học sinh mỗi bạn học sinh nên dẹp bỏ thói đố kị, giúp đỡ nhau cùng học tập, phát triển, thay vì đi để ý đến những gì mà các bạn khác làm được thì hãy tập trung vào việc học tập chăm chỉ, tự bản thân các bạn luôn cố gắng, không phải so đo với ai thì những gì các bạn làm được sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu và thành tích của chúng ta mới thật là đáng tự hào. Con người cần phải có lòng cao thượng, rộng rãi, biết vui với thành công của người khác. Tình cảm cao thượng không chỉ giúp con người sống thanh thản, mà còn có tác dụng thúc đẩy xã hội và đồng loại tiến bộ.

=====================================================
ĐÊ 6: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ TRÌNH BÀY SUY NGHĨ VỀ HẬU QUẢ THÁI ĐỘ TỰ CAO, TỰ ĐẠI TRONG CUỘC SỐNG.
1. Mở đoạn
- Nếu khiêm nhường là đức tính tốt mà con người cần rèn luyện, thì tự cao, tự đại là một thói xấu không nên có ở mọi người.
2. Thân đoạn
a. Giải thích
- Tự cao tự đại là từ dùng để chỉ những người tự tin một cách thái quá vào bản thân, luôn coi mình là nhất mà không coi người khác ra gì.
b. Biểu hiện
- Tự cao tự đại như một chất axit ăn mòn và hủy hoại nhân cách mỗi con người, kéo theo đó là sự ích kỉ khác như bảo thủ, ảnh hưởng tới mọi người.
+ Đối với bản thân: Tự cao tự đại sẽ dẫn đến tự thỏa mãn bản thân, không có ý thức nhận xét đánh giá được hay chưa được, không nhận ra được khuyết điểm để sửa chữa vươn lên, dẫn đến thất bại trong cuộc sống. 
- Đặc biệt khi vấp ngã gặp thất bại sẽ rất dễ bị chán nản, bi quan và tuyệt vọng. 
+ Đối với xã hội: Tự cao tự đại sẽ khiến cho người khác khó chịu khi giao tiếp và làm việc, không nhận được sự giúp đỡ của mọi người và bị mọi người xa lánh.
c. Chứng minh
- Trong cuộc sống nhiều người đã phải trả giá cho tính tự cao, tự đại của mình, chắc chúng ta không quên câu chuyện ngụ ngôn “Ếch ngồi đáy giếng”. Con Ếch vì tự cao, tự đại không coi ai ra gì nên đã bị trả giá bằng chính mạng sống của mình.
d. Phản đề
Trái với tự cao tự đại là đức tính khiêm tốn, là đức tính tốt mà mọi người cần phải có. Cần phải phân biệt được tự cao tự đại với tự tin đúng mực. 
e. Bài học nhận thức
- Nhận thức: Tự tin là thái độ tích cực. Tự cao tự đại là một thói xấu, thái độ sống tiêu cực mà con người cần tránh.
- Hành động:  Là học sinh chúng ta cần phải sống khiêm nhường luôn biết tự hoàn thiện bản thân. Vì khiểm tốn cũng chưa đủ, tự tin một chút cũng là thừa. 
3. Kết đoạn
Trong cuộc sống, mỗi chúng ta phải biết không ngừng cố gắng để hoàn thiện bản thân. Tuy nhiên, đừng để niềm tự hào đó trở nên thái quá, để tự biến mình thành những kẻ kiêu ngạo, tự cao và rỗng tuếch. Đừng để thói tự cao tự đại xuất hiện trong tâm hồn bạn vì nó sẽ hủy hoại bản thân mình.

Tham khảo
	Nếu khiêm nhường là đức tính tốt mà con người cần rèn luyện, thì tự cao, tự đại là một thói xấu không nên có ở mọi người. Tự cao tự đại là từ dùng để chỉ những người tự tin một cách thái quá vào bản thân, luôn coi mình là nhất mà không coi người khác ra gì. Tự cao tự đại như một chất axit ăn mòn và hủy hoại nhân cách mỗi con người, kéo theo đó là sự ích kỉ khác như bảo thủ, ảnh hưởng tới mọi người. Đối với bản thân tự cao tự đại sẽ dẫn đến tự thỏa mãn bản thân, không có ý thức nhận xét đánh giá được hay chưa được, không nhận ra được khuyết điểm để sửa chữa vươn lên, dẫn đến thất bại trong cuộc sống. Đặc biệt khi vấp ngã gặp thất bại sẽ rất dễ bị chán nản, bi quan và tuyệt vọng. Đối với xã hội thì tự cao tự đại sẽ khiến cho người khác khó chịu khi giao tiếp và làm việc, không nhận được sự giúp đỡ của mọi người và bị mọi người xa lánh. Trong cuộc sống nhiều người đã phải trả giá cho tính tự cao, tự đại của mình, chắc chúng ta không quên câu chuyện ngụ ngôn “Ếch ngồi đáy giếng”. Con Ếch vì tự cao, tự đại không coi ai ra gì nên đã bị trả giá bằng chính mạng sống của mình. Trái với tự cao tự đại là đức tính khiêm tốn, là đức tính tốt mà mọi người cần phải có. Cần phải phân biệt được tự cao tự đại với tự tin đúng mực. Vì tự tin là thái độ tích cực. Tự cao tự đại là một thói xấu, thái độ sống tiêu cực mà con người cần tránh. Là học sinh chúng ta cần phải sống khiêm nhường luôn biết tự hoàn thiện bản thân. Vì khiểm tốn cũng chưa đủ, tự tin một chút cũng là thừa. Đừng để thói tự cao tự đại xuất hiện trong tâm hồn bạn vì nó sẽ hủy hoại bản thân mình.

============================================
ĐÊ 7: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM VỀ VAI TRÒ CỦA LÒNG DŨNG CẢM TRONG CUỘC SỐNG CON  NGƯỜI.
1. Mở đoạn
	Lòng dũng cảm là một đức tính vô cùng cần thiết và đáng quý của con người. Dù ở đâu, khi làm bất cứ việc gì con người cũng đều cần đến lòng dũng cảm.
2. Thân đoạn
a. Giải thích
Vậy lòng dũng cảm là gì? Dũng cảm là không sợ khó khăn, nguy hiểm thể hiện ở việc chúng ta dám đối đầu với mọi khó khăn, thử thách gây cản trở, dám lao vào làm những điều mà người khác e sợ. 
b. Biểu hiện
+ Đối với bản thân: 
- Lòng dũng cảm là sẵn sàng hi sinh bản thân mình để cứu giúp những người khó khăn hoạn nạn.
- Người có lòng dũng cảm cũng là những người có bản lĩnh hơn người, con đường dẫn đến thành công của họ sẽ rộng mở hơn nhiều so với những người rụt rè, nhút nhát.
+ Đối với xã hội:  Người có lòng dũng cảm là người không run sợ, không hèn nhát dám đứng lên đấu tranh chống lại cái ác, cái xấu, các thế lực bạo tàn để bảo vệ công lí chính nghĩa, làm cho xã hội trở lên tốt đẹp hơn. Từ đó sẽ được mọi người tin yêu kính trọng.
c. Chứng minh
+ Trong chiến tranh nhờ những tấm gương dũng cảm như: Võ Thị Sáu, La Văn Cầu, Nguyễn Văn Trỗi… và biết bao tấm gương dũng cảm là các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để đất nước có được nền độc lập như ngày hôm nay. 
+ Trong cuộc sống hòa bình: Xuất hiện không ít những con người dám xả thân mình để cứu giúp người khác khi gặp khó khăn hoạn nạn. Đó là anh Nguyễn Văn Mạnh xả thân cứu em bé rơi từ tầng 3 xuống, anh Nhã Nghệ An đã cứu ba người bạn bị đuối nước còn bản thân mình thì bị nước cuốn trôi, hay những người chiến sĩ công an, bộ đội dũng cảm đấu tranh chống tội phạm để bảo vệ bình yên cho nhân dân. 
d. Phản đề
Tuy nhiên trong cuộc sống hiện nay vẫn còn có nhiều con người sống nhút nhát, không dám làm những việc mà bản thân mình đặt ra, lại có người sợ thất bại mà nản chí, lùi bước về sau, không dám đấu tranh, không dám đương đầu với những khó khăn thử thách để vươn lên trong cuộc sống.
- Ta cần phân biệt long dũng cảm với hành động liều lĩnh, mù quáng, bất chấp công lí để thỏa mãn sự sĩ diện hoặc thú vui ngông cuồng nào đó.
e. Bài học nhận thức
- Nhận thức: Như vậy lòng dũng cảm là đức tính cần có ở mỗi con người. Nó giúp bản thân mỗi người trở lên mạnh mẽ, trưởng thành hơn và góp phần làm cho xã hội trở lên tôt đẹp hơn.
- Hành động: Nhưng lòng dũng cảm không phải tự nhiên mà có. Bản thân mỗi người cần rèn luyện để có được lòng dũng cảm ngay từ những việc làm nhỏ nhất trong cuộc sống: Dám nhận lỗi khi sai lầm, tự chịu trách nhiệm trước những việc mình làm, vượt qua được những cám dỗ trong cuộc sống…
3. Kết đoạn
- Cuộc sống ngày càng khó khăn, để tồn tại con người phải đối diện với rất nhiều thử thách, gian nan. Nếu không có đủ nghị lực và nếu không có lòng dũng cảm, chúng ta sẽ rất khó có được sự thành công trong cuộc sống. Dũng cảm là một phẩm chất tốt đẹp mà ta phải phấn đấu và rèn luyện.
ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
	Lòng dũng cảm là một đức tính vô cùng cần thiết và đáng quý của con người. Dù ở đâu, khi làm bất cứ việc gì con người cũng đều cần đến lòng dũng cảm. Vậy lòng dũng cảm là gì? Dũng cảm là không sợ khó khăn, nguy hiểm dám đối đầu với mọi khó khăn, thử thách gây cản trở, dám lao vào làm những điều mà người khác e sợ. Vì thế lòng dũng cảm có vai trò vpoo cùng quan trọng trong cuộc sống. Đối với bản thân: Lòng dũng cảm là sẵn sàng hi sinh bản thân mình để cứu giúp những người khó khăn hoạn nạn. Người có lòng dũng cảm cũng là những người có bản lĩnh hơn người, con đường dẫn đến thành công của họ sẽ rộng mở hơn nhiều so với những người rụt rè, nhút nhát. Còn đối với xã hội: Người có lòng dũng cảm là người không run sợ, không hèn nhát dám đứng lên đấu tranh chống lại cái ác, cái xấu, các thế lực bạo tàn để bảo vệ công lí chính nghĩa, làm cho xã hội trở lên tốt đẹp hơn. Từ đó sẽ được mọi người tin yêu kính trọng. Trong chiến tranh nhờ những tấm gương dũng cảm như: Võ Thị Sáu, La Văn Cầu, Nguyễn Văn Trỗi… và biết bao tấm gương dũng cảm là các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để đất nước có được nền độc lập như ngày hôm nay. Trong cuộc sống hòa bình: Xuất hiện không ít những con người dám xả thân mình để cứu giúp người khác khi gặp khó khăn hoạn nạn. Đó là anh Nguyễn Văn Mạnh xả thân cứu em bé rơi từ tầng 3 xuống, anh Nhã Nghệ An đã cứu ba người bạn bị đuối nước còn bản thân mình thì bị nước cuốn trôi, hay những người chiến sĩ công an, bộ đội dũng cảm đấu tranh chống tội phạm để bảo vệ bình yên cho nhân dân. Tuy nhiên trong cuộc sống hiện nay vẫn còn có nhiều người sống nhút nhát, không dám làm những việc mà bản thân mình đặt ra, lại có người sợ thất bại mà nản chí, lùi bước về sau, không dám đấu tranh, không dám đương đầu với những khó khăn thử thách để vươn lên trong cuộc sống. Như vậy lòng dũng cảm là đức tính cần có ở mỗi con người. Nhưng lòng dũng cảm không phải tự nhiên mà có. Bản thân mỗi người cần rèn luyện để có được lòng dũng cảm ngay từ những việc làm nhỏ nhất trong cuộc sống như: Dám nhận lỗi khi sai lầm, tự chịu trách nhiệm trước những việc mình làm, vượt qua được những cám dỗ trong cuộc sống… Cuộc sống ngày càng khó khăn, để tồn tại con người phải đối diện với rất nhiều thử thách, gian nan. Nếu không có đủ nghị lực và nếu không có lòng dũng cảm, chúng ta sẽ rất khó có được sự thành công trong cuộc sống. Vì vậy dũng cảm là một phẩm chất tốt đẹp mà ta phải phấn đấu và rèn luyện.
	


========================================================
ĐỀ 8: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM VỀ Ý NGHĨA CỦA TINH THẦN LẠC QUAN YÊU ĐỜI.
1. Mở đoạn: 
Cuộc sống quanh ta luôn tiềm ẩn nhiều khó khăn và thách thức. Để vượt qua những khó khăn và thách thức ấy mỗi con người chúng ta đều rất cần tinh thần lạc quan.
2. Thân đoạn: 
a. Giải thích
- Lạc quan là luôn sống vui vẻ, yêu đời, luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp ở tương lai. 
b. Ý nghãi của tinh thần lạc quan
- Lạc quan giúp mỗi người tin vào giá trị bản thân mình, từ đó tạo nên sức mạnh để con người vượt qua mọi khó khăn thử thách.
- Tinh thần lạc quan giúp con người loại bỏ được căng thẳng mệt mỏi, luôn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc và tràn đầy năng lượng tích cực để làm việc hiệu quả hơn.
- Người sống lạc quan vui vẻ thì sẽ có sức lan tỏa đến mọi người xung quanh tạo nên một gia đình luôn ngập tràn tiếng cười hạnh phúc, một xã hội tốt đẹp hơn.
Như vậy tinh thần lạc quan sẽ giúp cho bản thân mỗi người trở nên tự tin vui vẻ hơn, góp phần làm cho xã hội trở lên lành mạnh tốt đẹp hơn.
c. Chứng minh
- Nổi bật cho tinh thần lạc quan là Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Mặc dù bị giam cầm trong nhà tù của Tưởng Giới Thạch, phải sống cuộc sống “thi nhân đích thực”  nhưng vượt qua mọi sự bạo tàn của ngục tù, bác vẫn sống vui vẻ lạc quan, người vẫn làm thơ và khao khát được tự do cháy bỏng.
- Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ của dân tộc rất nhiều những người lính, những cô thanh niên xung phong, mặc dù sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt của chiến tranh nhưng họ vẫn luôn lạc quan vui vẻ, vẫn hồn nhiên yêu đời và tin tưởng vào chiến thắng ngày mai.
- Chính tinh thần lạc quan ấy đã tạo nên sức mạnh để giúp họ vượt qua mọi khó khăn thử thách làm nên chiến thắng hào hung cho dân tộc  và cuộc sống hòa bình hôm nay. 
d. Phản đề
- Trong cuộc sống bên cạnh những con người sống lạc quan vui vẻ, luôn lan tỏa thái độ tích cực, vẫn cò không ít những con người có thái độ sống tiêu cực, bi quan, chán nản, gặp khó khăn là chùn bước, là than vãn kêu ca. Những con người ấy dễ thất bại  trong cuộc sống gây ảnh hưởng đến những người xung quanh.
e. Bài học nhận thức
- Nhận thức: Như vậy tinh thần lạc quan là thái độ sống tích cực, đáng quý cần có ở mọi người. Nó giúp con người vượt qua mọi khó khăn thử thách và có được cuộc sống thành công, hạnh phúc hơn.
- Hành động: Lạc quan không phải tự nhiên mà có, mỗi bản thân chúng ta cần có lối sống tích cực, xây dựng cho mình lối sống lạc quan từ những việc nhỏ nhất như luôn sống cởi mở, chân thành với mọi người xung quanh, không nên tự ti, nhút nhát. Phải luôn coi mỗi khó khăn thử thách là một cơ hội để mình vượt qua và trưởng thành, luôn biết cách bình tĩnh đẻ xử lí mọi tình huống.
C. Kết bài: Nêu cảm nghĩ của em về tinh thần lạc quan
	Người sống lạc quan là người luôn có sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn thử thách, có cuộc sống an nhiên hạnh phúc. Vì vậy hãy để lạc quan luôn là người bạn đồng hành trên hành trình cuộc đời dài rộng của mình.
ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
          Cuộc sống quanh ta luôn tiềm ẩn nhiều khó khăn và thách thức. Để vượt qua những khó khăn và thách thức ấy mỗi con người chúng ta rất cần tinh thần lạc quan. Vậy tinh thần lạc quan là gì?  Lạc quan là luôn sống vui vẻ, yêu đời, luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp ở tương lai, giúp mỗi người tin vào giá trị bản thân mình, từ đó tạo nên sức mạnh để con người vượt qua mọi khó khăn thử thách. Tinh thần lạc quan giúp con người loại bỏ được căng thẳng mệt mỏi, luôn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc và tràn đầy năng lượng tích cực để làm việc hiệu quả hơn. Người sống lạc quan vui vẻ thì sẽ có sức lan tỏa đến mọi người xung quanh tạo nên một gia đình luôn ngập tràn tiếng cười hạnh phúc, một xã hội tốt đẹp hơn. Như vậy tinh thần lạc quan sẽ giúp cho bản thân mỗi người trở nên tự tin vui vẻ hơn, góp phần làm cho xã hội trở lên lành mạnh tốt đẹp hơn. Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Mặc dù bị giam cầm trong nhà tù của Tưởng Giới Thạch, phải sống cuộc sống “thi nhân đích thực”  nhưng vượt qua mọi sự bạo tàn của ngục tù, Bác vẫn sống vui vẻ lạc quan, người vẫn làm thơ và khao khát được tự do cháy bỏng. Tuy nhiên bên cạnh những con người sống lạc quan vui vẻ, luôn lan tỏa thái độ tích cực, vẫn cò không ít những con người có thái độ sống tiêu cực, bi quan, chán nản, gặp khó khăn là chùn bước, là than vãn kêu ca. Những con người ấy dễ thất bại  trong cuộc sống gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Như vậy tinh thần lạc quan là thái độ sống tích cực, đáng quý cần có ở mọi người. Để có đươc sự lạc quan, bản thân chúng ta cần có lối sống tích cực, xây dựng cho mình lối sống lạc quan từ những việc nhỏ nhất như luôn sống cởi mở, chân thành với mọi người xung quanh, không nên tự ti, nhút nhát. Phải luôn coi mỗi khó khăn thử thách là một cơ hội để mình vượt qua và trưởng thành, luôn biết cách bình tĩnh đẻ xử lí mọi tình huống. Người sống lạc quan là người luôn có sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn thử thách, có cuộc sống an nhiên hạnh phúc. Vì vậy hãy để lạc quan luôn là người bạn đồng hành trên hành trình cuộc đời dài rộng của mình.
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ĐỀ 9: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ BÀN VỀ TÁC HẠI CỦA LỐI SỐNG SỐNG VÔ CẢM HIỆN NAY.
1. Mở đoạn
Trong cuộc sống của chúng ta có một mặt trái đáng buồn trong xã hội hiện nay là con người đang dần mất đi tình thương ấy để sống với lòng ích kỉ, bằng trái tim lạnh giá, chỉ nghĩ cho bản thân, lạnh lùng, thậm chí là thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Đó chính là thái độ sống vô cảm. 
2. Thân đoạn
a. Giải thích: "Bệnh vô cảm" là gì?
- “Bệnh vô cảm” đã và đang trở thành một vấn đề xã hội mà mọi người quan tâm và suy nghĩ. Nó dường như trở nên phổ biến và càng nhanh chóng phát triển. Vậy, chúng ta hiểu gì về “ bệnh vô cảm”?
- "Bệnh vô cảm" là căn bệnh tâm hồn của những người có trái tim lạnh giá, không xúc động, sống ích kỷ, lạnh lùng. Họ thờ ơ, làm ngơ trước những điều xấu xa, hoặc nỗi bất hạnh, không may của những người sống xung quanh mình. 
b. Tác hại, hậu quả
- Bệnh vô cảm có những tác hại thật ghê gớm đối với mỗi cá nhân và xã hội. Vì vô cảm, mà con người trở thành thơ ơ, lạnh lùng đánh mất đi cái lương tâm, cái phẩm chất đạo đức.
- Vô cảm làm mất đi truyền thống tốt đẹp của dân tộc với tinh thần tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách”.
c. Chứng minh ( Học sinh lấy dẫn chứng)
d. Phản đề
Tuy nhiên không phải ai cũng mắc phải căn bệnh ấy, trong xã hội còn rất nhiều người tốt dám hi sinh xả thân cứu người, nhiều hành động đẹp để ta học tập. Để đẩy lùi được căn bệnh ấy cần phải xây dựng được một lối sống văn minh, một xã hội đồng cảm, sẻ chia. Cần khơi dậy lòng nhân ái và dung khí trong mỗi con người. Cần xây dựng nền tảng đạo đức tốt đẹp, gìn giữ truyền thống nhân đạo của dân tộc.
e. Bài học nhận thức và hành động:
- Nhận thức: Vô cảm là căn bệnh nguy hiểm, để lại hậu quả nghiêm trọng mà mỗi người cần tránh. Chúng ta cần lên án mạnh mẽ  lối sống vô cảm, coi đó như là một cuộc chiến đấu để loại bỏ căn bệnh này ra khỏi xã hội.
- Hành động: Học tập lối sống lành mạnh, biết yêu thương sẻ chia đồng cảm với những người xung quanh. Tham gia các hoạt động xã hội có tính nhân văn cao như phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào thanh niên lập nghiệp... 
3. Kết đoạn
Xã hội ngày càng văn minh cũng là lúc con người ngày càng tất bật với guồng quay của công việc của mối quan hệ. Tuy nhiên không vì thế mà bạn đánh mất đi tình yêu thương, sự đồng cảm với xã hội. Hãy mở rộng tấm lòng mình với mọi người bằng cách trao đi tình thương để góp phần làm cho xã hội ngày càng giàu đẹp và văn minh hơn.
ĐOẠN VĂN THAM KHẢO

          Trong cuộc sống của chúng ta có một mặt trái đáng buồn trong xã hội hiện nay là con người đang dần mất đi tình thương ấy để sống với lòng ích kỉ, bằng trái tim lạnh giá, chỉ nghĩ cho bản thân, lạnh lùng, thậm chí là thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Đó chính là thái độ sống vô cảm. Vậy vô cảm là gì? vô cảm có những tác hại thật ghê gớm đối với mỗi cá nhân và xã hội vì vô cảm mà con người trở thành thơ ơ, lạnh lùng đánh mất đi cái lương tâm, cái phẩm chất đạo đức. Vô cảm làm mất đi truyền thống tốt đẹp của dân tộc với tinh thần tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách”. Tuy nhiên không phải ai cũng mắc phải căn bệnh ấy, trong xã hội còn rất nhiều người tốt dám hi sinh xả thân cứu người, nhiều hành động đẹp để ta học tập. Để đẩy lùi được căn bệnh ấy cần phải xây dựng được một lối sống văn minh, một xã hội đồng cảm, sẻ chia. Cần khơi dậy lòng nhân ái và dung khí trong mỗi con người, xây dựng nền tảng đạo đức tốt đẹp, gìn giữ truyền thống nhân đạo của dân tộc. Vô cảm là căn bệnh nguy hiểm, để lại hậu quả nghiêm trọng mà mỗi người cần tránh. Chúng ta cần lên án mạnh mẽ  lối sống vô cảm, coi đó như là một cuộc chiến đấu để loại bỏ căn bệnh này ra khỏi xã hội. Học tập lối sống lành mạnh, biết yêu thương sẻ chia đồng cảm với những người xung quanh. Tham gia các hoạt động xã hội có tính nhân văn cao như phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào thanh niên lập nghiệp...  Xã hội ngày càng văn minh cũng là lúc con người ngày càng tất bật với guồng quay của công việc của mối quan hệ.  Tuy nhiên không vì thế mà bạn đánh mất đi tình yêu thương, sự đồng cảm với xã hội. Hãy mở rộng tấm lòng mình với mọi người bằng cách trao đi tình thương để góp phần làm cho xã hội ngày càng giàu đẹp và văn minh hơn.
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ĐỀ 10: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM VỀ CĂN BỆNH LƯỜI LAO ĐỘNG CỦA GIỚI TRẺ HIỆN NAY.
1. Mở đoạn
Lười lao động nó đã trở thành một căn bệnh trong xã hội hiện nay, đặc biệt là ở giới trẻ.  Đây là căn bệnh vô cùng nguy hiểm và nó để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. 
2. Thân đoạn
a. Giải thích
- Lười lao động: Là ngại khó, ngại khổ, thích ăn không, ngồi rồi, không muốn làm việc kể cả đó là bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ, nhiệm vụ… đây được coi như một căn bệnh của giới trẻ hiện nay.
b. Biểu hiện
- Ngại khó, ngại khổ trong công việc. Lười biếng trong công việc, trong công việc nhà, học tập, trong các hoạt động lao động tập thể như ở khu dân cư, ở trường, ở lớp…
+ Tác hại của căn bệnh lười lao động: Gây ra vô vàn khó khăn trong đời sống.
- Không mang đến sự thành công trong công việc/cuộc sống. Từ đó sinh ra chán nản.
- Mắc các tính xấu khác bởi “nhàn cư vi bất thiện”.
- Gây ra các tệ nạn xã hội bởi tính ưa tiêu khiển, giết thời giờ.
- Nếu cả xã hội đều lười biếng, thì đất nước không thể phát triển.
c. Phản đề:
- Nếu chúng ta chăm chỉ lao động, chăm chỉ học tập chúng ta sẽ có được rất nhiều lợi ích.
- Tập cho mình thói quen tốt trong công việc/đời sống.
- Chăm chỉ mang lại cuộc sống sung túc, bởi “làm việc là con đường dẫn đến thành công.
- Không gây ra tệ nạn xã hội, tránh được các tật xấu do lười biếng mang lại.
- Nếu cả xã hội đều chăm chỉ, thì đất nước sẽ thịnh vượng, phát triển không ngừng.
d. Bài học, nhận thức 
- Nhận thức:  Lười lao động không mang lại lợi ích cho chúng ta. Là một thói xấu chúng ta cần loại bỏ ra khỏi cuộc sống của mình, đặc biệt là giới trẻ hiện nay.
- Hành động: Ta cần tích cực rèn luyện các thói quen tốt. Lập thời gian biểu và cố gắng thực hiện tốt, quyết tâm chăm chỉ, chịu khó đó chính là con đường dẫn đến sự thành công trong cuộc sống.
3. Kết đoạn
Bệnh lười lười lao động trong giới trẻ hiện nay là một trong những căn bệnh nan y phải được chữa kịp thời, đừng đề sự lười biếng của bản thân khiến cho tương lai của bạn rơi vào vũng bùn. Hãy tự biết cách hoàn thiện bản thân bằng cách trở thành con người chăm chỉ mỗi ngày, thành công sẽ nhanh chóng đến với bạn.
ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
Lười lao động nó đã trở thành một căn bệnh trong xã hội hiện nay, đặc biệt là ở giới trẻ.  Đây là căn bệnh vô cùng nguy hiểm và nó để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Vậy căn bệnh lười lao động là gì? Lười lao động là ngại khó, ngại khổ, thích ăn không, ngồi rồi, không muốn làm việc kể cả đó là bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ, nhiệm vụ… đây được coi như một căn bệnh của giới trẻ hiện nay. Tác hại của căn bệnh lười lao động để lại vô cùng nghiêm trọng, nó gây ra vô vàn khó khăn trong đời sống. Không mang đến sự thành công trong công việc cuộc sống. Từ đó sinh ra chán nản. Mắc các tính xấu khác bởi “nhàn cư vi bất thiện”. Gây ra các tệ nạn xã hội bởi tính ưa tiêu khiển, giết thời giờ. Nếu cả xã hội đều lười biếng, thì đất nước không thể phát triển tập cho mình thói quen tốt trong công việc. Chăm chỉ mang lại cuộc sống sung túc, bởi “làm việc là con đường dẫn đến thành công. Không gây ra tệ nạn xã hội, tránh được các tật xấu do lười biếng mang lại. Lười lao động là căn bệnh đang tồn tại trong giới trẻ, nó hình thành, ăn sâu hủy hoại nhân cách cuả mỗi người. Lười lao động không mang lại lợi ích cho chúng ta. Là một thói xấu chúng ta cần loại bỏ ra khỏi cuộc sống của mình, đặc biệt là giới trẻ hiện nay.Ta cần tích cực rèn luyện các thói quen tốt. Lập thời gian biểu và cố gắng thực hiện tốt, quyết tâm chăm chỉ, chịu khó đó chính là con đường dẫn đến sự thành công trong cuộc sống. Bệnh lười lười lao động trong giới trẻ hiện nay là một trong những căn bệnh nan y phải được chữa kịp thời, đừng đề sự lười biếng của bản thân khiến cho tương lai của bạn rơi vào vũng bùn. Hãy tự biết cách hoàn thiện bản thân bằng cách trở thành con người chăm chỉ mỗi ngày, thành công sẽ nhanh chóng đến với bạn.



========================================================
ĐỀ 11: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM VỀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI NGHIÊM KHẮC VỚI BẢN THÂN
1. Mở đoạn
	Khi cuộc sống hàng ngày đang đặt lên vai chúng ta rất nhiều áp lực thì việc nghiêm khắc với bản thân là điều hết sức cần thiết để chúng ta vượt qua áp lực của cuộc sống.
2. Thân đoạn
a. Giải thích
- Nghiêm khắc với bản thân là thái độ sống nghiêm túc, có kỉ luật và không để bản thân sống tự do buông thả, phóng túng theo bản năng.
b. Bàn luận vì sao phải sống nghiêm khắc với bản thân
- Nghiêm khắc với bản thân sẽ giúp con người tránh được sự lười biếng, ỷ lại, ngại khó, ngại khổ khi thực hiện công việc.
- Nghiêm khắc với bản thân để không phạm những sai lầm, không sa ngã vào những cám dỗ, những cái xấu xa hay đòi hỏi bản năng.
- Nghiêm khắc với bản thân không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và hoàn thiện mình để vươn lên trong cuộc sống.
- Nghiêm khắc với bản thân tạo cho mình ý thức tôn trọng kỉ luật, một phẩm chất quan trọng để gặt hái thành công.
=> Như vậy nghiêm khắc với bản thân không chỉ là chìa khóa thành công cho mỗi người mà còn góp phần làm cho gia đình, nhà trường, xã hội có kỉ cương nề nếp, có trật tự hơn.
c. Dẫn chứng
- Trong thực tế đời sống các nhà đầu tư, doanh nhân, vận động viên, các nhà lãnh đạo truyền cảm hứng và những người có ảnh hưởng toàn cầu đều rất coi trọng quy tắc cá nhân của họ. Họ không ngừng học hỏi và nâng cao quy tắc của mình trong cuộc sống. Họ đã thành công nhờ vào tài năng, sự khổ luyện và sự nghiêm khắc với bản thân.
- Tấm gương của thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí tuy khiếm khuyết đôi tay nhưng người thầy ấy không chịu khuất phục trước số phận nhờ sự nỗ lực và nghiêm khắc với bản thân người thầy giáo ấy đã luyện cho đôi chân tập viết cuối cùng đã tốt nghiệp Đại Học và trở thành nhà giáo ưu tú truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ.
d. Phản đề
Bên cạnh những con người sống nghiêm khắc với bản thân thì trong xã hội vẫn còn không ít những kẻ sống buông thả, vô kỉ luật, không tôn trọng pháp luật gây ra nhiều hậu quả xấu cho xã hội.
e. Bài học, nhận thức
- Nhận thức: Như vậy nghiêm khắc với bản thân là thái độ sống tích cực rất cần thiết cho mỗi chúng ta. Sống nghiêm khắc với bản thân chính là yêu thương bản thân, là để hoàn thiện bản thân trở lên tốt đẹp hơn. 
- Hành động: Là một học sinh em luôn phải rèn luyện thái độ sống nghiêm túc có kỉ luật trong cuộc sống, trong học tập ở gia đình, nhà trường và ngoài xã hội, tránh lối sống buông thả, hưởng thụ để gặt hái thành công sau này.
3. Kết đoạn
Nếu như ngay từ hôm nay chúng ta không nghiêm khắc với bản thân, không thể kiểm soát với bản thân mình thì chắc chắn ngày mai cuộc đời chúng ta sẽ không bao giờ có được sự thành công tốt đẹp.
ĐOẠN VĂN THAM KHẢO:
	Khi cuộc sống hàng ngày đang đặt lên vai chúng ta rất nhiều áp lực thì việc nghiêm khắc với bản thân là điều hết sức cần thiết để chúng ta vượt qua áp lực của cuộc sống. Vậy nghiêm khắc với bản thân là gì? đó là thái độ sống nghiêm túc, có kỉ luật và không để bản thân sống tự do buông thả, phóng túng theo bản năng. Nghiêm khắc với bản thân sẽ giúp con người tránh được sự lười biếng, ỷ lại, ngại khó, ngại khổ khi thực hiện công việc, để không phạm những sai lầm, không sa ngã vào những cám dỗ, những cái xấu xa hay đòi hỏi bản năng. Nghiêm khắc với bản thân không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và hoàn thiện mình để vươn lên trong cuộc sống, tạo cho mình ý thức tôn trọng kỉ luật, một phẩm chất quan trọng để gặt hái thành công. Vì vậy nghiêm khắc với bản thân là chìa khóa dẫn tới sự thành công. Trong thực tế đời sống các nhà đầu tư, doanh nhân, vận động viên, các nhà lãnh đạo truyền cảm hứng và những người có ảnh hưởng toàn cầu đều rất coi trọng quy tắc cá nhân của họ. Họ không ngừng học hỏi và nâng cao quy tắc của mình trong cuộc sống. Họ đã thành công nhờ vào tài năng, sự khổ luyện và sự nghiêm khắc với bản thân. Chắc hẳn chúng ta đều biết đến tấm gương của thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí tuy khiếm khuyết đôi tay nhưng người thầy ấy không chịu khuất phục trước số phận nhờ sự nỗ lực và nghiêm khắc với bản thân người thầy giáo ấy đã luyện cho đôi chân tập viết cuối cùng đã tốt nghiệp Đại Học và trở thành nhà giáo ưu tú truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ. Tuy nhiên trong xã hội vẫn còn không ít những kẻ sống buông thả, vô kỉ luật, không tôn trọng pháp luật gây ra nhiều hậu quả xấu cho xã hội. Như vậy nghiêm khắc với bản thân là thái độ sống tích cực rất cần thiết cho mỗi chúng ta. Sống nghiêm khắc với bản thân chính là yêu thương bản thân, là để hoàn thiện bản thân trở lên tốt đẹp hơn. Là một học sinh em luôn phải rèn luyện thái độ sống nghiêm túc có kỉ luật trong cuộc sống, trong học tập ở gia đình, nhà trường và ngoài xã hội, tránh lối sống buông thả, hưởng thụ để gặt hái thành công sau này. Nếu như ngay từ hôm nay chúng ta không nghiêm khắc với bản thân, không thể kiểm soát với bản thân mình thì chắc chắn ngày mai cuộc đời chúng ta sẽ không bao giờ có được sự thành công tốt đẹp.

=======================================================
ĐỀ 12: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM  LÀM THẾ NÀO ĐỂ SẺ CHIA ĐỒNG CẢM VỚI NGƯỜI KHÁC
1. Mở đoạn ( Có từ khóa chia sẻ và đồng cảm)
Cách 1: Cuộc sống xung quanh chúng ta không phải màu hồng mà còn luôn ẩn chứa nhiều khó khăn thách thức cần được con người sẻ chia đồng cảm. Đó là điều vô cùng cần thiết trong đời sống của mỗi con người. 
	Cách 2: Trong xã hội hiện đại ngày nay con người ngày càng dửng dưng, ngày càng vô cảm với mọi thứ diễn ra quanh mình. Vì thế biết và chia sẻ và đồng cảm cho nhau chính là yếu tố quan trọng để con người xích lại gần nhau và để cuộc sống ngày càng ý nghĩa hơn!
2. Thân đoạn
a. Giải thích
- Đồng cảm: Là sự thấu hiểu giữa hai con người với nhau hoặc giữa con người với con người trong cộng đồng xã hội. Biết rung cảm trước những buồn vui của người khác, đặt mình trong hoàn cảnh người khác để hiểu và thông cảm với họ.
- Chia sẻ: Sẵn sàng san sẻ với mọi người niềm vui, nỗi buồn. Khi thấy người khác rơi vào hoàn cảnh khó khăn sẵn sàng dang tay giúp đỡ mà không màng tư lợi. Bên cạnh đó, sự sẻ chia còn là việc khi con người có một cuộc sống đủ đầy, chúng ta biết rung cảm, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn để cho xã hội ngày càng tốt đẹp.
b. Biểu hiện
+ Đối với bản thân:
- Việc chúng ta sẻ chia với người khác sẽ khiến cho người đó cảm thấy thoải mái, tốt hơn, những năng lượng tiêu cực cũng từ đó mà giảm bớt.
- Trước hết ta phải có thái độ cởi mở biết lắng nghe, thân thiện biết đặt mình vào hoàn cảnh vị trí của người khác để hiểu và cảm thông với họ. Chia sẻ bằng tình yêu thương và trái tim nhân hậu của mình.
- Biết chia sẻ, đồng cảm chắc chắn sẽ giúp bạn phát triển các mối quan hệ xã hội, tạo nên sự gắn kết với những người xung quanh, từ đó không bao giờ cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo. Đồng thời khi ai đó gặp khó khăn, giúp được họ - dù chỉ một chút thôi – chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và thanh thản hơn rất nhiều.
- Trong thực tế, không chỉ đồng cảm chia sẻ bằng lời nói mà phải bằng những việc làm cụ thể như tham gia ủng hộ quỹ thiên tai, chất độc màu da cam… hoặc giúp đỡ những bạn cùng lớp có hoàn cảnh khó khăn.
c. Dẫn chứng
- Trong cuộc sống có rất nhiều tấm gương biết cảm thông chia sẻ đó là tấm gương của anh Minh Hiếu ( Trường THCS Triệu Sơn Năm - Thanh Hóa) suốt 10 năm qua cõng bạn đến trường, đó là bạn Tất Minh do bạn bị khuyết tật bẩm sinh.
d. Bài học nhận thức
- Nhận thức: Như vậy đồng cảm chia sẻ là đức tính tốt mà mỗi con người cần phải có vì nó giúp ta có thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn thử thách trong cuộc sống.
- Hành động: Đồng cảm và chia sẻ không phải tự nhiên mà có mỗi chúng ta phải học cách biết chia sẻ, đồng cảm với người khác để cho cuộc sống trở lên tốt đẹp hơn. Là học sinh trước hết ta phải biết đồng cảm chia sẻ với những khó khăn vất vả của thầy cô, cha mẹ, những khó khăn với xã hội để từ đó biết chia sẻ, đồng cảm với những người có khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống.
3. Kết đoạn  
Cuộc sống sẽ tươi đẹp vô cùng khi con người luôn biết đồng cảm, sẻ chia cho nhau. Đó cũng chính là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ ngàn đời xưa.
ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
Cuộc sống xung quanh chúng ta không phải lúc nào cũng màu hồng mà còn luôn ẩn chứa nhiều khó khăn thách thức cần được con người sẻ chia đồng cảm. Đó là điều vô cùng cần thiết trong đời sống của mỗi con người. Đồng cảm: Là sự thấu hiểu giữa hai con người với nhau hoặc giữa con người với con người trong xã hội. Biết rung cảm trước những buồn vui của người khác, đặt mình trong hoàn cảnh người khác để hiểu và thông cảm với họ. Còn chia sẻ là sẵn sàng san sẻ với mọi người niềm vui, nỗi buồn. Khi thấy người khác rơi vào hoàn cảnh khó khăn sẵn sàng dang tay giúp đỡ mà không màng tư lợi, biết rung cảm, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn để cho xã hội ngày càng tốt đẹp. Chia sẻ đồng cảm nó có ý nghĩa vô cùng to lớn trong cuộc sống của chúng ta. Đối với bản thân: Việc chúng ta sẻ chia với người khác sẽ khiến cho người đó cảm thấy thoải mái, tốt hơn, những năng lượng tiêu cực cũng từ đó mà giảm bớt. Biết chia sẻ, đồng cảm chắc chắn sẽ giúp chúng ta phát triển các mối quan hệ xã hội, tạo nên sự gắn kết với những người xung quanh, từ đó không bao giờ cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo. Trong cuộc sống có rất nhiều tấm gương biết cảm thông chia sẻ đó là tấm gương của anh Minh Hiếu ( Trường THCS Triệu Sơn Năm - Thanh Hóa) suốt 10 năm qua cõng bạn đến trường, đó là bạn Tất Minh do bạn bị khuyết tật bẩm sinh. Tuy nhiên trong cuộc sống vẫn còn nhiều người sống ích kỉ, thờ ơ, vô cảm thái độ sống đó chúng ta cần lên án… Trước hết dể có được sự đồng cảm ta phải có thái độ cởi mở biết lắng nghe, thân thiện biết đặt mình vào hoàn cảnh vị trí của người khác để hiểu và cảm thông với họ. Chia sẻ bằng tình yêu thương và trái tim nhân hậu của mình, mỗi chúng ta phải học cách biết chia sẻ, đồng cảm với người khác để cho cuộc sống trở lên tốt đẹp hơn. Là học sinh trước hết ta phải biết đồng cảm chia sẻ với những khó khăn vất vả của thầy cô, cha mẹ, những khó khăn với xã hội để từ đó biết chia sẻ, đồng cảm với những người có khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống. Cuộc sống sẽ tươi đẹp vô cùng khi con người luôn biết đồng cảm, sẻ chia cho nhau. Đó cũng chính là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ ngàn đời xưa.



==============================================
ĐỀ 13: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN  200 CHỮ BÀN VỀ Ý NGHĨA SỨC MẠNH NIỀM TIN
1. Mở đoạn
Cách 1: Cuộc sống con người vô vàn những khó khăn, thách thức mà con người luôn trong tình thế bị động. Vì vậy cho nên mỗi chúng ta cần phải có được niềm tin trong cuộc sống để vượt qua được những khó khăn và thử thách đó.
Cách 2: Có một câu nói nổi tiếng “Hãy sống theo niềm tin của mình bạn có thể xoay cả thế giới”.  Quả thật niềm tin mang trong nó một sức mạnh giúp ta vượt qua được những khó khăn, thách thức của cuộc sống.
2. Thân đoạn
a. Giải thích
	Vậy niềm là gì? Niềm tin là sự tin tưởng, tín nhiệm vào những điều có thể làm trong cuộc sống dựa trên cơ sở hiện thực nhất định.
- Niềm tin trong cuộc sống là sự tự ý thức về năng lực, về phẩm chất của mình, biết đánh giá vai trò vị trí của mình trong các mối quan hệ của cuộc sống.
b. Ý nghĩa của niềm tin
+ Đối với bản thân: Niềm tin giúp con người vượt qua mọi khó khăn thử thách và trưởng thành hơn.
- Niềm tin mang lại cho con người hi vọng, động lực, niềm vui, sự lạc quan trong cuộc sống, niềm tin tạo ra các mối quan hệ tốt đẹp, hài hòa, tạo ra cơ hội để con người khẳng định bản thân.
+ Đối với xã hội: Niềm tin vào lẽ phải sẽ góp phần giúp cho công lí được bảo vệ, từ đó làm cho xã hội trở lên tốt đẹp hơn.
c. Chứng minh
- Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Mĩ cứu nước của dân tộc. Nếu không có sức mạnh của tinh thần đoàn kết, không có niềm tin vào sức mạnh dân tộc sao ông cha ta có thể làm nên những chiến thắng lẫy lừng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ để giải phóng đất nước.
- Hay trong cuộc sống có biết bao con người không may mắn họ phải trải qua nhiều khó khăn, bất hạnh, nhưng nhờ niềm tin vào cuộc sống, đã giúp họ có sức mạnh để vượt qua tất cả. Chiến thắng hoàn cảnh và trở thành con người có ích cho xã hội, lan tỏa nhiều điều yêu thương đến với mọi người đó chính là Nick vujic từ một người khuyết tật khiếm khuyết hai tay, hai chân nhừ vào sức mạnh của ý chí nghị lực, sức mạnh của niềm tin mà anh đã trở thành diễn giả, đi khắp thế giới để lan tỏa sức mạnh niềm tin cho biết bao mảnh đời bất hạnh khác.
d. Phản đề
- Trong cuộc sống có rất nhiều người dường như mất niềm tin vào cuộc sống. Họ không biết mục đích sống của mình là gì. Họ ngại phấn đấu vì không tin rằng bản thân mình có thể vượt qua những thử thách ở phía trước. Hoặc cùng có nhiều người trẻ vì sống quá đầy đủ, được bao bọc từ nhỏ nên khi phải đối diện với thử thách cuộc sống thì không thể tự sống bằng chính khả năng của mình, không đủ bản lĩnh sống, dẫn đến gục ngã, đầu hàng trước cuộc sống.
e. Bài học nhận thức
- Nhận thức: Như vậy niềm tin là một thái độ sống tích cực, tạo lên sức mạnh để con người vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống.
- Hành động: Niềm tin cần xây dựng trên nền tảng tri thức, đạo đức. Là học sinh chúng ta phải không ngừng học tập trau rồi tri thức, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, sống lạc quan vui vẻ để xây dựng niềm tin trong cuộc sống.
3. Kết đoạn
Niềm tin là điều vô cùng cần thiết trong cuộc sống, đừng bao giờ đánh mất niềm tin. Hãy luôn giữ vững ngọn lửa niềm tin cho bản thân để có thể trở thành một người có ích cho xã hội.
ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
 Có một câu nói nổi tiếng “Hãy sống theo niềm tin của mình bạn có thể xoay cả thế giới”. Quả thật niềm tin mang trong nó một sức mạnh giúp ta vượt qua được những khó khăn, thách thức của cuộc sống. Vậy niềm là gì? Niềm tin là sự tin tưởng, tín nhiệm vào những điều có thể làm trong cuộc sống dựa trên cơ sở hiện thực nhất định. Niềm tin trong cuộc sống là sự tự ý thức về năng lực, về phẩm chất của mình, biết đánh giá vai trò vị trí của mình trong các mối quan hệ của cuộc sống. Vì thế nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với bản thân: Niềm tin giúp con người vượt qua mọi khó khăn thử thách và trưởng thành hơn, nó mang lại cho con người hi vọng, động lực, niềm vui, sự lạc quan trong cuộc sống, tạo ra các mối quan hệ tốt đẹp, hài hòa, tạo ra cơ hội để con người khẳng định bản thân. Còn đối với xã hội: Niềm tin vào lẽ phải sẽ góp phần giúp cho công lí được bảo vệ, từ đó làm cho xã hội trở lên tốt đẹp hơn. Trong cuộc sống có biết bao con người không may mắn họ phải trải qua nhiều khó khăn, bất hạnh, nhưng nhờ niềm tin vào cuộc sống, đã giúp họ có sức mạnh để vượt qua tất cả. Chiến thắng hoàn cảnh và trở thành con người có ích cho xã hội, lan tỏa nhiều điều yêu thương đến với mọi người đó chính là Nick vujic từ một người khuyết tật khiếm khuyết hai tay, hai chân nhờ vào sức mạnh ý chí nghị lực, sức mạnh của niềm tin mà anh đã trở thành diễn giả, đi khắp thế giới để lan tỏa sức mạnh niềm tin cho biết bao mảnh đời bất hạnh khác. Tuy nhiên trong cuộc sống có rất nhiều người dường như mất niềm tin vào cuộc sống, được bao bọc từ nhỏ nên khi phải đối diện với thử thách cuộc sống thì không thể tự sống bằng chính khả năng của mình, không đủ bản lĩnh sống, dẫn đến gục ngã, đầu hàng trước cuộc sống. Như vậy niềm tin là một thái độ sống tích cực, tạo lên sức mạnh để con người vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống. Niềm tin cần xây dựng trên nền tảng tri thức, đạo đức. Là học sinh chúng ta phải không ngừng học tập trau rồi tri thức, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, sống lạc quan vui vẻ để xây dựng niềm tin trong cuộc sống. Niềm tin là điều vô cùng cần thiết trong cuộc sống, đừng bao giờ đánh mất niềm tin. Hãy luôn giữ vững ngọn lửa niềm tin cho bản thân để có thể trở thành một người có ích cho xã hội.
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ĐỀ 14: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN  200 CHỮ TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM VỀ VẤN ĐỀ LÀM THẾ NÀO ĐỂ VƯỢT QUA THỬ THÁCH TRONG CUỘC SỐNG
1. Mở đoạn
	Cuộc sống con người cũng giống như dòng sông, không phải lúc nào cũng bình yên, lặng lẽ trôi, mà có nhiều lúc phải đối diện với những sóng gió, khó khăn, thử thách trên mỗi chặng đường đời. Vậy làm thế nào để ta vượt qua thử thách ấy.
2. Thân đoạn
a. Giải thích
- Thử thách: Là những biến cố trong cuộc sống, khó khăn trên đường học tập hay vấp ngã trên con đường đi đến thành công.
- Thử thách: Là sẵn sàng đối diện với khó khăn thử thách trong cuộc sống với một tinh thần năng lượng tích cực, có tinh thần vượt khó để hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn.
b. Chứng minh
- Trong cuộc sống có rất nhiều tấm gương bản lĩnh biết vượt qua những khó khăn thách thức của cuộc sống, Ta có thể kể đến Bác Hồ người đã vượt qua vô vàn khó khăn, gian khổ để mang lại độc lập tự do cho nước nhà, hay trẻ em dân tộc miền núi hàng ngày đến trường phải trải qua quãng đường dài rất khó khăn, phải trèo đèo lội suối nhưng các em vẫn đều đặn đến trường học chữ để thay đổi cuộc sống của mình, hay như những bệnh nhân ung thư họ luôn lạc quan chiến thắng bệnh tật và làm những việc có ích cho xã hội….
c. Phản đề
Tuy nhiên trong cuộc sống vẫn còn những người mới gặp khó khăn thử thách đã vội nản chí, không biết vươn lên trong cuộc sống của mình… những người đó sẽ không có được sự thành công, sớm bị xã hội đào thải, đáng bị xã hội chỉ trích phê phán.
d. Bài học nhận thức
- Nhận thức: Khi ta vượt qua những thách thức trong cuộc sống ta sẽ đến thành công, sẽ đạt mục tiêu, đạt được những gì t among muốn. Bên cạnh đó người vượt qua khó khăn thách thức sẽ rèn luyện cho bản thân những đức tính tốt đẹp khác và được mọi người tôn trọng cũng như học tập theo.
- Bài học: Đứng trước những khó khăn thách thức của cuộc đời, chúng ta cần có bản lĩnh để vượt qua, đối diện trực tiếp với nó, hãy luôn giữ lấy sự lạc quan, hi vọng của mình để hướng về phía trước, đến những điều tốt đẹp. Vì không một ai hoàn hảo nhưng ta phải biết cố gắng hoàn thiện bản thân và vươn lên phía trước, ta sẽ đạt được những thành quả xứng đáng với công sức mình bỏ ra.
3. Kết đoạn
	Không ai đi đến thành công mà không có khó khăn thử thách, cũng chẳng ai bước ung dung không có lo âu trên đường đời. Vì thế mỗi khi gặp khó khăn, thất bại chúng ta hãy mạnh mẽ vững bước vượt qua, vì “thất bại là mẹ thành công”.
ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
	Cuộc sống con người cũng giống như dòng sông, không phải lúc nào cũng bình yên, lặng lẽ trôi, mà có nhiều lúc phải đối diện với những sóng gió, khó khăn, thử thách trên mỗi chặng đường đời. Vậy làm thế nào để ta vượt qua thử thách ấy. Đầu tiên ta phải hiểu thử thách là gì?  Thử thách: Là những biến cố trong cuộc sống, khó khăn trên đường học tập hay vấp ngã trên con đường đi đến thành công. Là sẵn sàng đối diện với khó khăn thử thách trong cuộc sống với một tinh thần năng lượng tích cực, có tinh thần vượt khó để hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn. Trong cuộc sống có rất nhiều tấm gương bản lĩnh biết vượt qua những khó khăn thách thức của cuộc sống, Ta có thể kể đến Bác Hồ người đã vượt qua vô vàn khó khăn, gian khổ để mang lại độc lập tự do cho nước nhà, hay trẻ em dân tộc miền núi hàng ngày đến trường phải trải qua quãng đường dài rất khó khăn, phải trèo đèo lội suối nhưng các em vẫn đều đặn đến trường học chữ để thay đổi cuộc sống của mình. .. Tuy nhiên trong cuộc sống vẫn còn những người mới gặp khó khăn thử thách đã vội nản chí, không biết vươn lên trong cuộc sống của mình… những người đó sẽ không có được sự thành công, sớm bị xã hội đào thải, đáng bị xã hội lên án, phê phán. Bên cạnh đó người vượt qua khó khăn thách thức sẽ rèn luyện cho bản thân những đức tính tốt đẹp khác và được mọi người tôn trọng cũng như học tập theo. Để vượt qua thử thách trong cuộc sống mỗi con người cần can đảm, dũng cảm đối mặt với thử thách, không sợ hãi né tránh, không bỏ cuộc trước những thử thách, chấp nhận thử thách như một phần của cuộc sống. Khi đối mặt với thử thách, bản thân mỗi người cần giữ thái độ bình tĩnh để tìm ra những giải pháp, cách thức để vượt qua, không nên che giấu mà phải biết chia sẻ kịp thời để có thể tìm kiếm sự giúp đỡ, chia sẻ, khích lệ từ người thân gia đình, bạn bè. Không ai đi đến thành công mà không có khó khăn thử thách, cũng chẳng ai bước ung dung không có lo âu trên đường đời. Vì thế mỗi khi gặp khó khăn, thất bại chúng ta hãy mạnh mẽ vững bước vượt qua, vì “thất bại là mẹ thành công”.
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ĐỀ 15: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN  200 CHỮ BÀN VỀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC THAM GIA TÍCH CỰC CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG NHÀ TRƯỜNG
1. Mở đoạn
Hoạt động ngoại khóa là một trong những mảng hoạt động giáo dục quan trọng ở Nhà trường trong việc giáo dục học sinh phát triển toàn diện. Vì thế tham gia các hoạt động ngoại khóa có vai trò vô cùng quan trọng không chỉ giúp chúng ta tăng cường sức khỏe, giải tỏa mệt mỏi sau những giờ học căng thẳng mà còn có ý nghĩa hỗ trợ cho giáo dục chính khóa.
2. Thân đoạn
a. Giải thích
- Hoạt động ngoại khóa: Là tất cả các hoạt động nằm ngoài chương trình học chính quy của học sinh. Các hoạt động này thường là hoạt động nhóm nhằm phát triển và nuôi dưỡng các kĩ năng cá nhân của bản thân.
b. Ý nghĩa tham gia các hoạt động ngoại khóa
- Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa sẽ giúp học sinh tạo được sự cân bằng trong cuộc sống. Hoạt động ngoại không chỉ đem đến niềm vui, niềm hứng khởi cho bản thân mỗi người mà còn là cơ hội giúp mỗi học sinh khám phá phát huy năng lực bản thân, nhận ra những hạn chế của mình.
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa giúp các em thư giãn sau giờ học chính khóa, giải tỏa tâm trạng, lấy lại hứng thú học tập cải thiện tốt chất lượng học tập và trở lên tích cực hơn trong các hoạt động khác.
- Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa giúp đoàn kết, gắn bó, biết sống yêu thương chan hòa với mọi người. Hoạt động ngoại khóa còn tăng cường sức khỏe, nâng cao thành tích học tập cho mỗi học sinh.
c. Chứng minh
- Trong thực tế cuộc sống nhiều em học sinh tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa đã giúp cho nhiều em gặt hái được nhiều thành công trong học tập, phát triển phẩm chất năng lực như em Việt Thái ( THPT chuyên ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội) đã trở thanhfnh]ngx thí sinh đạt thành tích cao trong kì thi Đường lên đỉnh Olimpia năm 2021.
d. Phản đề
Tuy nhiên tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa nhưng không được lơ là, lười biếng bê trễ việc học tập, Phải có thời gian biểu để phát huy tính tích của các hoạt động ngoại khóa trong việc phát triển bản thân.
e. Bài học nhận thức
- Nhận thức: Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa sẽ giúp cho bản thân mỗi con người trở lên năng động hơn, rèn luyện tính tự tin, tự chủ trong cuộc sống, làm cho cuộc sống trở lên có ý nghĩa hơn.
- Bài học: Là một học sinh chúng ta tích cực học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, kĩ năng sống… đẻ tạo hứng thú trong học tập giúp các em cói cơ hội phát triển toàn diện từ đó phát triển các mối quan hệ tốt đẹp tạo những cơ hội giúp đỡ, học hỏi lẫn nhau.
3. Kết đoạn
 Để cuộc sống trở lên ý nghĩa, năng động sáng tạo ngay từ hôm nay chúng ta hãy tích cực tham gia các hoạt động  ngoại khóa.
ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
Hoạt động ngoại khóa là một trong những mảng hoạt động giáo dục quan trọng ở nhà trường trong việc giáo dục học sinh phát triển toàn diện. Vì thế tham gia các hoạt động ngoại khóa có vai trò vô cùng quan trọng đối ới chúng ta. Vậy hoạt động ngoại khóa là gì? Hoạt động ngoại khóa: Là tất cả các hoạt động nằm ngoài chương trình học chính quy của học sinh. Các hoạt động này thường là hoạt động nhóm nhằm phát triển và nuôi dưỡng các kĩ năng cá nhân của bản thân. Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa sẽ giúp học sinh tạo được sự cân bằng trong cuộc sống, không chỉ đem đến niềm vui, niềm hứng khởi cho bản thân mỗi người mà còn là cơ hội giúp mỗi học sinh khám phá phát huy năng lực bản thân, nhận ra những hạn chế của mình. Tham gia các hoạt động ngoại khóa giúp các em thư giãn sau giờ học chính khóa, giải tỏa tâm trạng, lấy lại hứng thú học tập cải thiện tốt chất lượng học tập và trở lên tích cực hơn trong các hoạt động khác, đoàn kết, gắn bó, biết sống yêu thương chan hòa với mọi người, giúp tăng cường sức khỏe, nâng cao thành tích học tập cho mỗi học sinh. Trong thực tế cuộc sống nhiều em học sinh tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa đã giúp cho nhiều em gặt hái được nhiều thành công trong học tập, phát triển phẩm chất năng lực như em Việt Thái ( THPT chuyên ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội) đã trở thành thí sinh đạt thành tích cao trong kì thi Đường lên đỉnh Olimpia năm 2021. Tuy nhiên tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa nhưng không được lơ là, lười biếng bê trễ việc học tập, Phải có thời gian biểu để phát huy tính tích của các hoạt động ngoại khóa trong việc phát triển bản thân. Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa sẽ giúp cho bản thân mỗi con người trở lên năng động hơn, rèn luyện tính tự tin, tự chủ trong cuộc sống, làm cho cuộc sống trở lên có ý nghĩa hơn. Là một học sinh chúng ta tích cực học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, kĩ năng sống… đẻ tạo hứng thú trong học tập giúp các em có cơ hội phát triển toàn diện từ đó phát triển các mối quan hệ tốt đẹp tạo những cơ hội giúp đỡ, học hỏi lẫn nhau. Để cuộc sống trở lên ý nghĩa, năng động sáng tạo ngay từ hôm nay chúng ta hãy tích cực tham gia các hoạt động  ngoại khóa.
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ĐỀ 16: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM VỀ VẤN ĐỀ LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG?
1. Mở đoạn
- Hiện nay tai nạn giao thông là một vấn đề nghiêm trọng được cả xã hội quan tâm. Vậy làm thé nào để đảm bảo an toàn giao thong?
2. Thân đoạn
a. Giải thích
- An toàn giao thông là một khái niệm chỉ những người tham gia lưu thông trên đường bộ, đường thủy, đường hàng không. Là ý thức chấp hành nghiêm túc các luật lệ giao thông, cư xử phù hợp khi lưu thông trên đường.
 b. Bình luận
+ Đối với bản thân: Trước hết đối với người tham gia giao thông cần tham gia học tập về luật an toàn giao thông đường bộ để nắm vững luật và thực hiện đúng luật.Khi tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm túc luật giao thông như đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện, xe gắn máy hoặc ngồi sau xe gắn máy, không vượt đền đỏ, đi đúng phần đường, phải quan sát khi rẽ và có tín hiệu xin đường, không điều khiển moto khi chưa có bằng lái. Đi bộ, sang đường đúng quy định, tham gia giúp đỡ người tàn tật, người già và trẻ em khi qua đường. Cần tuyên truyền về luật an toàn giao thông.
+ Đối với các cơ quan chức năng: Cần có những chế tài xử phạt nghiêm khắc với những người vi phạm để răn đe.
- Cần xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông phù hợp, tránh ùn tắc gây ra tai nạn giao thông
c. Dẫn chứng
Theo thống kê của ủy ban an toàn giao thông quốc gia năm 2020 vừa qua dẫ có 7000 người tử vong vì tai nạn giao thông. Con số đó đã gióng lên hồi chuong cảnh tỉnh đến ý thức của những người tham gia giao thông.
d. Bàn luận mở rộng
Trong xã hội ngoài những người thực hiện tốt an toàn giao thông khi tham gia giao thông  thì vẫn còn không ít những kẻ coi thường tính mạng của người khác như: Phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, uống rượu bia khi tham gia giao thông…. Hành động ấy cần phải nên án và phản đối kịch liệt.
e. Bài học nhận thức
- Nhận thức: Đảm bảo an toàn giao thông là vấn đề cấp bách của toàn xã hội mà mỗi người dân cần nhận thức rõ.
- Hành động: Là học sinh chúng ta cần thực hiện nghiêm túc luật an toàn giao thông cho bản thân mình cũng như mang lại hạnh phúc cho gia đình và xã hội.
3. Kết đoạn
Đừng vì nhanh một phút mà chậm cả đời, hãy là người tham gia giao thông thông thái nhất bạn nhé.
ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
 Hiện nay tai nạn giao thông là một vấn đề nghiêm trọng được cả xã hội quan tâm. Vậy làm thế nào để đảm bảo an toàn giao thông?  An toàn giao thông là một khái niệm chỉ những người tham gia lưu thông trên đường bộ, đường thủy, đường hàng không. Là ý thức chấp hành nghiêm túc các luật lệ giao thông, cư xử phù hợp khi lưu thông trên đường. Đối với bản thân: Trước hết đối với người tham gia giao thông cần tham gia học tập về luật an toàn giao thông đường bộ để nắm vững luật và thực hiện đúng luật. Khi tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm túc luật giao thông như đội mũ bảo hiểm, khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện, xe gắn máy hoặc ngồi sau xe gắn máy, không vượt đèn đỏ, đi đúng phần đường, phải quan sát khi rẽ và có tín hiệu xin đường, không điều khiển moto khi chưa có bằng lái. Đi bộ, sang đường đúng quy định, tham gia giúp đỡ người tàn tật, người già và trẻ em khi qua đường. Cần tuyên truyền về luật an toàn giao thông. Đối với các cơ quan chức năng: Cần có những chế tài xử phạt nghiêm khắc với những người vi phạm để răn đe, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông phù hợp, tránh ùn tắc gây ra tai nạn giao thông. Theo thống kê của ủy ban an toàn giao thông quốc gia năm 2020 vừa qua dẫ có 7000 người tử vong vì tai nạn giao thông. Con số đó đã gióng lên hồi chuong cảnh tỉnh đến ý thức của những người tham gia giao thông. Trong xã hội ngoài những người thực hiện tốt an toàn giao thông khi tham gia giao thông  thì vẫn còn không ít những kẻ coi thường tính mạng của người khác như: Phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, uống rượu bia khi tham gia giao thông…. Hành động ấy cần phải nên án và phản đối kịch liệt. Đảm bảo an toàn giao thông là vấn đề cấp bách của toàn xã hội mà mỗi người dân cần nhận thức rõ. Là học sinh chúng ta cần thực hiện nghiêm túc luật an toàn giao thông cho bản thân mình cũng như mang lại hạnh phúc cho gia đình và xã hội. Đừng vì nhanh một phút mà chậm cả đời, hãy là người tham gia giao thông thông thái nhất bạn nhé.
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ĐỀ 17: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM VỀ PHƯƠNG PHÁP HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH
1. Mở đoạn
Con người từ khi sinh ra và lớn lên để hoàn thiện bản thân cần nhiều yếu tố khác nhau. Chúng ta cần học hỏi, trau dồi không chỉ trong sách vở mà còn phải biết liên hệ thực tiễn để rút ra bài học. Vì thế phương pháp học đi đôi với hành là phương châm học tích cực nhất, đúng đắn nhất và thiết thực nhất.
2. Thân đoạn
a. Giải thích
- Học là hoạt động tiếp thu những tri thức cơ bản của nhân loại để lại trên sách vở, trường lớp, thầy cô, bạn bè… Mục đích của việc học là để làm giàu tri thức, nâng cao trình độ hiểu biết về nhiều mặt để có thể làm chủ bản thân, làm chủ công việc của mình. 
- Hành có nghĩa là hành động, là việc làm. 
=> Học đi đôi với hành là vận dụng kiến thức, kĩ năng vào trong thực tế.
b. Bàn luận
- Lợi ích của việc học đi đôi với hành:
+ Đối với bản thân: Học đi đôi với hành sẽ giúp cho lí thuyết được gắn liền với thực tế, với việc làm. Tránh được lối học vẹt, lí thuyết xuông.
- Làm cho mối qua hệ giữa việc học và hành trở lên chặt chẽ, bổ sung cho nhau: Học giỏi lí thuyết thì thực hành một cách dễ dàng, hiệu quả, thực hành tốt sẽ nhớ lí thuyết lâu hơn, hiểu sâu sắc hơn
- Học phải kết hợp với hành thì tri thức mới toàn diện sâu sắc.
+ Đối với xã hội: Tạo ra những con người có tri thức và kĩ năng thực tiễn, góp phần xây dựng quê hương, đất nước, tạo điều kiện cho xã hội phát triển.  vững mạnh và toàn diện hơn.
c. Chứng minh
- Trong cuộc sống có rất nhiều con người thành công vì họ đã biết vận dụng phương pháp học đi đôi với hành. Bác Hồ của chúng ta là một tấm gương vĩ đại. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình người luôn phấn đấu học tập không ngừng nghỉ vận dụng kiến thức đã học vào tình hình thực tiễn để lãnh đạo đưa dân tộc ta thoát khỏi kiếp nô lệ lầm than. Hoặc gần đây nhất báo chí đã thông tin em Nguyễn Văn Nghĩa học sinh lớp 7 ở Củ Chi – Thành phố Hồ Chí Minh. Em đã biết vận dụng các kiến thức trên sách vở vào thực tiễn đời sống để tạo ra các sản phẩm như: Thụ phấn cho bắp để ruộng bắp nhà em đạt năng suất cao, tạo ra dòng dọc để kéo nước vào ruộng lúa tiết kiệm công sức lao động cho mẹ. Em Nghĩa đã tạo thành một hiện tượng, một tấm gương để thành đoàn thành phố HCM lan tỏa đến mọi người.
d. Bàn luận mở rộng
Tuy nhiên trong đời sống có nhiều bạn chỉ chăm chú vào học kiến thức trong sách vở, miệt mài với đèn sách nhưng không quan tâm đến việc áp dụng kiến thức đó vào thực tế. Lại có những người tuy có kinh nghiệm, được áp dụng thực tế nhưng lại không tích lũy, không có đủ kiến thức cần thiết. Những người này cần phải cố gắng khắc phục những thứ mình còn thiếu sót để hoàn thiện bản thân.
e. Bài học nhận thức
- Nhận thức: Học và hành là hai khâu quan trọng không thể thiếu của một quá trình giáo dục một con người. Nó luôn là phương pháp học tập đúng đắn giúp con người phát triển toàn diện.
- Hành động: Là một học sinh ta luôn ý thức được học đi đôi với hành. Học lí thuyết phải kết hợp với làm bài tập, học trên sách vở phải ứng dụng vào thực tế cuôc sống thì mới trở thành con người toàn diện.
3. Kết đoạn
Học đi đôi với hành luôn luôn là một nguyên lí giáo dục đúng đắn nhất trong mọi thời đại.
ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
Trong thực tế phương pháp học đi đôi với hành là phương châm học tích cực nhất, đúng đắn nhất và thiết thực nhất. Học là hoạt động tiếp thu những tri thức cơ bản của nhân loại để lại trên sách vở, trường lớp, thầy cô, bạn bè. Hành có nghĩa là hành động, là việc làm. Học đi đôi với hành nghĩa là học tập phải gắn liền với thực hành, thực nghiệm, phải kết hợp kiến thức học được ở trường, lớp, là vận dụng kiến thức, kĩ năng vào trong thực tế. Vì thế phương pháp học tập này mang lại  nhiều lợi ích đối với bản thân nó giúp cho lí thuyết được gắn liền với thực tế, với việc làm. Tránh được lối học vẹt, lí thuyết xuông. Làm cho mối qua hệ giữa việc học và hành trở lên chặt chẽ, bổ sung cho nhau: Học giỏi lí thuyết thì thực hành một cách dễ dàng, hiệu quả, thực hành tốt sẽ nhớ lí thuyết lâu hơn, hiểu sâu sắc hơn. Còn đối với xã hội: Tạo ra những con người có tri thức và kĩ năng thực tiễn, góp phần xây dựng quê hương, đất nước, tạo điều kiện cho xã hội phát triển vững mạnh và toàn diện hơn. Trong cuộc sống có rất nhiều con người thành công vì họ đã biết vận dụng phương pháp học đi đôi với hành. Bác Hồ của chúng ta là một tấm gương vĩ đại. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình người luôn phấn đấu học tập không ngừng nghỉ vận dụng kiến thức đã học vào tình hình thực tiễn để lãnh đạo đưa dân tộc ta thoát khỏi kiếp nô lệ lầm than. Hoặc gần đây nhất báo chí đã thông tin em Nguyễn Văn Nghĩa học sinh lớp 7 ở Củ Chi – Thành phố Hồ Chí Minh. Em đã biết vận dụng các kiến thức trên sách vở vào thực tiễn đời sống để tạo ra các sản phẩm như: Thụ phấn cho bắp để ruộng bắp nhà em đạt năng suất cao, tạo ra dòng dọc để kéo nước vào ruộng lúa tiết kiệm công sức lao động cho mẹ. Em Nghĩa đã tạo thành một hiện tượng, một tấm gương để thành đoàn thành phố HCM lan tỏa đến mọi người. Tuy nhiên trong đời sống có nhiều bạn chỉ chăm chú vào học kiến thức trong sách vở, miệt mài với đèn sách nhưng không quan tâm đến việc áp dụng kiến thức đó vào thực tế. Lại có những người tuy có kinh nghiệm, được áp dụng thực tế nhưng lại không tích lũy, không có đủ kiến thức cần thiết. Học và hành là hai khâu quan trọng không thể thiếu của một quá trình giáo dục một con người. Nó luôn là phương pháp học tập đúng đắn giúp con người phát triển toàn diện. Vì thế là một học sinh ta luôn ý thức được việc học đi đôi với hành. Học lí thuyết phải kết hợp với làm bài tập, học trên sách vở phải ứng dụng vào thực tế cuôc sống thì mới trở thành con người toàn diện. Vì thế học đi đôi với hành luôn luôn là một nguyên lí giáo dục đúng đắn nhất trong mọi thời đại.
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ĐỀ 18: HÃY VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM VỀ Ý NGHĨA LỐI SỐNG GIẢN DỊ
1. Mở đoạn
	Bên cạnh đức tính khiêm tốn thì giản dị cũng là lối sống được nhiều người đề cao trân trọng vì nó có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống.
2. Thân đoạn
a. Giải thích
- Sống giản dị là một lẽ sống phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của bản thân, gia đình và xã hội, giản dị là không xa hoa, lãng phí, không cầu kì, kiểu cách, không chạy theo, không a dua với những nhu cầu lớn về vật chất  và hình thức bên ngoài.
- Sự giản dị không chỉ thể hiện qua hình thức bên ngoài mà còn thể hiện qua lời ăn, tiếng nói, quan điểm, cách nghĩ, cách ứng xử của con người trong mọi hoàn cảnh và trước mọi vấn đề.
b. Ý nghĩa của lối sống giản dị
- Lối sống giản dị giúp con người không bị lệ thuộc vào những ham muốn vật chất, biết tự kiềm chế bản thân, hòa hợp mọi vấn đề trong cuộc sống đẻ từ đó sống vui khỏe và thanh thản.
- Lối sống giản dị giúp con người hòa đồng với thiên nhiên và mọi người có khả năng và điều kiện để quan tâm nhiều hơn đến thế giới xung quanh.
- Lối sống giản dị có một sức hấp dẫn riêng và tạo ra giá trị bền lâu.
- Lối sống giản dị của mỗi người có khả năng tạo dựng một xã hội văn minh có chiều sâu. Trong một xã hội mọi người đều có ý thức xây dựng lẽ sống giản dị thì xã hội sẽ bớt cái xấu , hướng tới một xã hội văn minh tốt đẹp.
c. Chứng minh
- Bác Hồ vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam người là tấm gương sang về lối sống giản dị, mặc dù là một vị là một vị lãnh tụ nhưng người sống giản dị như bao người Việt Nam khác từ bữa cơm, đồ dung, cái nhà, lối sống…Bác còn giản dị trong lời nói, bài viết hang ngày. Chính lối sống giản dị đã làm lên một vĩ nhân như Bác
d. Phản đề
- Nếu sống giản dị là lối sống đẹp dược mọi người ngợi ca trân trọng thì trong xã hội vẫn còn không ít những người chạy theo lối sống vật chất, ham hưởng thụ mà lười lao động, thích ăn chơi đua đòi, xa hoa, lãng phí. Đây là một trong những nguyên nhân khiến con người dễ rơi vào cám dỗ, vi phạm pháp luật
d. Bài học nhận thức
- Nhận thức: Lối sống giản dị có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống nó mang lại nhiều giá trị to lớn cho con người và xã hội 
- Bài học: là một học sinh chúng ta cần rèn luyện đức tính giản dị hang ngày ngay từ những việc nhỏ nhất, giản dị trong ăn mặc,  thực hiện tốt nội quy nhà trường, không đua đòi, sống phù hợp với lứa tuổi và hoàn cảnh gia đình 
3. Kết đoạn
Sống giản dị không chỉ thể hiện sự văn minh, mà còn là lối sống cho tương lai phát triển bền vững. Có thể khẳng định sống giản dị là chìa khóa dẫn đến sự thành công.
ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
	Bên cạnh đức tính khiêm tốn thì giản dị cũng là lối sống được nhiều người đề cao trân trọng vì nó có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống. Vậy giản dị là gì? Giản dị là không xa hoa, lãng phí, không cầu kì, kiểu cách, không chạy theo, không a dua với những nhu cầu lớn về vật chất  và hình thức bên ngoài. Sự giản dị không chỉ thể hiện qua hình thức bên ngoài mà còn thể hiện qua lời ăn, tiếng nói, quan điểm, cách nghĩ, cách ứng xử của con người trong mọi hoàn cảnh và trước mọi vấn đề. Lối sống giản dị giúp con người không bị lệ thuộc vào những ham muốn vật chất, biết tự kiềm chế bản thân, hòa hợp mọi vấn đề trong cuộc sống để từ đó sống vui khỏe và thanh thản,  giúp con người hòa đồng với thiên nhiên và mọi người có khả năng và điều kiện để quan tâm nhiều hơn đến thế giới xung quanh. Lối sống giản dị của mỗi người có khả năng tạo dựng một xã hội văn minh có chiều sâu. Trong một xã hội mọi người đều có ý thức xây dựng lẽ sống giản dị thì xã hội sẽ bớt cái xấu , hướng tới một xã hội văn minh tốt đẹp. Bác Hồ vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam người là tấm gương sáng về lối sống giản dị, mặc dù là một vị là một vị lãnh tụ nhưng người sống giản dị như bao người Việt Nam khác từ bữa cơm, đồ dung, cái nhà, lối sống…. Chính lối sống giản dị đã làm lên một vĩ nhân như Bác. Tuy nhiên trong xã hội hiện nay còn không ít những người chạy theo lối sống vật chất, ham hưởng thụ mà lười lao động, thích ăn chơi đua đòi, xa hoa, lãng phí. Đây là một trong những nguyên nhân khiến con người dễ rơi vào cám dỗ, vi phạm pháp luật. Lối sống giản dị có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống nó mang lại nhiều giá trị to lớn cho con người và xã hội. Là một học sinh chúng ta cần rèn luyện đức tính giản dị hàng ngày ngay từ những việc nhỏ nhất, giản dị trong ăn mặc, không đua đòi, sống phù hợp ví lứa tuổi và hoàn cảnh gia đình. Sống giản dị không chỉ thể hiện sự văn minh, mà còn là lối sống cho tương lai phát triển bền vững. Có thể khẳng định sống giản dị là chìa khóa dẫn đến sự thành công.

======================================================
ĐỀ 19: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ BÀN VỀ VAI TRÒ CỦA TÌNH BẠN
1. Mở đoạn
Tình bạn là mối quan hệ không thể thiếu trong đời sống của tất cả chúng ta.
2.Thân đoạn
a. Giải thích
Vậy tình bạn là gì? Thiếu nó, cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao? Trong cuộc đời mỗi chúng ta ai cũng có những tình bạn, đó là sự gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở tương đồng về sở thích, tính cách hay lí tưởng. 
b. Biểu hiện
- Mỗi con người ai cũng có nhu cầu chia sẻ, nhu cầu kết bạn và gắn bó với người khác, chính vì vậy lựa chọn được một người bạn “tâm đồng ý hợp” để trải qua những cung bậc khác nhau trong cuộc sống là điều tất yếu.
- Tùy theo nhu cầu mà mỗi người có lượng bạn bè khác nhau, mỗi người một ưu điểm, một tính cách khác nhau và từ đó chúng ta cũng học hỏi được nhiều điều hay ho khác nhau và rút ra được những bài học cho bản thân mình.
- Một tình bạn trở nên đẹp đẽ và cao quý khi ta dành cho đối phương sự tôn trọng, đồng cảm và sẻ chia; không quản ngại hi sinh, vất vả để giúp đỡ lẫn nhau. Giữa dòng đối với biết bao bon chen, xô đẩy, có được một tình bạn chân thành là điều vô cùng may mắn. Bởi đó là niềm vui, là chỗ dựa lớn lao đem đến cho ta sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, gian khổ. Đồng thời, “học thầy không tày học bạn”, từ họ ta có thể nhìn ra thiếu sót của bản thân, từ đó mà phấn đấu, nỗ lực để hoàn thiện hơn.
c. Chứng minh
 Không phải ai cũng tìm được cho riêng mình những người tri ân tri kỉ như Lưu Bình & Dương Lễ, Bá Nha & Tử Kì, Nguyễn Khuyến &Dương Khuê… Một chút tham lam ích kỉ hay ghen ghét đố kị cũng có thể khiến người gọi là “bạn” kia lợi dụng hay phản bội hòng trục lợi từ ta. Thêm nữa, là bạn tốt không đồng nghĩa với việc bao che, đồng tình với những hành động sai trái của đối phương mà phải mạnh dạn thẳng thắn giúp bạn nhận ra sai lầm và quay lại với con đường đúng đắn. 
d. Phản biện
Tuy nhiên trong cuộc sống vẫn còn có những con người chỉ biết đến cái lợi của bản thân mình, độc đoán, ích kỉ hoặc lạnh lùng, vô cảm mà không có lấy những người bạn thân thiết, lại có những người lợi dụng lòng tốt của bạn bè để trục lợi,… những người này đáng bị xã hội thẳng thắn lên án và chỉ trích.
3. Kết đoạn
Tình bạn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống và thể hiện nhân cách con người rõ nét. Mỗi người con chúng ta hãy đối xử thật tốt, yêu thương chân thành với những người bạn của mình để có một cuộc sống hạnh phúc hơn và làm cho đất nước, xã hội phát triển giàu đẹp văn minh hơn về nhân cách con người.
ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
Tình bạn là mối quan hệ không thể thiếu trong đời sống của tất cả chúng ta. Trong cuộc đời mỗi chúng ta ai cũng có những tình bạn, đó là sự gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở tương đồng về sở thích, tính cách hay lí tưởng. Mỗi con người ai cũng có nhu cầu chia sẻ, nhu cầu kết bạn và gắn bó với người khác, chính vì vậy lựa chọn được một người bạn “tâm đồng ý hợp” để trải qua những cung bậc khác nhau trong cuộc sống là điều tất yếu. Tùy theo nhu cầu mà mỗi người có lượng bạn bè khác nhau, mỗi người một ưu điểm, một tính cách khác nhau và từ đó chúng ta cũng học hỏi được nhiều điều hay ho khác nhau và rút ra được những bài học cho bản thân mình. Một tình bạn trở nên đẹp đẽ và cao quý khi ta dành cho đối phương sự tôn trọng, đồng cảm và sẻ chia; không quản ngại hi sinh, vất vả để giúp đỡ lẫn nhau. Giữa dòng đối với biết bao bon chen, xô đẩy, có được một tình bạn chân thành là điều vô cùng may mắn. Bởi đó là niềm vui, là chỗ dựa lớn lao đem đến cho ta sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, gian khổ. Đồng thời, “học thầy không tày học bạn”, từ họ ta có thể nhìn ra thiếu sót của bản thân, từ đó mà phấn đấu, nỗ lực để hoàn thiện hơn.Không phải ai cũng tìm được cho riêng mình những người tri ân tri kỉ như Lưu Bình & Dương Lễ, Bá Nha & Tử Kì, Nguyễn Khuyến &Dương Khuê… Một chút tham lam ích kỉ hay ghen ghét đố kị cũng có thể khiến người gọi là “bạn” kia lợi dụng hay phản bội hòng trục lợi từ ta. Thêm nữa, là bạn tốt không đồng nghĩa với việc bao che, đồng tình với những hành động sai trái của đối phương mà phải mạnh dạn thẳng thắn giúp bạn nhận ra sai lầm và quay lại với con đường đúng đắn. Tuy nhiên trong cuộc sống vẫn còn có những con người chỉ biết đến cái lợi của bản thân mình, độc đoán, ích kỉ hoặc lạnh lùng, vô cảm mà không có lấy những người bạn thân thiết, lại có những người lợi dụng lòng tốt của bạn bè để trục lợi,… những người này đáng bị xã hội thẳng thắn lên án và chỉ trích. Tình bạn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống và thể hiện nhân cách con người rõ nét. Mỗi người con chúng ta hãy đối xử thật tốt, yêu thương chân thành với những người bạn của mình để có một cuộc sống hạnh phúc hơn và làm cho đất nước, xã hội phát triển giàu đẹp văn minh hơn về nhân cách con người.


=======================================================
ĐỀ 20: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ TÌNH BẠN ĐẸP.
1. Mở đoạn
	Trong cuộc đời mỗi con người, bên cạnh tình cảm gia đình ruột thịt thì tình bạn là thứ tình cảm vô cùng cao đẹp thiêng liêng. Vậy làm thế nào để có tình bạn đẹp?
2. Thân đoạn
a. Giải thích 
- Tình bạn đẹp: Là tình bạn được hình thành, được xây dựng trên mối quan hệ có tình cảm gắn bó yêu thương, đoàn kết thấu hiểu, đồng cảm và giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
- Mối quan hệ bạn bè không kể tuổi tác địa vị, nghề nghiệp, giàu nghèo.
b. Bàn luận: Vậy làm thế nào để có tình bạn đẹp?
- Để có được tình bạn đẹp trước hết ta phải có sự chân thành, trung thực trong tình cảm. Bởi có sự chân thành, trung thực mới tạo cho nhau sự tin tưởng một yếu tố quan trọng tạo nên sự bền vững trong tình cảm.
- Tình bạn đẹp luôn xuất phát từ sự tương đồng trong khát vọng, chí hướng, lí tưởng cao đẹp. Những mục đích cao đẹp sẽ là thanh nam châm quy tụ những người cùng chí hướng gắn kết họ trong một tình cảm đặc biệt.
- Tình bạn đẹp là sự gắn bó chia sẻ với nhau cả về niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Sự chia ngọt sẻ bùi sẽ thắt chặt sợi dây tình cảm làm nó thêm bền vững.
- Tình bạn đẹp tuyệt đối không có sự tính toàn vụ lợi thiệt hơn. Tình bạn đẹp không chỉ là là sự cho đi từ một phía mà phải là quá trình liên tục nỗ lực vun đắp của cả hai người trong suốt hành trình cuộc sống.
c. Dẫn chứng
Trong thực tế cuộc sống có rất nhiều tình bạn đẹp mà cả thế giới phải ngưỡng mộ, đó là tình bạn giữa Các Mác và Ăng Ghen hai nhà lãnh tụ vĩ đại nhất nước Nga. Hay tình bạn giữa Bác Hồ với lãnh tụ Phi đen Cát tơ rô. Hoặc gần đây nhất là tình bạn giữa hai bạn học sinh Hiếu Và Minh học sinh lớp 10ª6 trường THPT Triệu Sơn Năm đẹp như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường khiến ai biết cũng đều cảm động. Đó là suốt 8 năm qua Hiếu đã cõng Minh đến trường đều đặn không xót buổi nào. Chính nhờ sự giúp đỡ của Hiếu mà Minh có thể quên đi nỗi đau tật nguyền của mình và cố gắng đạt thành tích cao trong học tập. Một tình bạn đẹp của đôi bạn cùng tiến vượt khỏi nghịch cảnh để hoàn thành ước mơ của mình.
d. Bàn luận mở rộng
Tuy nhiên bên cạnh những tình bạn đẹp đáng được ngợi ca trân trọng thì trong xã hội vẫn còn không ít những con người sống không vì bạn bè, xem thường tình bạn, họ giả dối lợi dụng lẫn nhau, khi hết cơ hội họ sẵn sàng phản bội nhau, những con người đó sẽ không bao giờ có được tình bạn đẹp, lâu dài và cũng đáng bị lên án phê phán.
e. Bài học, nhận thức
- Nhận thức: Tình bạn đẹp là thứ tình bạn thiêng liêng không thể thiếu được trong cuộc sống của mỗi con người, vì vậy chúng ta phải xây dựng tình bạn đẹp trên cơ sở của sự thấu hiểu, gắn bó và chia sẻ... có như vậy cuộc sống của ta mới có ý nghĩa.
- Bài học: Để xây dựng một tình bạn đẹp chúng ta cần biết chọn bạn mà chơi, học cách quan tâm yêu thương lo lắng bao dung cho nhau. Sống chân thành và tin tưởng lẫn nhau trong mọi trường hợp, luôn cho đi và không được có hành động ích kỉ trong tình bạn.
3. Kết đoạn
	Một thứ đồ vật hư có thể sửa chữa và mất đi có thể mua lại được, nhưng xin đừng làm tình bạn rạn nứt vì nó sẽ không bao giờ trở lại được như ban đầu. Vì vậy hãy trân trọng những người bạn tốt mà mình đang có có như thế ta mới luôn hạnh phúc vì đang có được những tình bạn đẹp.
ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
	Trong cuộc đời mỗi con người, bên cạnh tình cảm gia đình ruột thịt thì tình bạn là thứ tình cảm vô cùng cao đẹp thiêng liêng. Tình bạn đẹp được hình thành, được xây dựng trên mối quan hệ có tình cảm gắn bó yêu thương, đoàn kết thấu hiểu, đồng cảm và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Mối quan hệ bạn bè không kể tuổi tác địa vị, nghề nghiệp, giàu nghèo. Vậy làm thế nào để có tình bạn đẹp? Để có được tình bạn đẹp trước hết ta phải có sự chân thành, trung thực trong tình cảm. Bởi có sự chân thành, trung thực mới tạo cho nhau sự tin tưởng một yếu tố quan trọng tạo nên sự bền vững trong tình cảm. Tình bạn đẹp luôn xuất phát từ sự tương đồng trong khát vọng, chí hướng, lí tưởng cao đẹp. Tình bạn đẹp là sự gắn bó chia sẻ với nhau cả về niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Sự chia ngọt sẻ bùi sẽ thắt chặt sợi dây tình cảm làm nó thêm bền vững. Tình bạn đẹp tuyệt đối không có sự tính toàn vụ lợi thiệt hơn. Trong thực tế cuộc sống có rất nhiều tình bạn đẹp mà cả thế giới phải ngưỡng mộ, đó là tình bạn giữa Các Mác và Ăng Ghen hai nhà lãnh tụ vĩ đại nhất nước Nga. Hay tình bạn giữa Bác Hồ với lãnh tụ Phi đen Cát tơ rô. Hoặc gần đây nhất là tình bạn giữa hai bạn học sinh Hiếu Và Minh học sinh lớp 10ª6 trường THPT Triệu Sơn Năm đẹp như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường khiến ai biết cũng đều cảm động. Đó là suốt 8 năm qua Hiếu đã cõng Minh đến trường đều đặn không xót buổi nào. Chính nhờ sự giúp đỡ của Hiếu mà Minh có thể quên đi nỗi đau tật nguyền của mình và cố gắng đạt thành tích cao trong học tập. Một tình bạn đẹp của đôi bạn cùng tiến vượt khỏi nghịch cảnh để hoàn thành ước mơ của mình. Tuy nhiên bên cạnh những tình bạn đẹp đáng được ngợi ca trân trọng thì trong xã hội vẫn còn không ít những con người sống không vì bạn bè, xem thường tình bạn, họ giả dối lợi dụng lẫn nhau, khi hết cơ hội họ sẵn sàng phản bội nhau, những con người đó sẽ không bao giờ có được tình bạn đẹp, lâu dài và cũng đáng bị lên án phê phán. Để xây dựng một tình bạn đẹp chúng ta cần biết chọn bạn mà chơi, học cách quan tâm yêu thương lo lắng bao dung cho nhau. Sống chân thành và tin tưởng lẫn nhau trong mọi trường hợp, luôn cho đi và không được có hành động ích kỉ trong tình bạn. Một thứ đồ vật hư có thể sửa chữa và mất đi có thể mua lại được, nhưng xin đừng làm tình bạn rạn nứt vì nó sẽ không bao giờ trở lại được như ban đầu. Vì vậy hãy trân trọng những người bạn tốt mà mình đang có có như thế ta mới luôn hạnh phúc vì đang có được những tình bạn đẹp.
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ĐỀ 21: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM VỀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC KIỂM SOÁT SỰ TỨC GIẬN CỦA BẢN THÂN.
1. Mở đoạn
	Tức giận là trạng thái tâm lí thông thường mà bất cứ ai cũng có nhưng hãy học cách kiểm soát những cơn tức giận để những cảm xúc tiêu cực ấy không phá hỏng những mối quan hệ tốt đẹp chúng ta đang có. Vì vậy trong cuộc sống ta hãy biết kiểm soát sự tức giận điều đó sẽ mang lại nhiều ý nghĩa to lớn.
2. Thân đoạn
a. Giải thích
- Sự tức giận: là những cảm xúc tiêu cực được hình thành khi con người bị xúc phạm, lừa dối hay thất bại...
- Khi tức giận con người sẽ cảm thấy khó chịu bức bối mà đánh mất đi sự kiểm soát khách quan đối với những lời nói hành vi của mình. Dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng có thể làm rạn nứt các mối quan hệ xã hội, làm mất đi khả năng đánh giá khách quan, khi đó bạn cũng mất đi cơ hội học hỏi những điều tốt đẹp.
- Tức giận là trạng thái cảm xúc quen thuộc trong thế giới tình cảm của con người, ai cũng trải qua sự tức giận nhưng mỗi người lại có cách hành xử khác nhau.
b. Bàn luận ( Ý nghĩa của việc kiểm soát sự tức giận)
- Kiểm soát sự tức giận của bản thân sẽ giúp mỗi người làm chủ lời nói, hành động của bản thân khi tức giận để không làm tổn hại, tổn thương đến người khác.
- Kiểm soát sự tức giận: Tránh được việc mắc sai lầm giúp mỗi người trưởng thành hơn trong cuộc sống, có được sự thanh thản trong tâm hồn, tạo nên những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
c. Dẫn chứng
- Theo thống kê hầu hết các vụ tai nạn giao thông, hôn nhân tan vỡ, tình bạn tan vỡ đều do sự kích động, tức giận của bản thân... Những người dễ tức giận sẽ chết sớm hơn những người hút thuốc lá, uống rượu, cao huyết áp... kết qủa của sự tức giận luôn đáng sợ hơn nguyên nhân của nó.
- Trong thực tế có rất nhiều trường hợp tức giận mà gây ra những hậu quả khôn lường chỉ vì tức giận vì bị phản bội mà có thể giết người, cũng có những người vì chê bai, chế giễu mà giết bạn bằng những hành vi tàn bạo nhất.
d. Bàn luận mở rộng
Thường xuyên tức giận sẽ làm tiêu hao nhiều năng lượng trí não, làm lu mờ suy nghĩ, tức giận mang đến những bức bối khủng khiếp, chúng ta hãy biết kiềm chế những cơn tức giận để tránh những hậu quả khôn lường về sau.
e. Bài học nhận thức
- Nhận thức: Tức giận luôn là những cảm xúc tiêu cực nó đem đến những hậu quả xấu cho bản thân chúng ta. Vì vậy chúng ta hãy biết cách kiềm chế bản thân để cuộc sống của chúng ta trở lên tốt đẹp hơn.
- Bài học: Ta hãy học cách kiềm chế sự tức giận như bình tĩnh để có thể chia sẻ cảm xúc với người thân để giải tỏa tâm lí. Hãy học cách nhìn cuộc sống một cách tích cực để cải thiện những hành động và suy nghĩ tiêu cực.
3. Kết đoạn
 Như vậy biết kiểm soát cơn tức giận chúng ta không chỉ làm chủ được cảm xúc bản thân mà còn là cách chúng ta rèn luyện bản lĩnh đẻ trưởng thành hơn trong cuộc sống.
ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
Tức giận là trạng thái tâm lí thông thường mà bất cứ ai cũng có nhưng hãy học cách kiểm soát những cơn tức giận để những cảm xúc tiêu cực ấy không phá hỏng những mối quan hệ tốt đẹp chúng ta đang có. Vậy đầu tiên ta phải hiểu tức giận là gì?  Sự tức giận: là những cảm xúc tiêu cực được hình thành khi con người bị xúc phạm, lừa dối hay thất bại... Khi tức giận con người sẽ cảm thấy khó chịu bức bối mà đánh mất đi sự kiểm soát khách quan đối với những lời nói hành vi của mình. Dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng có thể làm rạn nứt các mối quan hệ xã hội, làm mất đi khả năng đánh giá khách quan, khi đó bạn cũng mất đi cơ hội học hỏi những điều tốt đẹp. Tức giận là trạng thái cảm xúc quen thuộc trong thế giới tình cảm của con người, ai cũng trải qua sự tức giận nhưng mỗi người lại có cách hành xử khác nhau. Kiểm soát sự tức giận của bản thân sẽ giúp mỗi người làm chủ lời nói, hành động của bản thân khi tức giận để không làm tổn hại, tổn thương đến người khác, tránh được việc mắc sai lầm giúp mỗi người trưởng thành hơn trong cuộc sống, có được sự thanh thản trong tâm hồn, tạo nên những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Theo thống kê hầu hết các vụ tai nạn giao thông, hôn nhân tan vỡ, tình bạn tan vỡ đều do sự kích động, tức giận của bản thân. Trong thực tế có rất nhiều trường hợp tức giận mà gây ra những hậu quả khôn lường chỉ vì tức giận vì bị phản bội mà có thể giết người, cũng có những người vì chê bai, chế giễu mà giết bạn bằng những hành vi tàn bạo nhất. Thường xuyên tức giận sẽ làm tiêu hao nhiều năng lượng trí não, làm lu mờ suy nghĩ, tức giận mang đến những bức bối khủng khiếp, chúng ta hãy biết kiềm chế những cơn tức giận để tránh những hậu quả khôn lường về sau. Tức giận luôn là những cảm xúc tiêu cực nó đem đến những hậu quả xấu cho bản thân chúng ta. Vì vậy chúng ta hãy biết cách kiềm chế bản thân để cuộc sống của chúng ta trở lên tốt đẹp hơn. Ta hãy học cách kiềm chế sự tức giận như bình tĩnh để có thể chia sẻ cảm xúc với người thân để giải tỏa tâm lí. Hãy học cách nhìn cuộc sống một cách tích cực để cải thiện những hành động và suy nghĩ tiêu cực. Như vậy biết kiểm soát cơn tức giận chúng ta không chỉ làm chủ được cảm xúc bản thân mà còn là cách chúng ta rèn luyện bản lĩnh đẻ trưởng thành hơn trong cuộc sống.
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ĐỀ 22: EM HÃY VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ VỚI CHỦ ĐỀ CẦN PHẢI BIẾT TIẾP NHẬN NHỮNG LỜI PHÊ BÌNH.
1. Mở đoạn
	Không ai trong chúng ta sinh ra đã hoàn hảo. Vì vậy trong hành trình dài rộng để hoàn thiện bản thân mỗi chúng ta cần phải tiếp nhận nhiều điều bổ ích, trong đó chúng ta phải biết tiếp nhận những điều phê bình, góp ý từ người khác.
2. Thân đoạn
a. Giải thích
- Lời phê bình: được hiểu là những nhận xét, góp ý nhằm chỉ ra những tồn tại, những thiếu xót của bản thân.
- Vì vậy lời phê bình thường khó nghe, khó tiếp nhận vì ta cho rằng những người khác đang nói xấu mình, muốn dìm mình, làm mình xấu hổ… dẫn đến thái độ khó chịu. Nhưng nếu ta không nghe được những lời góp ý phê bình của những người xung quanh thì ta không thể biết được những khiếm khuyết của bản thân, để hoàn thiện mình.
b. Bàn luận
- Tiếp nhận những lời phê bình của người khác giúp ta nhận ra được điểm yếu của mình để khắc phục sửa chữa sẽ không có thói tự cao, tự đại với những người xung quanh, rèn luyện cho mình ý thức, thái độ cầu thị, khiêm tốn học hỏi vươn lên để hoàn thiện bản thân.
- Tiếp nhận những lời phê bình sẽ giúp mỗi người trở lên vững vàng, chín chắn, trưởng thành hơn trong giao tiếp và ứng xử và được mọi người trân trọng yêu quý, có cơ hội nhận được những đóng góp, giúp đỡ chân thành của mọi người trong công việc và cuộc sống…
c. Chứng minh
- Bác Hồ của chúng ta mặc dù là một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc nhưng Bác luôn biết lắng nghe ý kiến góp ý của mọi người. Biết nhận ra khuyết điểm của mình để sửa sai. Vì vậy người đã trở thành vị lãnh tụ vĩ đại được muôn triệu tin yêu, quý trọng.
d. Bàn luận mở rộng
- Người phê bình cũng cần có những lời lẽ đúng mực, không quá gay gắt dễ gây tổn thương cho người khác.
- Cần lên án những người có thái độ ngang ngược, bảo thủ trong quan điểm, vi những người như vậy là bảo thủ sẽ không tiến bộ được.
e. Bài học nhận thức
- Nhận thức: Biết tiếp nhận những lời phê bình, góp ý từ người khác luôn là thái độ tích cực, cầu tiến giúp ta tiến bộ trong cuộc sống.
- Hành động: Là một học sinh ngay từ bây giờ chúng ta cần rèn luyện cho mình thái độ khiêm tốn, cầu thị biết lắng nghe những góp ý của người khác như bố mẹ, thầy cô, bạn bè từ những việc nhỏ nhất để chúng ta hoàn thiện bản thân và trở nên có ích hơn trong cuộc sống.
3. Kết đoạn
Như vậy biết tiếp nhận những lời phê bình luôn là một bài học sâu sắc về thái độ sống tích cực, nó giúp ta hoàn thiện bản thân dẫn đến sự thành công trên hành trình dài rộng của cuộc đời.
ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
	Không ai trong chúng ta sinh ra đã hoàn hảo. Vì vậy trong hành trình dài rộng để hoàn thiện bản thân mỗi chúng ta cần phải tiếp nhận nhiều điều bổ ích, trong đó chúng ta phải biết tiếp nhận những điều phê bình, góp ý từ người khác. Đầu tiên ta phải hiểu lời phê bình là gì?  Lời phê bình: được hiểu là những nhận xét, góp ý nhằm chỉ ra những tồn tại, những thiếu xót của bản thân. Vì vậy lời phê bình thường khó nghe, khó tiếp nhận vì ta cho rằng những người khác đang nói xấu mình, muốn dìm mình, làm mình xấu hổ… dẫn đến thái độ khó chịu. Nhưng nếu ta không nghe được những lời góp ý phê bình của những người xung quanh thì ta không thể biết được những khiếm khuyết của bản thân, để hoàn thiện mình. Tiếp nhận những lời phê bình của người khác giúp ta nhận ra được điểm yếu của mình để khắc phục sửa chữa sẽ không có thói tự cao, tự đại với những người xung quanh, rèn luyện cho mình ý thức, thái độ cầu thị, khiêm tốn học hỏi vươn lên để hoàn thiện bản thân. Vì thế sẽ giúp mỗi người trở lên vững vàng, chín chắn, trưởng thành hơn trong giao tiếp và ứng xử và được mọi người trân trọng yêu quý, có cơ hội nhận được những đóng góp, giúp đỡ chân thành của mọi người trong công việc và cuộc sống… Bác Hồ của chúng ta mặc dù là một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc nhưng Bác luôn biết lắng nghe ý kiến góp ý của mọi người. Biết nhận ra khuyết điểm của mình để sửa sai. Vì vậy người đã trở thành vị lãnh tụ vĩ đại được muôn triệu tin yêu, quý trọng. Cần lên án những người có thái độ ngang ngược, bảo thủ trong quan điểm, vi những người như vậy là bảo thủ sẽ không tiến bộ được. Biết tiếp nhận những lời phê bình, góp ý từ người khác luôn là thái độ tích cực, cầu tiến giúp ta tiến bộ trong cuộc sống. Là một học sinh ngay từ bây giờ chúng ta cần rèn luyện cho mình thái độ khiêm tốn, cầu thị biết lắng nghe những góp ý của người khác như bố mẹ, thầy cô, bạn bè từ những việc nhỏ nhất để chúng ta hoàn thiện bản thân và trở nên có ích hơn trong cuộc sống. Như vậy biết tiếp nhận những lời phê bình luôn là một bài học sâu sắc về thái độ sống tích cực, nó giúp ta hoàn thiện bản thân dẫn đến sự thành công trên hành trình dài rộng của cuộc đời.
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ĐỀ 23: HÃY VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM VỀ HẬU QUẢ CỦA SỰ THIẾU TỰ TIN TRONG ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI.
1. Mở đoạn
 	Nếu tự tin là một đức tính tốt là chìa khóa vạn năng cho mọi vấn đề, thì thiếu tự tin lại chính là hòn đá cản trở con đường đi đến thành công và để lại cho chúng ta nhiều hậu quả nghiêm trọng.
2. Thân đoạn
a. Giải thích
- Thiếu tự tin: Là không tin tưởng vào năng lực bản thân mình, luôn đánh giá mình thấp hơn so với khả năng, đó là trạng thái gần như tự ti, bi quan, thái độ sống tiêu cực, luôn nhìn nhận mọi thứ tồi tệ hơn thực tế của con người.
- Đây là một thái độ sống không tốt để lại hậu quả nghiêm trọng cho bản thân gia đình và xã hội.
b. Biểu hiện
+ Đối với bản thân: Thiếu tự tin trong cuộc sống dẫn đến thiếu quyết đoán, nhút nhát, e dè, sợ sệt, không dám đưa ra các quyết định đúng đắn và cần thiết, bỏ lỡ những cơ hội thành công của bản thân.
- Thiếu tự tin là nguyên nhân của nhiều thất bại, đánh mất nhiều điều tốt đẹp trong cuộc đời, ngại tiếp xúc với mọi người xung quanh.
+ Đối với xã hội: Người thiếu tự tin sẽ không có khả năng phát triển, thiếu năng lực cho sự phát triển chung của xã hội, không đóng góp công sức bản thân để xã hội phát triển. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay nhiều bạn trẻ thiếu tự tin rơi vào trạng thái trầm cảm không biết chia sẻ cùng ai dẫn đến suy nghĩ và hành động tiêu cực.
c. Dẫn chứng
 Tuy nhiên trong cuộc sống có rất nhiều người biết vượt qua nghịch cảnh, số phận bản thân. Họ luôn tự tin vào năng lực bản thân. Ta đều biết đến tấm gương của diễn giả nổi tiếng thế giới Nick Vujic anh đã vượt qua những mặc cảm của bản thân, đi khắp lên trên thế giới để lan tỏa yêu thương và truyền lửa cho thế hệ trẻ đáng để ta học tập và ngưỡng mộ biết bao.
d. Bài học nhận thức
- Nhận thức: Như vậy thiếu tự tin trong cuộc sống là thái độ sống tiêu cực nó luôn để lại những hậu quả nghiêm trọng, làm cho cuộc sống trở lên tồi tệ hơn.
- Bài học: Là một học sinh chúng ta cần rèn luyện để mình trở thành người luôn tự tin vào bản thân như cần chăm chỉ học tập trau dồi để nâng cao năng lực. Ngoài ra cần rèn luyện kĩ năng giao tiếp ứng xử phù hợp đúng mực, tích cực tham gia vào các hoạt động ngoại khóa lành mạnh, biết chia sẻ, thấu hiểu…
3. Kết đoạn
 Cuộc sống càng hiện đại sẽ càng nhiều áp lực, vì vậy mỗi chúng ta cần trang bị cho mình sự tự tin trong cuộc sống. Bởi sự thiếu tự tin là liều thuốc độc nó hủy hoại và giết chết chúng ta.
ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
	Nếu tự tin là một đức tính tốt là chìa khóa vạn năng cho mọi vấn đề, thì thiếu tự tin lại chính là hòn đá cản trở con đường đi đến thành công và để lại cho chúng ta nhiều hậu quả nghiêm trọng. Thiếu tự tin: Là không tin tưởng vào năng lực bản thân mình, luôn đánh giá mình thấp hơn so với khả năng, đó là trạng thái gần như tự ti, bi quan, thái độ sống tiêu cực, luôn nhìn nhận mọi thứ tồi tệ hơn thực tế của con người. Đây là một thái độ sống không tốt để lại hậu quả nghiêm trọng cho bản thân gia đình và xã hội. Đối với bản thân: Thiếu tự tin trong cuộc sống dẫn đến thiếu quyết đoán, nhút nhát, e dè, sợ sệt, không dám đưa ra các quyết định đúng đắn và cần thiết, bỏ lỡ những cơ hội thành công của bản thân, là nguyên nhân của nhiều thất bại, đánh mất nhiều điều tốt đẹp trong cuộc đời, ngại tiếp xúc với mọi người xung quanh. Đối với xã hội: Người thiếu tự tin sẽ không có khả năng phát triển, thiếu năng lực cho sự phát triển chung của xã hội, không đóng góp công sức bản thân để xã hội phát triển. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay nhiều bạn trẻ thiếu tự tin rơi vào trạng thái trầm cảm không biết chia sẻ cùng ai dẫn đến suy nghĩ và hành động tiêu cực. Tuy nhiên trong cuộc sống có rất nhiều người biết vượt qua nghịch cảnh, số phận bản thân. Họ luôn tự tin vào năng lực bản thân. Ta đều biết đến tấm gương của diễn giả nổi tiếng thế giới Nick Vujic anh đã vượt qua những mặc cảm của bản thân, đi khắp lên trên thế giới để lan tỏa yêu thương và truyền lửa cho thế hệ trẻ đáng để ta học tập và ngưỡng mộ biết bao. Như vậy thiếu tự tin trong cuộc sống là thái độ sống tiêu cực nó luôn để lại những hậu quả nghiêm trọng, làm cho cuộc sống trở lên tồi tệ hơn. Là một học sinh chúng ta cần rèn luyện để mình trở thành người luôn tự tin vào bản thân như cần chăm chỉ học tập trau dồi để nâng cao năng lực. Ngoài ra cần rèn luyện kĩ năng giao tiếp ứng xử phù hợp đúng mực, tích cực tham gia vào các hoạt động ngoại khóa lành mạnh, biết chia sẻ, thấu hiểu… Cuộc sống càng hiện đại sẽ càng nhiều áp lực, vì vậy mỗi chúng ta cần trang bị cho mình sự tự tin trong cuộc sống. Bởi sự thiếu tự tin là liều thuốc độc nó hủy hoại và giết chết chúng ta.
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ĐỀ 24: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM VỀ NHỮNG VIỆC HỌC SINH CẦN  LÀM ĐỂ ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH COVID 19
1. Mở đoạn
 	Trong những năm gần đây thế giới xuất hiện một loại dịch bệnh rất nguy hiểm, đã làm chao đảo toàn cầu và gây hậu quả nặng nề. Đó là dịch bệnh Covid 19. Mọi người đều chung tay đẩy lùi bệnh tật và là học sinh chúng ta cũng là một trong những lực lượng tiên phong góp phần cùng cộng đồng vượt qua đại dịch Covid 19.
2. Thân đoạn
a. Giải thích
- Đại dịch Covid 19 là gì? Đó là đại dịch truyền nhiễm toàn cầu mà tác nhân nó gây ra là virus sar – Covi 2. Đại dịch này xuất hiện đầu tiên tại chợ hải sản Vũ Hán Trung Quốc vào cuối năm 2019 với tấc độ lây lan chóng mặt, đã cướp đi rất nhiều tính mạng của rất nhiều người trên thế giới. Hiện nay dịch vẫn căng thẳng và gây nên nhiều hậu quả cho con người.
b. Những việc học sinh cần làm để đẩy lùi Covid - 19
+ Những việc học sinh cần làm để góp phần đẩy lùi Covid 19:
- Đẻ góp phần đẩy lùi covid 19 mỗi chúng ta cần tuân thủ pháp luật, tuân thủ những quy định phòng chống dịch bệnh của địa phương, trường học…
- Nâng cao ý thức phòng chống dịch: Như thực hiện nghiêm túc quy định 5k Khẩu trang, khử khuẩn, khai báo y tế, khoảng cách và không tập trung đông người. Tuyên truyền nhắc nhở mọi người xung quanh về ý thức phòng chống dịch.
- Không like, chia sẻ, viết bình luận, đưa lên face book những bài viết, hình ảnh gây hoang mang dư luận về tình hình dịch bệnh, không lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi.
- làm những công việc có ích để chia sẻ những khó khăn với cộng đồng như vệ sinh môi trường, đóng góp vật chất nhỏ bé ủng hộ quỹ covid…
c. Dẫn chứng
- Trong thời gian dịch bệnh vừa qua nhiều bạn học sinh đã tự nguyện ủng hộ, gây quỹ ủng hộ Covid 19. Tự giác tiêm phòng Covid 19, và thực hiện nghiêm túc quy định 5k.
d. Phản đề 
Tuy nhiên bên cạnh những bạn học sinh thực hiện tốt quy định phòng chống dịch thì vẫn còn không ít những bạn ý thức kém trong việc phòng chống dịch: Như đeo khẩu trang chống đối, không giữ khoảng cách, thường xuyên tụ tập đông người… những hành vi đó cần được lên án và ngăn chặn kịp thời.
e. Bài học
- Những việc làm hành động của học sinh là vô cùng cần thiết đã góp phần không nhỏ trong việc đẩy lùi dịch bệnh Covid 19.
3. Kết đoạn
Để đại dịch Covid 19 nhanh chóng qua đi, trả lại cuộc sống bình yên cho con người. Điều đó rất cần đến ý thức và việc làm cụ thể của mỗi người, nhất là học sinh chúng ta cần có những việc làm cụ thể để đẩy lùi dịch bệnh.
ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
	Trong những năm gần đây thế giới xuất hiện một loại dịch bệnh rất nguy hiểm, đã làm chao đảo toàn cầu và gây hậu quả nặng nề. Đó là dịch bệnh Covid 19. Mọi người đều chung tay đẩy lùi bệnh tật và là học sinh chúng ta cũng là một trong những lực lượng tiên phong góp phần cùng cộng đồng vượt qua đại dịch Covid 19. Đại dịch Covid 19 là gì? Đó là đại dịch truyền nhiễm toàn cầu mà tác nhân nó gây ra là virus sar - Covid 2. Đại dịch này xuất hiện đầu tiên tại chợ hải sản Vũ Hán Trung Quốc vào cuối năm 2019 với tấc độ lây lan chóng mặt, đã cướp đi rất nhiều tính mạng của rất nhiều người trên thế giới. Hiện nay dịch vẫn căng thẳng và gây nên nhiều hậu quả cho con người. Để góp phần đẩy lùi covid 19 mỗi chúng ta cần tuân thủ pháp luật, tuân thủ những quy định phòng chống dịch bệnh của địa phương, trường học… Nâng cao ý thức phòng chống dịch. Như thực hiện nghiêm túc quy định 5k Khẩu trang, khử khuẩn, khai báo y tế, khoảng cách và không tập trung đông người. Tuyên truyền nhắc nhở mọi người xung quanh về ý thức phòng chống dịch. Không like, chia sẻ, viết bình luận, đưa lên face book những bài viết, hình ảnh gây hoang mang dư luận về tình hình dịch bệnh, không lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi. Làm những công việc có ích để chia sẻ những khó khăn với cộng đồng như vệ sinh môi trường, đóng góp vật chất nhỏ bé ủng hộ quỹ covid… Trong thời gian dịch bệnh vừa qua nhiều bạn học sinh đã tự nguyện ủng hộ, gây quỹ ủng hộ Covid-19. Tự giác tiêm phòng Covid - 19, và thực hiện nghiêm túc quy định 5k. Tuy nhiên bên cạnh những bạn học sinh thực hiện tốt quy định phòng chống dịch thì vẫn còn không ít những bạn ý thức kém trong việc phòng chống dịch: Như đeo khẩu trang chống đối, không giữ khoảng cách, thường xuyên tụ tập đông người… những hành vi đó cần được lên án và ngăn chặn kịp thời. Những việc làm hành động của học sinh là vô cùng cần thiết đã góp phần không nhỏ trong việc đẩy lùi dịch bệnh Covid 19. Để đại dịch Covid 19 nhanh chóng qua đi, trả lại cuộc sống bình yên cho con người. Điều đó rất cần đến ý thức và việc làm cụ thể của mỗi người, nhất là học sinh chúng ta.
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ĐỀ 25: HÃY VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM VỀ GIÁ TRỊ THỜI GIAN
1. Mở đoạn
 Thời gian là sự thử thách lớn nhất đối với mọi sự tồn tại. Những gì vượt qua thử thách khắc nghiệt của thời gian đều khẳng định giá trị vững bền của mình.
2. Thân đoạn
a. Giải thích: Thời gian là gì?
- Thời gian là một thứ vô hình, một khái niệm trừu tượng, chỉ sự trôi chảy của cuộc sống làm thay đổi mọi vật. Thời gian thường được tính bằng đơn vị do con người quy ước như: Năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây…
2. Bàn luận: Giá trị của thời gian
- Thời gian giúp cho vạn vật vận động theo quy luật và trình tự của sự sống.
- Thời gian giúp con người tạo ra giá trị vật chất và tinh thần, nâng cao chất lượng đời sống, hướng tới một xã hội văn minh.
- Thời gian giúp con người khôn lớn trưởng thành cả về thể chất lẫn trí tuệ. Thời gian không chỉ tạo ra những giá trị mà còn hình thành nhân cách, hoàn thiện bản thân, thay đổi những suy nghĩ, tình cảm con người, giúp con người xóa nhòa những thù hận, thương đau, khẳng định những gì thuộc về giá trị của con người.
- Thời gian của vũ trụ thì vô hạn, nhưng thời gian của con người thì hữu hạn. Thời gian trôi qua là không bao giờ lấy lại được.Vì vậy chúng ta phải biết trân quý thời gian và sử dụng thời gian vào những công việc có ích.
c. Bàn luận mở rộng
- Quý trọng thời gian không có nghĩa là phải sống gấp gáp, chạy theo thời gian  mà phải biết trân trọng từng giây phút. Cần dành thời gian trân trọng yêu thương với mọi người xung quanh có như vậy ta mới tận dụng hết được giá trị đích thực của thời gian.
d. Phản đề
Ngày nay vẫn còn một số bộ phận giới trẻ chưa biết quý trọng giá trị của thời gian, để thời gian trôi đi một cách lãng phí, không tích lũy được giá trị cho bản thân. Chỉ biết vui chơi thay vì tận dụng thời gian học sa đà vào những trò tiêu khiển vô bổ như lướt điện thoại, chơi điện tử, lên các trang mạng than vãn việc học hành.
e. Bài học nhận thức
- Nhận thức: Quý trọng thời gian là điều vô cùng đáng quý, là lối sống tích cực tràn đầy năng lượng. Thời gian rất quan trọng, thời gian quý hơn vàng, là giá trị không thể đánh đổi được. Lãng phí thời gian là lãng phí lớn nhất của con người vì thời gian trôi đi sẽ không bao giờ trở lại.
- Bài học: Mọi người cần nhận thức được giá trị của thời gian từ đó biết tiết kiệm thời gian, dung thời gian để không ngừng học tập, trau dồi đạo đức, nhân cách để trở thành những con người có ích cho xã hội.
3. Kết đoạn
Mọi người hãy trân trọng từng phút giây mình đang sống, bạn có thể trì hoãn được nhưng thời gian thì không. Chúng ta hãy tận dụng từng giây phút để ta sẽ không bao giờ phải hối hận, nuối tiếc vì đã lãng phí thời gian một cách vô ích.

ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
Thời gian là sự thử thách lớn nhất đối với mọi sự tồn tại. Những gì vượt qua thử thách khắc nghiệt của thời gian đều khẳng định giá trị vững bền của mình. Vậy thời gian là gì? Thời gian là một thứ vô hình, một khái niệm trừu tượng, chỉ sự trôi chảy của cuộc sống làm thay đổi mọi vật. Thời gian thường được tính bằng đơn vị do con người quy ước như: Năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây… Giá trị của thời gian. Thời gian giúp cho vạn vật vận động theo quy luật và trình tự của sự sống, giúp con người tạo ra giá trị vật chất và tinh thần, nâng cao chất lượng đời sống, hướng tới một xã hội văn minh, giúp con người khôn lớn trưởng thành cả về thể chất lẫn trí tuệ. Thời gian không chỉ tạo ra những giá trị mà còn hình thành nhân cách, hoàn thiện bản thân, thay đổi những suy nghĩ, tình cảm con người, giúp con người xóa nhòa những thù hận, thương đau. Thời gian của vũ trụ thì vô hạn, nhưng thời gian của con người thì hữu hạn. Thời gian trôi qua là không bao giờ lấy lại được. Vì vậy chúng ta phải biết trân quý thời gian và sử dụng thời gian vào những công việc có ích. Cần dành thời gian trân trọng yêu thương với mọi người xung quanh có như vậy ta mới tận dụng hết được giá trị đích thực của thời gian. Ngày nay vẫn còn một số bộ phận giới trẻ chưa biết quý trọng giá trị của thời gian, để thời gian trôi đi một cách lãng phí, không tích lũy được giá trị cho bản thân. Chỉ biết vui chơi thay vì tận dụng thời gian học sa đà vào những trò tiêu khiển vô bổ như lướt điện thoại, chơi điện tử, lên các trang mạng than vãn việc học hành. Quý trọng thời gian là điều vô cùng đáng quý, là lối sống tích cực tràn đầy năng lượng. Thời gian rất quan trọng, thời gian quý hơn vàng, là giá trị không thể đánh đổi được. Lãng phí thời gian là lãng phí lớn nhất của con người vì thời gian trôi đi sẽ không bao giờ trở lại. Mọi người cần nhận thức được giá trị của thời gian từ đó biết tiết kiệm thời gian, dung thời gian để không ngừng học tập, trau dồi đạo đức, nhân cách để trở thành những con người có ích cho xã hội. Mọi người hãy trân trọng từng phút giây mình đang sống, bạn có thể trì hoãn được nhưng thời gian thì không. Chúng ta hãy tận dụng từng giây phút để ta sẽ không bao giờ phải hối hận, nuối tiếc vì đã lãng phí thời gian một cách vô ích.
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ĐỀ 26: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM VỀ VIỆC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH HIỆN NAY ( TRONG MÙA DỊCH COVID 19)
I. Mở bài:
Cuộc sống luôn vận động và phát triển không ngừng. Nó đòi hỏi con người phải vận động để theo kịp sự phát triển của xã hội. Chính vì vậy mà tinh thần tự học có vai trò vô cùng quan trọng. Đặc biệt trong mùa dịch Covit -19
II. Thân bài:
a. Giải thích và nêu biểu hiện của tinh thần tự học.
- Trước hết ta phải hiểu thế nào là “tinh thần tự học”? Tinh thần tự học là ý thức tự rèn luyện tích cực để thu nhận kiến thức và hình thành kỹ năng cho bản thân.
- Tự học cũng có nghĩa là tự mày mò, tìm hiểu hoặc có sự chỉ bảo, hướng dẫn của thầy cô giáo… Dù ở hình thức nào thì sự chủ động tiếp nhận tri thức của người học vẫn là quan trọng nhất.
b. Bàn luận về tinh thần tự học.
a. Từ cách giải thích ở trên ta thấy tinh thần tự học có ý nghĩa cao đẹp:
- Tự học giúp ta nhớ lâu và vận dụng những kiến thức đã học một cách hữu ích hơn trong cuộc sống.
- Tự học còn giúp con người trở nên năng động, sáng tạo, không ỷ lại, không phụ thuộc vào người khác. Từ đó biết tự bổ sung những khiếm khuyết của mình để tự hoàn thiện bản thân. Nhất là trong đại dịch Covit -19 đang hoành hành nhiều nơi đã phải tạm dừng cho học sinh đến trường, phải học trực tuyến thì tinh thần tự học lại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
- Tự học là một công việc gian khổ, đòi hỏi lòng quyết tâm và sự kiên trì. Tự học giúp con người trau dồi nhân cách và tri thức của mình. 
c. Chứng minh:
- Biết bao những con người nhờ tự học mà tên tuổi của họ được tạc vào lịch sử. Hồ Chí Minh với đôi bàn tay trắng ra đi từ bến cảng nhà Rồng, nhờ tự học Người biết nhiều ngoại ngữ và đã tìm được đường đi cho cả dân tộc Việt Nam đến bến bờ hạnh phúc. Macxim Gorki với cả một thời thơ ấu gian khổ, không được đi học, bằng tinh thần tự học ông đã trở thành đại văn hào Nga. Và còn rất nhiều những tấm gương khác nữa: Lê Quí Đôn, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Hiền … Nhờ tự học họ đã trở thành những bậc hiền tài, làm rạng danh cho gia đình, quê hương, xứ sở. Trong đại dịch Covit-19 nhiều địa phương phải dừng đến trường nhưng học sinh không ngừng việc học, học trực tuyến, tự làm bài tập, tự tìm hiểu…
b. Bên cạnh những tấm gương tốt về tinh thần tự học, đáng trân trọng và đáng ngợi ca thì trong xã hội vẫn còn không ít những bạn học sinh lười nhác, ỷ lại, thiếu ý chí nghị lực… Những con người đó làm cho xã hội chậm tiến hơn thật đáng để phê bình.
d. Bài học nhận thức và hành động:
- Nhận thức: Tự học có ý nghĩa quan trọng nên bản thân mỗi chúng ta phải xây dựng cho mình tinh thần tự học trên nền tảng của sự say mê, ham học, ham hiểu biết, giàu khát vọng và kiên trì trên con đường chinh phục tri thức.
- Hành động: Bản thân mỗi con người cần có ý chí, nghị lực, chủ động, tích cực, sáng tạo, độc lập trong học tập. Có như vậy mới chiếm lĩnh được tri thức để vươn tới những ước mơ, hoài bão của mình .
III. Kết bài: 
- Đánh giá chung về tinh thần tự học. Cảm nghĩ của bản thân.
Tự học là con đường ngắn nhất và duy nhất để hoàn thiện bản thân và biến ước mơ thành hiện thực. Có lẽ bởi vậy mà Lê-nin đã từng đặt ra một phương châm: “Học, học nữa, học mãi”.
ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
Cuộc sống luôn vận động và phát triển không ngừng. Nó đòi hỏi con người phải vận động để theo kịp sự phát triển của xã hội. Chính vì vậy mà tinh thần tự học có vai trò vô cùng quan trọng. Đặc biệt trong mùa dịch Covit -19 thì tinh thần tự học lại càng trở lên có ý nghĩa. Vậy trước hết ta phải hiểu thế nào là “tinh thần tự học”? Tinh thần tự học là ý thức tự rèn luyện tích cực để thu nhận kiến thức và hình thành kỹ năng cho bản thân. Tự học cũng có nghĩa là tự mày mò, tìm hiểu hoặc có sự chỉ bảo, hướng dẫn của thầy cô giáo… Tự học giúp ta nhớ lâu và vận dụng những kiến thức đã học một cách hữu ích hơn trong cuộc sống, giúp con người trở nên năng động, sáng tạo, không ỷ lại, không phụ thuộc vào người khác. Từ đó biết tự bổ sung những khiếm khuyết của mình để tự hoàn thiện bản thân. Nhất là trong đại dịch Covit -19 đang hoành hành nhiều nơi đã phải tạm dừng cho học sinh đến trường, phải học trực tuyến thì tinh thần tự học lại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tự học là một công việc gian khổ, đòi hỏi lòng quyết tâm và sự kiên trì, giúp con người trau dồi nhân cách và tri thức của mình. Biết bao những con người nhờ tự học mà tên tuổi của họ được tạc vào lịch sử. Hồ Chí Minh với đôi bàn tay trắng ra đi từ bến cảng nhà Rồng, nhờ tự học Người biết nhiều ngoại ngữ và đã tìm được đường đi cho cả dân tộc Việt Nam đến bến bờ hạnh phúc. Macxim Gorki với cả một thời thơ ấu gian khổ, không được đi học, bằng tinh thần tự học ông đã trở thành đại văn hào Nga. Và còn rất nhiều những tấm gương khác nữa: Lê Quí Đôn, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Hiền … Nhờ tự học họ đã trở thành những bậc hiền tài, làm rạng danh cho gia đình, quê hương, xứ sở. Trong đại dịch Covit-19 nhiều địa phương phải dừng đến trường nhưng học sinh không ngừng việc học, học trực tuyến, tự làm bài tập, tự tìm hiểu… Bên cạnh những tấm gương tốt về tinh thần tự học, đáng trân trọng và đáng ngợi ca thì trong xã hội vẫn còn không ít những bạn học sinh lười nhác, ỷ lại, thiếu ý chí nghị lực… Những con người đó làm cho xã hội chậm tiến hơn thật đáng để phê bình. Tự học có ý nghĩa quan trọng nên bản thân mỗi chúng ta phải xây dựng cho mình tinh thần tự học trên nền tảng của sự say mê, ham học, ham hiểu biết, giàu khát vọng và kiên trì trên con đường chinh phục tri thức. Bản thân mỗi con người cần có ý chí, nghị lực, chủ động, tích cực, sáng tạo, độc lập trong học tập. Có như vậy mới chiếm lĩnh được tri thức để vươn tới những ước mơ, hoài bão của mình . Tự học là con đường ngắn nhất và duy nhất để hoàn thiện bản thân và biến ước mơ thành hiện thực. Có lẽ bởi vậy mà Lê-nin đã từng đặt ra một phương châm: “Học, học nữa, học mãi”.
Bài tham khảo2:
         Hiện nay, đại dịch Covid-19 diễn biến ngày một phức tạp, nó khiến nền kinh tế trì trệ, cuộc sống con người hoàn toàn xáo trộn và luôn ở trạng thái lo ngại... và cùng với đó chính là việc học sinh - sinh viên không thể tới trường. Một trong những điều đáng lo ngại nhất khi tình hình dịch bệnh không biết bao giờ mới ổn định. Có người cho rằng, việc học sinh - sinh viên nghỉ dài có thể gây ra những lỗ hổng kiến thức nhưng phần lớn phụ huynh đều đồng ý vì lo ngại sức khỏe của con em mình và cộng đồng. Nói chung, việc cho học sinh - sinh viên nghỉ học là điều tất yếu và thực sự cần thiết, nhưng ta càng phải chú ý hơn về ý thức tự học. Nếu bạn muốn đảm đảm rằng kiến thức của mình không có lỗ hổng đáng tiếc thì việc đó hoàn toàn tùy thuộc vào ý thức tự học của chính bạn. Dù cho bạn có được đến trường nhưng lại sự lười nhác, lơ đễnh, mải mê với những trò vui thì chắc chắn kết quả học tập chẳng thể khả quan được. Bạn hãy coi đây là “thời cơ tốt nhất” để bản thân tự ôn luyện lại kiến thức đã được hỏng, tự rèn luyện để bù đắp những lỗ hổng đã có hoặc nâng cao khả năng với các dạng bài, dạng đề thi khác nhau. Thực tế mà nói, các Sở giáo dục và đào tạo đều triển khai các chương trình học trên sóng truyền hình, thầy cô tạo bài giảng online, bạn toàn có thể học tập tại nhà. Tự học thật tốt chính là một biện pháp đóng góp vào công tác phòng chống dịch Covid-19, giúp giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Vậy nên, hãy tranh thủ thời gian để tự học, tự rèn luyện, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh bạn nhé!
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ĐỀ 27: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ BÀN VỀ TINH THẦN TƯƠNG THÂN TƯƠNG ÁI CỦA NHÂN DÂN TA TRONG ĐẠI DỊCH COVID 19. 
1. Mở đoạn: 
 Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của nhân dân ta trong việc phòng chống đại dịch Covid 19 là một nét đẹp trong hành động và trong văn hóa ứng xử.
2. Thân đoạn : 
a. Giải thích : Vậy đoàn kết và tương thân tương ái là gì? Giải thích: Đoàn kết là kết thành một khối thống nhất, cùng hoạt động vì một mục đích chung, không chia rẻ còn tương thân tương ái là tinh thần thương yêu lẫn nhau. Đây là những hoạt động văn hóa ứng xử tốt đẹp  của nhân dân ta. 
b. Vai trò: Đoàn kết tạo nên sức mạnh chung thống nhất, giúp đất nước vượt qua khó khăn, giúp những người bị cách ly hoặc mắc Covid 19 nhận được những ấm áp về tinh thần và vật chất, góp phần lan tỏa tình yêu thương trong xã hội để tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn. 
c. Dẫn chứng: Ta dễ dàng nhận thấy điều đó qua đại dịch Covid 19 khi cả hệ thống chính trị, người dân vào cuộc cùng chung tay chống giặc bằng những hành động cụ thể như ủng hộ những chai nước rửa tay khô, những chiếc khẩu trang y tế, lương thực, thực phẩm, những bữa ăn miễn phí cho vùng bị cách ly…Đoàn kết và tương thân tương ái đều là những biểu hiện của tình yêu nước. 
d. Bàn luận, mở rộng: Tuy nhiên trong xã hội hiện nay khi cả nước đang oằn mình chống dịch thì vẫn còn đâu đó những hạng người với những biểu hiện sai trái, tung tin giả, trục lợi cho cá nhân. Những hành động này cần lên án gay gắt. 
e. Bài học nhận thức
- Nhận thức : Tinh thần tương thân tương ái là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, đặc biệt trong mùa dịch tinh thần đó càng trở lên có ý nghĩa hơn.
Bài học : Bản thân em là học sinh khi đang ngồi trên ghế nhà trường phải ra sức học tập và rèn luyện thật tốt bên cạnh đó cũng rèn cho mình đức tính đoàn kết, tương thân tương ái trong cuộc sống từ những việc nhỏ nhất, góp phần vào vườn hoa đẹp để cùng cả nước chống dịch.
3. Kết đoạn.
Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong thời gian tới, nhất định dịch Covid 19 sẽ được ngăn chặn và đẩy lùi.
ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của nhân dân ta trong việc phòng chống đại dịch Covid 19 là một nét đẹp trong hành động và trong văn hóa ứng xử. Vậy đoàn kết và tương thân tương ái là gì? Đoàn kết là kết thành một khối thống nhất, cùng hoạt động vì một mục đích chung, không chia rẻ còn tương thân tương ái là tinh thần thương yêu lẫn nhau. Đây là những hoạt động văn hóa ứng xử tốt đẹp  của nhân dân ta. Đoàn kết tạo nên sức mạnh chung thống nhất, giúp đất nước vượt qua khó khăn, giúp những người bị cách ly hoặc mắc Covid 19 nhận được những ấm áp về tinh thần và vật chất, góp phần lan tỏa tình yêu thương trong xã hội để tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn. Ta dễ dàng nhận thấy điều đó qua đại dịch Covid 19 khi cả hệ thống chính trị, người dân vào cuộc cùng chung tay chống giặc bằng những hành động cụ thể như ủng hộ những chai nước rửa tay khô, những chiếc khẩu trang y tế, lương thực, thực phẩm, những bữa ăn miễn phí cho vùng bị cách ly… Đoàn kết và tương thân tương ái đều là những biểu hiện của tình yêu nước. Tuy nhiên trong xã hội hiện nay khi cả nước đang oằn mình chống dịch thì vẫn còn đâu đó những hạng người với những biểu hiện sai trái, tung tin giả, trục lợi cho cá nhân. Những hành động này cần lên án gay gắt. Bản thân em là học sinh khi đang ngồi trên ghế nhà trường phải ra sức học tập và rèn luyện thật tốt bên cạnh đó cũng rèn cho mình đức tính đoàn kết, tương thân tương ái trong cuộc sống từ những việc nhỏ nhất, góp phần vào vườn hoa đẹp để cùng cả nước chống dịch.Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong thời gian tới, nhất định dịch Covid 19 sẽ được ngăn chặn và đẩy lùi.
Bài tham khảo số 2
          Có một câu nói rất hay rằng: “Chúng ta ai cũng muốn giúp người khác, con người là thế. Chúng ta muốn sống hạnh phúc bên nhau chứ không phải khổ sở cùng nhau. Đó chính là lòng nhân ái.” Dịch bệnh Covid 19 đang hoành hành khắp các quốc gia, nhiều vùng lãnh thổ khác nhau nhưng đó cũng chính là một phép thử cho chúng ta về lòng nhân ái. Virus vốn dĩ sinh tồn theo kiểu bất chấp, tìm mọi cách để sinh tồn mà không để ý đến sự thiệt hại của ai khác. Vậy con người liệu có hành xử như những con virus hay không? Thực tế cho thấy phần lớn con người đang sống trong cộng đồng đều đã và đang nỗ lực hết mình để giảm thiểu, cải thiện dịch bệnh; đều thực hiện tốt quy định, cách ly sau khi trở về từ vùng dịch. Thật cảm động biết mấy trước hình ảnh người Nhật xếp hàng mua khẩu trang, đổ xăng nửa bình để ai cũng được đổ. Đó là gì nếu chẳng phải lòng nhân ái của con người? Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những cá nhân sống vị kỉ: trốn cách ly, khai báo thiếu trung thực, tích trữ khẩu trang, lương thực… Vì virus không có bất cứ kế hoạch nào nên tất cả phụ thuộc vào ý thức con người. Chúng ta hãy chủ động đi kiểm tra sức khỏe của mình, cách ly bằng tinh thần tự nguyện. Chúng ta muốn ngăn chặn virus thì cần trung thực khai báo, không che giấu gây hoang mang, trở ngại. Cả nhân loại đang cần tình người bộc lộ hơn bao giờ hết, cần quay lại với sự bao dung để bao bọc, hi sinh cho nhau trong cơn hoạn nạn. Chúng ta hãy cùng nhau chiến thắng đại dịch!
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ĐỀ 28: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN NÓI VỀ VAI TRÒ CỦA TÍNH KHIÊM TỐN.
1. Mở đoạn
	Trong cuộc sống mỗi chúng ta cần rèn luyện nhân cách đạo đức, trong đó có một phẩm chất quan trọng đó là tính khiêm nhường.
2. Thân đoạn
a. Giải thích 
	Vậy khiêm nhường là gì? Khiêm nhường ( Khiêm tốn) là biết đánh giá cái hay, cái tốt của mình một cách vừa phải dè dặt. Người khiêm tốn là người nhã nhặn biết sống một cách nhún nhường.
b. Biểu hiện
- Người khiêm tốn là người biết cư xử hòa nhã, sống hòa đồng, nhường nhịn đối với mọi người xung quanh.
- Người có tính khiêm nhường được mọi người tin yêu, kính phục.
- Khiêm tốn giúp con người nhận thức đúng đắn về bản thân mình và người khác, tự nhận ra hạn chế của mình để tiến bộ, để cố gắng vươn lên, có nhiều cơ hội để hoàn thiện mình.
- Người khiêm tốn biết nhìn xa trông rộng, biết mình, biết người vì thế thường thành công trong cuộc sống.
c. Chứng minh ( Dẫn chứng)
Một ví dụ tiêu biểu cho đức tính này chính là Bác Hồ. Dù là người chèo lái con thuyền cách mạng làm nên chiến thắng vẻ vang của dân tộc, là chủ tịch của một nước nhưng Bác vẫn luôn giản dị gần gũi với nhân dân.
d. Phản đề
Tuy nhiên, trong xã hội vẫn có không ít người có tính huênh hoang, tự cao tự đại, hay khoe khoang những thứ mà bản thân mình có, thậm chí có những người nói quá, làm lố để mong nhận được sự chú ý của người khác, khiến người khác phải trầm trồ, ngưỡng mộ bản thân mình,… những người này sẽ không được tin tưởng, tín nhiệm, sớm bị mọi người xa lánh.
e. Bài học nhận thức
- Nhận thức: Khiêm tốn là đức tính góp phần nâng cao giá trị con người. Mỗi người cần phải tự rèn luyện bản thân mình, đức tính khiêm tốn để phát triển bản thân cũng như góp phần phát triển xã hội và đất nước. 
- Bài học: Là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường chúng ta cần rèn luyện cho mình đức tính khiêm tốn, mỗi người cần biết và nhận ra giá trị thực chất của bản thân mình, những đóng góp của mình cho trường lớp, cho xã hội. 
3. Kết đoạn
Người khiêm nhường là người luôn biết mình, hiểu người. Đây là một đức tính không thể thiếu được nếu chúng ta muốn thành công trong cuộc sống.

ĐOẠN VĂN THAM KHẢO

	Trong cuộc sống mỗi chúng ta cần rèn luyện nhân cách đạo đức, trong đó có một phẩm chất quan trọng đó là tính khiêm nhường.Vậy khiêm nhường là gì? Khiêm nhường ( Khiêm tốn) là biết đánh giá cái hay, cái tốt của mình một cách vừa phải dè dặt. Người khiêm tốn là người nhã nhặn biết sống một cách nhún nhường, là người biết cư xử hòa nhã, sống hòa đồng, nhường nhịn đối với mọi người xung quanh. Vì thế được mọi người tin yêu, kính phục. Khiêm tốn giúp con người nhận thức đúng đắn về bản thân mình và người khác, tự nhận ra hạn chế của mình để tiến bộ, để cố gắng vươn lên, có nhiều cơ hội để hoàn thiện mình. Người khiêm tốn biết nhìn xa trông rộng, biết mình, biết người vì thế thường thành công trong cuộc sống. Một ví dụ tiêu biểu cho đức tính này chính là Bác Hồ. Dù là người chèo lái con thuyền cách mạng làm nên chiến thắng vẻ vang của dân tộc, là chủ tịch của một nước nhưng Bác vẫn luôn giản dị, khiêm tốn gần gũi với nhân dân. Tuy nhiên, trong xã hội vẫn có không ít người có tính huênh hoang, tự cao tự đại, hay khoe khoang những thứ mà bản thân mình có… những người này sẽ không được tin tưởng, tín nhiệm, sớm bị mọi người xa lánh. Khiêm tốn là đức tính góp phần nâng cao giá trị con người. Mỗi người cần phải tự rèn luyện bản thân mình, đức tính khiêm tốn để phát triển bản thân cũng như góp phần phát triển xã hội và đất nước. Là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường chúng ta cần rèn luyện cho mình đức tính khiêm tốn, mỗi người cần biết và nhận ra giá trị thực chất của bản thân mình, những đóng góp của mình cho trường lớp, cho xã hội. Người khiêm nhường là người luôn biết mình, hiểu người. Đây là một đức tính không thể thiếu được nếu chúng ta muốn thành công trong cuộc sống.


================================================


ĐỀ 29: HÃY VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ BÀN VỀ Ý NGHĨA CỦA LÒNG KHOAN DUNG.
1. Mở đoạn
	Trong cuộc sống mỗi chúng ta cần rèn luyện nhân cách đạo đức, trong đó có một phẩm chất quan trọng đó là lòng khoan dung. 
2. Thân đoạn
a. Giải thích thế nào là lòng khoan dung
	Khoan dung là biết tha thứ cảm thông với những lỗi lầm của người khác, với những điểm chưa tốt của người khác và của chính mình.
b. Biểu hiện
- Người có lòng khoan dung góp phần duy trì và làm bền vững các mối quan hệ xã hội. 
- Người có lòng khoan dung luôn được mọi người yêu mến tin cậy và có nhiều bạn tốt. Nhờ có lòng khoan dung mà cuộc sống và quan hệ với mọi người trở lên lành mạnh dễ chịu chẳng hạn như cái mỉm cười khi nhận được lời xin lỗi từ một người chẳng may va vào bạn ở trên đường  sẽ làm cho mọi thứ trở lên tốt đẹp hơn.
- Khaon dung thúc đảy những kẻ tội lỗi hướng ra ánh sáng. Với những người từ trong lao tù trở lại xã hội có được cái nhìn cảm thông từ mọi người xung quanh từ đó hòa nhập xã hội sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Khoan dung là đôi khi không nên quá nghiêm khắc với bản thân mình.
* Ý nghĩa của lòng khoan dung
- Việc khoan dung, vị tha, tha thứ cho lỗi lầm của người khác góp phần làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, mối quan hệ sẽ vẫn có thể duy trì được.
- Khoan dung với người khác sẽ làm chúng ta cảm thấy thanh thản, thoải mái hơn, đồng thời chúng ta cũng được người khác yêu thương, tôn trọng hơn.
- Nếu tất cả con người trong xã hội không có lòng khoan dung thì xã hội sẽ thiếu đi tình thương của con người, con người sẽ trở nên xa lánh nhau.
c. Chứng minh: Trong lịch sử có nhiều bài học về lòng khoan dung và điều tốt đẹp về lòng khoan dung mang tới: Trong bộ tiểu thuyết “Tam quốc diễn nghĩa” Mạnh Hoạch nhiều lần được Khổng Minh tha tội đã thôi không làm phản. Lê Lợi tha mạng cho 10 vạn quân Minh khiến kẻ thù cảm động, nhân dân được nhiều năm yên ổn thái bình…
d. Phản đề
	Trái với khoan dung là sự ích kỉ, thờ ơ lạnh nhạt. Điều đó sẽ rất đến một xã hội lạnh lùng, vô cảm. Đồng thời, cần phê phán thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của một số thanh niên hiện nay. Chính sự thờ ơ, lạnh nhạt, lòng ích kỷ, thiếu khoan dung ấy đang gián tiếp tiếp tay cho tội ác lan rộng. Tuy nhiên khoan dung không đồng nghĩa với bao che. Vậy chúng ta hãy sống cởi mở gần gũi với mọi người và cư xử chân thành rộng lượng.
e. Bài học nhận thức
- Nhận thức: Khoan dung là một đức tính tốt của con người, nó làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, vì vậy, mỗi thanh niên cần phải rèn luyện cho mình đức tính khoan dung ngay từ khi ngồi trong ghế nhà trường. 
- Bài học: Mỗi người hãy học cách khoan dung với bản thân, với người khác bằng lòng nhân ái, bằng đức hi sinh. Không chỉ biết khoan dung, bên cạnh đó, việc giúp người khác (hay chính mình) nhận ra sai lầm, định hướng sửa chữa cũng là điều rất quan trọng. 
3. Kết đoạn
Để cuộc sống tươi đẹp và giàu tình người hơn, mỗi chúng ta hãy sống một cách chân thành, luôn bao dung và độ lượng với những người xung quanh. Khi đó, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống thật đẹp và ý nghĩa.
ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
Trong cuộc sống mỗi chúng ta cần rèn luyện nhân cách đạo đức, trong đó có một phẩm chất quan trọng đó là lòng khoan dung. Khoan dung là biết tha thứ cảm thông với những lỗi lầm của người khác, với những điểm chưa tốt của người khác và của chính mình. Người có lòng khoan dung góp phần duy trì và làm bền vững các mối quan hệ xã hội, luôn được mọi người yêu mến tin cậy và có nhiều bạn tốt. Nhờ có lòng khoan dung mà cuộc sống và quan hệ với mọi người trở lên lành mạnh dễ chịu chẳng hạn như cái mỉm cười khi nhận được lời xin lỗi từ một người chẳng may va vào bạn ở trên đường  sẽ làm cho mọi thứ trở lên tốt đẹp hơn. Khoan dung thúc đẩy những kẻ tội lỗi hướng ra ánh sáng. Khoan dung là đôi khi không nên quá nghiêm khắc với bản thân mình. Việc khoan dung, vị tha, tha thứ cho lỗi lầm của người khác góp phần làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, mối quan hệ sẽ vẫn có thể duy trì được, sẽ làm chúng ta cảm thấy thanh thản, thoải mái hơn, đồng thời chúng ta cũng được người khác yêu thương, tôn trọng hơn. Trong lịch sử có nhiều bài học về lòng khoan dung và điều tốt đẹp về lòng khoan dung mang tới: Trong bộ tiểu thuyết “Tam quốc diễn nghĩa” Mạnh Hoạch nhiều lần được Khổng Minh tha tội đã thôi không làm phản. Lê Lợi tha mạng cho 10 vạn quân Minh khiến kẻ thù cảm động, nhân dân được nhiều năm yên ổn thái bình…Trái với khoan dung là sự ích kỉ, thờ ơ lạnh nhạt. Điều đó sẽ rất đến một xã hội lạnh lùng, vô cảm. Đồng thời, cần phê phán thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của một số thanh niên hiện nay. Chính sự thờ ơ, lạnh nhạt, lòng ích kỷ, thiếu khoan dung ấy đang gián tiếp tiếp tay cho tội ác lan rộng. Chúng ta hãy sống cởi mở gần gũi với mọi người và cư xử chân thành, rộng lượng. Khoan dung là một đức tính tốt của con người, nó làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, vì vậy, mỗi chúng ta cần phải rèn luyện cho mình đức tính khoan dung ngay từ khi ngồi trong ghế nhà trường. Mỗi người hãy học cách khoan dung với bản thân, với người khác bằng lòng nhân ái, bằng đức hi sinh. Không chỉ biết khoan dung, bên cạnh đó, việc giúp người khác (hay chính mình) nhận ra sai lầm, định hướng sửa chữa cũng là điều rất quan trọng. Để cuộc sống tươi đẹp và giàu tình người hơn, mỗi chúng ta hãy sống một cách chân thành, luôn bao dung và độ lượng với những người xung quanh. Khi đó, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống thật đẹp và ý nghĩa.
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ĐỀ 30: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ TRÌNH BÀY VAI TRÒ CỦA ƯỚC MƠ TRONG CUỘC ĐỜI MỖI CON NGƯỜI.
1. Mở đoạn
Con người chúng ta từ khi sinh ra cho tới lúc trưởng thành, ai cũng có một ước mơ, hoài bão của riêng mình. Vì ước mơ sẽ làm cho cuộc sống trở lên ý nghĩa hơn.
2. Thân đoạn
a. Giải thích 
- Giải thích về ước mơ là gì? Nó chính là những dự định, khát khao mà mỗi chúng ta mong muốn đạt được trong thời gian ngắn hoặc dài. Ước mơ chính là động lực để mỗi chúng ta vạch ra phương hướng đường đi để thực hiện ước mơ.
b. Biểu hiện( Vai trò)
- Ước mơ giúp ta định hướng tương lai, sống có mục đích, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, thử thách để đạt được thành công, giúp ta rèn luyện ý chí, bản lĩnh kiên cường, sự kiên trì vượt qua rào cản đi tới tương lai tốt đẹp
- Ước mơ giúp con người tạo động lực sống có ý nghĩa với tập thể, xã hội, cộng đồng góp phần xây dựng xã hội ngày một tốt đẹp.
- Ước mơ giúp cuộc sống của chúng ta trở lên vui vẻ, lạc quan, cuộc sống có ý nghĩa, có mục đích. Khi thực hiện được ước mơ, con người cảm thấy được thành quả của quá trình nỗ lực cố gắng của mình, từ đó trân quý cuộc sống của mình.
- Ước mơ chính là ngọn đuốc soi sáng cho mỗi chúng ta nó hướng chúng ta hướng ta tới những điều tốt đẹp.
c. Dẫn chứng
- Trong thực tế cuộc sống, có rất nhiều tấm gương những con người dám ước mơ và biến ước mơ thành hiện thực. Bác Hồ cả cuộc dời luôn khao khát tìm ra con đường giải phóng dân tộc, giúp cho nhân dân ta thoát khỏi cuộc sống nô lệ lầm than nên Bác đã quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước để thực hiện ước mơ của mình và ước mơ cho toàn dân tộc Việt Nam. Hơn ba mươi năm bôn ba bôn ba nếm mật nằm gai cuối cùng người cũng tìm ra con đường giải phóng dân tộc, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam.
d. Phản đề
Tuy nhiên hiện nay có 1 số người không có ước mơ đặc biệt là các bạn trẻ, họ sống phụ thuộc, không xác định được mục tiêu sống của mình là gì, sống lãng phí thời gian, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội, sống theo ý của cha mẹ không biết đâu là đam mê và niềm yêu thích của bản thân để  từ đó có động lực để biến ước mơ đó trở thành hiện thực.
e. Bài học nhận thức
- Nhận thức: Cuộc sống là phải có ước mơ, ước mơ đó phải chính đáng, phải có ý nghĩa. Ước mơ không dành cho những người lười biếng, không có lí tưởng. 
- Hành động: Để biến ước mơ thành hiện thực, chúng ta phải có ý chí phấn đấu ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường cần chăm chỉ học tập, tu dưỡng đạo đức và biết xây dựng phương hướng để thực hiện ước mơ của mình. 
C. Kết bài
Mỗi người chúng ta hãy có cho mình một ước mơ, hi vọng. Nếu ai đó sống không có ước mơ, khát vọng thì cuộc đời tẻ nhạt, vô nghĩa biết nhường nào.
ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
         Con người chúng ta từ khi sinh ra cho tới lúc trưởng thành, ai cũng có một ước mơ, hoài bão của riêng mình. Vì ước mơ sẽ làm cho cuộc sống trở lên ý nghĩa hơn. Vậy ước mơ là gì? Nó chính là những dự định, khát khao mà mỗi chúng ta mong muốn đạt được trong thời gian ngắn hoặc dài. Ước mơ chính là động lực để mỗi chúng ta vạch ra phương hướng đường đi để thực hiện ước mơ, giúp ta định hướng tương lai, sống có mục đích, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, thử thách để đạt được thành công, giúp ta rèn luyện ý chí, bản lĩnh kiên cường, sự kiên trì vượt qua rào cản đi tới tương lai tốt đẹp. Nó giúp con người tạo động lực sống có ý nghĩa với tập thể, xã hội, cộng đồng góp phần xây dựng xã hội ngày một tốt đẹp, vui vẻ, lạc quan, cuộc sống có ý nghĩa, có mục đích. Khi thực hiện được ước mơ, con người cảm thấy được thành quả của quá trình nỗ lực cố gắng của mình, từ đó trân quý cuộc sống của mình. Trong thực tế cuộc sống, có rất nhiều tấm gương những con người dám ước mơ và biến ước mơ thành hiện thực. Bác Hồ cả cuộc dời luôn khao khát tìm ra con đường giải phóng dân tộc, giúp cho nhân dân ta thoát khỏi cuộc sống nô lệ lầm than nên Bác đã quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước để thực hiện ước mơ của mình và ước mơ cho toàn dân tộc Việt Nam. Hơn ba mươi năm bôn ba bôn ba nếm mật nằm gai cuối cùng người cũng tìm ra con đường giải phóng dân tộc, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên hiện nay có 1 số người không có ước mơ đặc biệt là các bạn trẻ, họ sống phụ thuộc, không xác định được mục tiêu sống của mình là gì, sống lãng phí thời gian, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội, sống theo ý của cha mẹ không biết đâu là đam mê và niềm yêu thích của bản thân để  từ đó có động lực để biến ước mơ đó trở thành hiện thực. Cuộc sống là phải có ước mơ, ước mơ đó phải chính đáng, phải có ý nghĩa. Ước mơ không dành cho những người lười biếng, không có lí tưởng. Để biến ước mơ thành hiện thực, chúng ta phải có ý chí phấn đấu ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường cần chăm chỉ học tập, tu dưỡng đạo đức và biết xây dựng phương hướng để thực hiện ước mơ của mình. Mỗi người chúng ta hãy có cho mình một ước mơ, hi vọng. Nếu ai đó sống không có ước mơ, khát vọng thì cuộc đời tẻ nhạt, vô nghĩa biết nhường nào.
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ĐỀ 31: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM VỀ Ý NGHĨA CỦA TÍNH TRUNG THỰC
1. Mở đoạn
- Giới thiệu vấn đề nghị luận
	Trung thực là một phẩm chất đáng quý của con người. Nó là một thước đo để đánh giá đạo đức, phẩm chất, lối sống của mỗi con người. Nó giúp chúng ta hoàn thiện bản thân mình và có được niềm tin của mọi người.
1. Thân đoạn
a. Giải thích
Vậy trung thực là gì? Đó là lối sống ngay thẳng, thật thà không bao giờ nói sai sự thật, luôn đứng về lẽ phải, bảo vệ công bằng; trung thực là không dối trá, sống đúng lương tâm mình.
b. Biểu hiện
+ Đối với bản thân:
- Sống trung thực trước hết sẽ có được sự thanh thản, thoải mái vì không phải lo che đậy, giấu diếm bản thân, lừa gạt người khác.
- Người trung thực luôn được đánh giá cao và được mọi người tin tưởng. Khi đã giành dược sự tin tưởng của người khác mới có thể thiết lập được mối quan hệ lâu dài, bền vững, tốt đẹp.
- Người trung thực luôn thanh thản, được hợp tác giúp đỡ, quý trọng vừa thành công, vừa hạnh phúc.
- Trung thực giúp con người nhìn nhận đánh giá bản thân, nhìn ra điểm mạnh, điểm yếu của mình từ đó dần hoàn thiện bản thân mình hơn.
- Trung thực tạo sư dũng cảm kiên định là sức mạnh giúp con người đương đầu với lừa dối lọc lừa.
- Trung thực là gốc rễ để hình thành những phẩm chất tốt đẹp của con người.
+ Đối với xã hội:
- Trung thực góp phần tạo ra xã hội lành mạnh, tốt đẹp, văn minh, tốt đẹp, văn minh.
- Trong đời sống, trung thực tạo bầu không khí bình yên, không nghi ngờ, giận dữ.
- Trong sản xuất kinh doanh trung thực tạo thành uy tín, thương hiệu.
- Trong công tác quản lí: Trung thực tạo ra sự công bằng, dân chủ.
c. Chứng minh
Lịch sử ta có nhiều tấm gương về lòng trung thực dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải và sự công bằng ở đời. Thời Trần Chu Văn An bậc danh nho nổi tiếng dâng thất trảm sớ xin chém. Bầy gian thần nhưng không được vua chấp nhận đã cáo quan về ở ẩn. Lòng trung thực không thể thiếu được trong đời sống của mỗi con người.
- Hay trong cuộc sống việc anh thanh niên Lê Doàn Ý trả lại số tài sản trị giá 1,3 tỷ đồng mà anh nhặt được, đã trả lại cho chủ nhân của nó đã không chỉ làm lan tỏa giá trị sống đẹp đẽ mà còn mang cho chính anh cơ hội học tập và làm việc. Hành động ấy của anh xứng đáng được tôn vinh. Phẩm chất trung thực khiến anh xứng đáng được người tuyển dụng trân trọng.
d. Phản đề
Tuy nhiên trong cuộc sống ta cũng cần phê phán những người gian dối, thiếu trung thực. Những người đó dễ gây mất niềm tin đối với người xung quanh, khiến ai cũng phải dè chừng, Những người thiếu trung thực khi vi phạm lỗi lầm gì thì cố gắng kiếm cớ, nói dối sao cho mình thoát khỏi tội. Đó là những hành vi đê hèn của kẻ không trung thực. Vậy nên chúng ta cần đấu tranh loại bỏ thói xấu này ra khỏi xã hội.
e. Bài học, nhận thức
- Nhận thức: Trung thực là đưc tính tốt, không thể thiếu trong đời sống con người, người có lòng trung thực dễ thành công hơn những người gian dối, thiếu trung thực.
- Bài học: Chúng ta cần rèn luyện tính trung thực ngay từ những điều nhỏ nhất, đừng nói dối, đừng gian lận trong bất cứ việc gì. Là một học sinh chúng ta cần rèn luyện tính trung thực ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Đồng thời chúng ta cũng cần phải có bản lĩnh, sự tỉnh táo để tránh mắc những sai lầm không đáng có.
3. Kết đoạn
 	Trung thực là đức tính tốt, là phẩm chất cao quý rất đáng để chúng ta noi theo. Đó là đức tính cần thiết để đánh giá phẩm chất con người.
ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
	Trung thực là một phẩm chất đáng quý của con người. Nó là một thước đo để đánh giá đạo đức, phẩm chất, lối sống của mỗi con người. Nó giúp chúng ta hoàn thiện bản thân mình và có được niềm tin của mọi người. Vậy trung thực là gì? Đó là lối sống ngay thẳng, thật thà không bao giờ nói sai sự thật, luôn đứng về lẽ phải, bảo vệ công bằng; trung thực là không dối trá, sống đúng lương tâm mình. Đối với bản thân: Sống trung thực trước hết sẽ có được sự thanh thản, thoải mái vì không phải lo che đậy, giấu diếm bản thân, lừa gạt người khác. Người trung thực luôn được đánh giá cao và được mọi người tin tưởng. Khi đã giành dược sự tin tưởng của người khác mới có thể thiết lập được mối quan hệ lâu dài, bền vững, tốt đẹp. Trung thực giúp con người nhìn nhận đánh giá bản thân, nhìn ra điểm mạnh, điểm yếu của mình từ đó dần hoàn thiện bản thân mình hơn, tạo sư dũng cảm kiên định là sức mạnh giúp con người đương đầu với lừa dối lọc lừa. Còn đối với xã hội: Trung thực góp phần tạo ra xã hội lành mạnh, tốt đẹp, văn minh. Lịch sử ta có nhiều tấm gương về lòng trung thực dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải và sự công bằng ở đời. Thời Trần Chu Văn An bậc danh nho nổi tiếng dâng thất trảm sớ xin chém. Bẩy gian thần nhưng không được vua chấp nhận đã cáo quan về ở ẩn. Hay trong cuộc sống việc anh thanh niên Lê Doàn Ý trả lại số tài sản trị giá 1,3 tỷ đồng mà anh nhặt được, đã trả lại cho chủ nhân của nó đã không chỉ làm lan tỏa giá trị sống đẹp đẽ mà còn mang cho chính anh cơ hội học tập và làm việc. Hành động ấy của anh xứng đáng được tôn vinh. Phẩm chất trung thực khiến anh xứng đáng được người tuyển dụng trân trọng. Tuy nhiên trong cuộc sống ta cũng cần phê phán những người gian dối, thiếu trung thực. Những người đó dễ gây mất niềm tin đối với người xung quanh, khiến ai cũng phải dè chừng, Những người thiếu trung thực khi vi phạm lỗi lầm gì thì cố gắng kiếm cớ, nói dối sao cho mình thoát khỏi tội. Đó là những hành vi đê hèn của kẻ không trung thực. Vậy nên chúng ta cần đấu tranh loại bỏ thói xấu này ra khỏi xã hội. Trung thực là đưc tính tốt, không thể thiếu trong đời sống con người, người có lòng trung thực dễ thành công hơn những người gian dối, thiếu trung thực. Chúng ta cần rèn luyện tính trung thực ngay từ những điều nhỏ nhất, đừng nói dối, đừng gian lận trong bất cứ việc gì. Đồng thời chúng ta cũng cần phải có bản lĩnh, sự tỉnh táo để tránh mắc những sai lầm không đáng có. Trung thực là đức tính tốt, là phẩm chất cao quý rất đáng để chúng ta noi theo. Đó là đức tính cần thiết để đánh giá phẩm chất con người.
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ĐÊ 32: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ TRÌNH BÀY SUY NGHĨ VỀ  TÁC HẠI CỦA VIỆC THIẾU TRUNG THỰC
1. Mở đoạn
Con người muốn hoàn thiện bản thân thì phải rèn luyện nhiều đức tính quý báu khác nhau. Bên cạnh những đức tính tốt vẫn còn tồn tại thói xấu đó là tính thiếu trung thực đã để lại nhiều hậu quả trong cuộc sống.
2. Thân đoạn
a. Giải thích
- Thiếu trung thực là gian dối, không tôn trọng sự thật, là làm sai lệch, không đúng với thực tế, với những điều xảy ra…
b. Biểu hiện: Hậu quả của thiếu trung thực
+ Với bản thân: Đánh mất nhân cách và lòng tự trọng, đánh mất niềm tin của mọi người, luôn sống trong trạng thái mệt mỏi…
- Người thiếu trung thực không cải thiện được nhân cách, không nhận ra sai lầm để sửa lỗi.
- Thiếu trung thực sẽ khiến người ta trở thành người dối trá, lừa lọc, không được mọi người nể trọng quý mến.
+ Với xã hội: Gây mất công bằng trong tập thể thậm chí gây hại lớn đến cộng đồng, xã hội. Thiếu trung thực sẽ khiến xã hội không văn minh, phát triển.
c. Dẫn chứng
- Trong thực tế cuộc sống có rất nhiều người thiếu trung thực, học sinh gian lận trong thi cử, có những hành vi quay cóp chép bài của bạn. Hay như người bán hàng giới thiệu sai về chất lượng sản phẩm để nâng giá cao và thu hút người mua. Đó là biểu hiện của việc thiếu trung thực.
d. Bàn luận mở rộng
- Thiếu trung thực là một đức tính không tốt, nhưng cũng có trường hợp đặc biệt chúng ta cũng không nên nói đúng sự thật. Như một bệnh nhân bệnh nặng bác sĩ nói dối để bệnh nhân đó yên lòng.
e. Bài học nhận thức
- Nhận thức: Thiếu trung thực là một tính xấu ta phải loại bỏ ra khỏi cuộc sống, phải tránh xa để hoàn thiện bản thân, nó là rào cản, cản trở ta trên con đường di tới thành công.
- Bài học: Ngay từ bây giờ chúng ta hãy rèn luyện cho mình đức tính trung thực trong lời nói, suy nghĩ, hành động có như thế cuộc sống của chúng ta mới có ý nghĩa, xã hội mới văn minh, phát triển.
3. Kết đoạn
	Nếu như trung thực là chìa khóa giúp con người mở được cánh cửa vào đời. Thì thiếu trung thực lại là rào cản cản trở thành công của mỗi con người. Ngay từ bây giờ chúng ta hãy loại bỏ tính xấu đó ra khỏi cuộc sống của mình.
ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
1. Mở đoạn
Con người muốn hoàn thiện bản thân thì phải rèn luyện nhiều đức tính quý báu khác nhau. Bên cạnh những đức tính tốt vẫn còn tồn tại thói xấu đó là tính thiếu trung thực đã để lại nhiều hậu quả trong cuộc sống. Vậy thiếu trung thực là gì? Thiếu trung thực là gian dối, không tôn trọng sự thật, là làm sai lệch, không đúng với thực tế, với những điều xảy ra… thiếu trung thực để lại nhiều hậu quả cho bản thân: Đánh mất nhân cách và lòng tự trọng, đánh mất niềm tin của mọi người, luôn sống trong trạng thái mệt mỏi… Người thiếu trung thực không cải thiện được nhân cách, không nhận ra sai lầm để sửa lỗi. Thiếu trung thực sẽ khiến người ta trở thành người dối trá, lừa lọc, không được mọi người nể trọng quý mến. Còn đối với xã hội: Gây mất công bằng trong tập thể thậm chí gây hại lớn đến cộng đồng, xã hội. Thiếu trung thực sẽ khiến xã hội không văn minh, phát triển. Trong thực tế cuộc sống có rất nhiều người thiếu trung thực, học sinh gian lận trong thi cử, có những hành vi quay cóp chép bài của bạn. Hay như người bán hàng giới thiệu sai về chất lượng sản phẩm để nâng giá cao và thu hút người mua. Đó là biểu hiện của việc thiếu trung thực. Thiếu trung thực là một đức tính không tốt, nhưng cũng có trường hợp đặc biệt chúng ta cũng không nên nói đúng sự thật. Như một bệnh nhân bệnh nặng bác sĩ nói dối để bệnh nhân đó yên lòng. Thiếu trung thực là một tính xấu ta phải loại bỏ ra khỏi cuộc sống, phải tránh xa để hoàn thiện bản thân, nó là rào cản, cản trở ta trên con đường di tới thành công. Ngay từ bây giờ chúng ta hãy rèn luyện cho mình đức tính trung thực trong lời nói, suy nghĩ, hành động có như thế cuộc sống của chúng ta mới có ý nghĩa, xã hội mới văn minh, phát triển. Nếu như trung thực là chìa khóa giúp con người mở được cánh cửa vào đời. Thì thiếu trung thực lại là rào cản cản trở thành công của mỗi con người. 
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ĐỀ 33: HÃY VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM VỀ VAI TRÒ CỦA TÌNH YÊU THƯƠNG TRONG CUỘC SỐNG CON NGƯỜI. (Ý NGHĨA CỦA LÒNG NHÂN ÁI)
1. Mở đoạn
Cách 1:
	Tình yêu thương con người  là một phẩm chất rất đáng quý của người Việt Nam. Trải qua nhiều thế kỉ  truyền thống ấy vẫn tồn tại và không ngừng phát triển dưới nhiều hình thức khác nhau. 
Cách 2:  
`	Đại văn hào Nga Mac - Xim Gorki đã từng quan niệm: "Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình thương” .Tình thương chính là cái quý giá của con người, “nó làm cho người gần người hơn”, sưởi ấm những cuộc đời bất hạnh và làm cho cuộc đời thêm phần ý nghĩa.
2. Thân đoạn
a.Giải thích
- Tình yêu thương là thứ tình cảm tốt đẹp mà con người dành cho nhau. Tình thương là những nét đẹp bình dị, trong sáng của tình người, lòng nhân hậu, sự khoan dung, cao thượng, vị tha và công lí. Đó có thể là tình cảm gia đình, tình bằng hữu, tình yêu lứa đôi, tình người nói chung.
b. Bàn luận ( Vai trò của tình yêu thương trong cuộc sống con người)
- Tình yêu thương trong cuộc sống là tình cảm yêu mến, trân trọng, quan tâm, sẻ chia, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau. Tình yêu thương giúp sưởi ấm tâm hồn những con người cô đơn, đau khổ, bất hạnh, truyền cho họ sức mạnh, nghị lực để vượt lên hoàn cảnh, tạo sức mạnh cảm hóa kì diệu cho những con người lầm đường lạc lối.
- Tình yêu thương đem đến cho con người niềm vui, niềm hạnh phúc, lòng tin yêu tiếp thêm sức mạnh để con người có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
- Tình yêu thương giúp con người biết cảm thông, thấu hiểu, vị tha để con người có thêm nhiều cơ hội hiểu nhau, sống tốt đẹp, thân ái với nhau hơn.
- Tình yêu thương có thể cảm hóa cái xấu, cái ác xóa bỏ những ngăn cách, hận thù, làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp, nhân văn
- Tình yêu thương mang lại niềm hạnh phúc, niềm tin cho con người khi cho và nhận tình yêu thương, là cơ sở xây dựng một xã hội tốt đẹp. Tình yêu thương sẽ mang lại những điều ý nghĩa cho cuộc sống.
c. Mở rộng, nâng cao
- Từ trong chiến tranh, chính tình yêu thương đã đem lại sức mạnh đoàn kết dẫn tới thắng lợi vẻ vang cho dân tộc, giành lại độc lập cho quê hương đất nước. Ngày nay, đất nước đã hòa bình, nhưng vẫn còn nhiều người có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Người già không nơi nương tựa, trẻ em lang thang cơ nhỡ, thiên tai, dịch bệnh…thực sự cần sự quan tâm từ cả cộng đồng.
- Trong mùa dịch covid-19, nhiều cá nhân tập thể đã chia sẻ vật chất đến những người có hoàn cảnh khó khăn; chính phủ giang tay chào đón đồng bào từ vùng dịch trở về. Khi miền Trung oằn mình trong lũ dữ, nhân dân cả nước quyên góp tiền của cùng miền Trung khắc phục hậu quả. Tất cả đều là minh chứng đẹp đẽ cho lòng nhân ái. Lòng nhân ái còn tạo ra lực hấp dẫn kéo con người xích lại gần nhau, tạo thành khối thống nhất chống lại cái ác, sự ích kỷ, hận thù.
d.Phản đề
- Tuy nhiên trong xã hội  ngày nay vẫn còn nhiều người có thái độ sống vô cảm, ích kỷ, chỉ nghĩ tới bản thân, lo nghĩ tới quyền lợi cá nhân. Đó là thái độ sống tiêu cực cần được lên án và phê phán gay gắt. 
e. Bài học nhận thức
- Nhận thức: Tình yêu thương là một tình cảm cao đẹp, là đạo lý làm người mang lại hạnh phúc cho bản thân và những người xung quanh. Vì thế chúng ta hãy luôn mở rộng cánh cửa trái tim mang ngọn lửa yêu thương đến với mọi người để cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn.
- Bài học: Để phát huy tình yêu thương trong cuộc sống, chúng ta hãy tự rèn luyện đạo đức của bản thân, đề cao tinh thần tương thân tương ái, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn, hoạn nạn, đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào để xây dựng một xã hội tiến bộ, văn minh.
3. Kết đoạn
Tình yêu thương và lòng nhân ái chính là thứ vũ khí kỳ diệu giúp cuộc sống tốt đẹp hơn, gắn kết con người với nhau và tạo nên một xã hội tiến bộ, văn minh, cộng đồng lớn mạnh.

ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
	Tình yêu thương con người  là một phẩm chất rất đáng quý của người Việt Nam. Trải qua nhiều thế kỉ  truyền thống ấy vẫn tồn tại và không ngừng phát triển dưới nhiều hình thức khác nhau. Vậy tình yêu thương là gì? Tình yêu thương là thứ tình cảm tốt đẹp mà con người dành cho nhau. Tình thương là những nét đẹp bình dị, trong sáng của tình người, lòng nhân hậu, sự khoan dung, cao thượng, vị tha và công lí. Đó có thể là tình cảm gia đình, tình bằng hữu, tình yêu lứa đôi, tình người nói chung. Tình yêu thương trong cuộc sống là tình cảm yêu mến, trân trọng, quan tâm, sẻ chia, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau. Tình yêu thương giúp sưởi ấm tâm hồn những con người cô đơn, đau khổ, bất hạnh, truyền cho họ sức mạnh, nghị lực để vượt lên hoàn cảnh, tạo sức mạnh cảm hóa kì diệu cho những con người lầm đường lạc lối, đem đến cho con người niềm hạnh phúc, lòng tin yêu tiếp thêm sức mạnh để con người có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Tình yêu thương giúp con người biết cảm thông, thấu hiểu, vị tha để con người có thêm nhiều cơ hội hiểu nhau, sống tốt đẹp, thân ái với nhau hơn, tình yêu thương cảm hóa cái xấu, cái ác xóa bỏ những ngăn cách, hận thù, làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp, nhân văn, Trong cuộc sống vẫn còn rất nhiều người có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Người già không nơi nương tựa, trẻ em lang thang cơ nhỡ, thiên tai, dịch bệnh…thực sự cần sự quan tâm từ cả cộng đồng. Hay trong mùa dịch covid-19, nhiều cá nhân tập thể đã chia sẻ vật chất đến những người có hoàn cảnh khó khăn; chính phủ giang tay chào đón đồng bào từ vùng dịch trở về. Khi miền Trung oằn mình trong lũ dữ, nhân dân cả nước quyên góp tiền của cùng miền Trung khắc phục hậu quả. Tuy nhiên trong xã hội  ngày nay vẫn còn nhiều người có thái độ sống vô cảm, ích kỷ, chỉ nghĩ tới bản thân, lo nghĩ tới quyền lợi cá nhân. Đó là thái độ sống tiêu cực cần được lên án và phê phán gay gắt. Tình yêu thương là một tình cảm cao đẹp mang lại hạnh phúc cho bản thân và những người xung quanh. Để phát huy tình yêu thương trong cuộc sống, chúng ta hãy tự rèn luyện đạo đức của bản thân, đề cao tinh thần tương thân tương ái, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn, hoạn nạn, đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào để xây dựng một xã hội tiến bộ, văn minh. Tình yêu thương và lòng nhân ái chính là thứ vũ khí kỳ diệu giúp cuộc sống tốt đẹp hơn, gắn kết con người với nhau và tạo nên một xã hội tiến bộ, văn minh, cộng đồng lớn mạnh.
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ĐỀ 34: VIẾT ĐOẠN VĂN 200 CHỮ TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM VỀ TÁC HẠI CỦA VIỆC GIAN LẬN TRONG KIỂM TRA THI CỬ
1. Mở đoạn
	Hiện tượng gian lận trong kiểm tra thi cử là một trong những vấn đề nổi cộm, gây ra nhiều bức xúc trong ngành giáo dục và dư luận. Đây là một hiện tượng xấu mà chúng ta cần loại bỏ, lên án.
2. Thân bài
a. Giải thích
- Hiện tượng gian lận trong thi cử: Là những hành vi, vi phạm quy chế của các bạn học sinh trong các kì thi, làm những việc bị cấm như: mang tài liệu vào phòng thi, quay cóp, trao đổi bài,… Đây là những hành động tiêu cực mà chúng ta cần phải tẩy chay, phê phán.
b.  Hậu quả: ( Tác hại)
- Gian lận trong thi cử tạo ra kết quả ảo, không đúng với trình độ học tập và nhận thức của con người. Từ kết quả ảo đó sẽ dẫn đến thành tích ảo và kết quả là chất lượng không đúng với thực tế, người học không có kiến thức cho nên không đáp ứng được yêu cầu của xã hội, ảnh hưởng đén tương lai của bản thân và xã hội.
- Gian lận trong thi cử sẽ khiến cho người học không có ý chí vươn lên trong học tập từ đó dẫn đến căn bệnh lười biếng và ỷ lại.
- Gian lận trong thi cử sẽ tạo thói quen dựa dẫm, là biểu hiện của những con người thiếu tự trọng, thiếu tự tin, dần đánh mất nhân cách của mình.
c. Dẫn chứng
- Một hiện trạng dễ dàng nhận thấy là trong những kì thi, những giờ kiểm tra xảy ra rất nhiều trường hợp các em học sinh giấu tài liệu mang vào phòng thi để chép bài bị giáo viên, giám thị bắt được và nhắc nhở. Bên cạnh đó là việc các bạn học sinh lén lút bàn luận, trao đổi bài trong giờ học, giờ thi khi giám thị không để ý. Nghiêm trọng hơn nữa là có những trường hợp học sinh mang thiết bị công nghệ cao như điện thoại, tai nghe không dây,… để tra cứu đáp án.
d. Bài học nhận thức
- Nhận thức: Gian lận trong thi cử, kiểm tra là những hiện tượng tiêu cực chúng ta cần tẩy chay, lên án.
- Bài học: Bản thân mỗi người học sinh cần phải tự có ý thức học tập, thực hiện nghiêm túc nội quy thi cử, không gian lận trong thi cử.
- Gia đình cần dạy dỗ các em đức tính trung thực, không tạo áp lực cho các em và không đặt nặng bệnh thành tích.
- Nhà trường cần đưa ra đề thi hợp lí, phổ biến nội quy thi cử và xử lí nghiêm khắc các trường hợp vi phạm để răn đe.
3. Kết đoạn
Chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng một môi trường học đường tích cực, tốt đẹp, đẩy ra những tiêu cực và hiện tượng gian lận trong thi cử để sau này trở thành một công dân tốt, cống hiến những điều tốt đẹp hơn cho xã hội.
ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
	Hiện tượng gian lận trong kiểm tra thi cử là một trong những vấn đề nổi cộm, gây ra nhiều bức xúc trong ngành giáo dục và dư luận. Đây là một hiện tượng xấu mà chúng ta cần loại bỏ, lên án. Hiện tượng gian lận trong thi cử: Là những hành vi, vi phạm quy chế của các bạn học sinh trong các kì thi, làm những việc bị cấm như: mang tài liệu vào phòng thi, quay cóp, trao đổi bài… Điiều đó dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng tạo ra kết quả ảo, không đúng với trình độ học tập và nhận thức của con người. Từ kết quả ảo đó sẽ dẫn đến thành tích ảo và kết quả là chất lượng không đúng với thực tế, người học không có kiến thức cho nên không đáp ứng được yêu cầu của xã hội, ảnh hưởng đến tương lai của bản thân và xã hội. Gian lận trong thi cử sẽ khiến cho người học không có ý chí vươn lên trong học tập từ đó dẫn đến căn bệnh lười biếng và ỷ lại, tạo thói quen dựa dẫm, là biểu hiện của những con người thiếu tự trọng, thiếu tự tin, dần đánh mất nhân cách của mình. Một hiện trạng dễ dàng nhận thấy là trong những kì thi, những giờ kiểm tra xảy ra rất nhiều trường hợp các em học sinh giấu tài liệu mang vào phòng thi để chép bài bị giáo viên, giám thị bắt được và nhắc nhở. Bên cạnh đó là việc các bạn học sinh lén lút bàn luận, trao đổi bài trong giờ học, giờ thi khi giám thị không để ý. Nghiêm trọng hơn nữa là có những trường hợp học sinh mang thiết bị công nghệ cao như điện thoại, tai nghe không dây,… để tra cứu đáp án. Gian lận trong thi cử, kiểm tra là những hiện tượng tiêu cực chúng ta cần tẩy chay, lên án. Bản thân mỗi người học sinh cần phải tự có ý thức học tập, thực hiện nghiêm túc nội quy thi cử, không gian lận trong thi cử, rèn luyện đức tính trung thực, không tạo áp lực cho các em và không đặt nặng bệnh thành tích. Nhà trường cần đưa ra đề thi hợp lí, phổ biến nội quy thi cử và xử lí nghiêm khắc các trường hợp vi phạm để răn đe. Chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng một môi trường học đường tích cực, tốt đẹp, đẩy ra những tiêu cực và hiện tượng gian lận trong thi cử để sau này trở thành một công dân tốt, cống hiến những điều tốt đẹp hơn cho xã hội.



==================================================

ĐỀ 35: VIẾT ĐOẠN VĂN 200 CHỮ VỀ CHỦ ĐỀ: HÃY BIẾT LẮNG NGHE!
1. Mở đoạn
	Biết tôn trọng lời nói cũng như câu chuyện của người khác là một trong những phép lịch sự chúng ta phải cố gắng mỗi ngày. Đó là sự lắng nghe!
2. Thân đoạn
a. Giải thích
	Vậy lắng nghe là gì? Lắng nghe là quá trình tập trung tiếp nhận âm thanh có chọn lọc đi kèm với phân tích thông tin và đưa ra phản hồi thích hợp với những gì được tiếp nhận.
b. Vai trò của lắng nghe
- Lắng nghe người khác để biết mình còn những hạn chế, khuyết điểm gì, từ đó nỗ lực vươn lên để tự hoàn thiện mình, để có thêm tri thức, kinh nghiệm cho sự trưởng thành, để tôn trọng người và nâng cao giá trị văn hóa của chính mình, để suy nghĩ chiêm nghiệm tìm ra được chân lí cho mình trong cuộc sống, đồng thời hiểu được suy nghĩ , hiểu biết mong muốn của họ mà có cách ứng xử phù hợp.
- Lắng nghe bản thân để hiểu được nhu cầu, khát vọng, đam mê, cái mạnh, cái yếu của mình mà xác định cho mình hướng đi đúng.
c. Dẫn chứng
- Biết lắng nghe học hỏi vươn lên để hoàn thiện bản thân nên Bác Hồ đã trở thành vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, nhà văn hóa lớn của dân tộc Việt Nam, Biết lắng nghe nên nhiều thủ tục giấy tờ hành chính cũng được chính phủ bãi bỏ đem lại hiệu quả cao trong cách quản lí hành chính và tạo được sự đồng thuận của nhân dân.
d. Phản đề
 - Tuy nhiên lắng nghe ở đây không phải là sự tuân thủ, chấp nhận một cách thụ động, máy móc, không có suy nghĩ, chính kiến để biến mình thành con dối cho người khác giật dây.
- Trong cuộc sống vẫn còn nhiều người mắc căn bệnh không chịu lắng nghe, vô cảm, thờ ơ trước tiếng kêu cứu của cuộc sống…vẫn còn những kẻ bảo thủ, độc đoán, không chấp nhận sự sáng tạo và ý kiến mới mẻ do vậy dễ bị tụt hậu.
e. Nhận thức hành động
- Nhận thức: Trong cuộc sống sự lắng nghe có vai trò rất quan trọng. Luôn biết lắng nghe và thấu hiểu đó là điều quan trọng trong cách hoàn thiện nhân cách cá nhân, xã hội tạo nên những giá trị to lớn trong cuộc sống.
- Bài học: Lắng nghe với lòng thấu cảm sẽ mang đến hiệu quả bất ngờ trong giao tiếp. Để có thói quen này chúng ta hãy rèn luyện kĩ năng hiểu, thông cảm, chia sẻ, quan tâm đến người khác. Là học sinh chúng ta cần biết lắng nghe những điều hay lẽ phải từ thầy cô, bạn bè, từ những người thân trong gia đình … để trở thành những học sinh tiêu biểu mang lại niềm tự hào cho bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội.
3. Kết đoạn
	Biết lắng nghe là chìa khóa tạo ra các mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, mở cửa hạnh phúc gia đình và thành công trong cuộc sống.

ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
	Biết tôn trọng lời nói cũng như câu chuyện của người khác là một trong những phép lịch sự chúng ta phải cố gắng mỗi ngày. Đó là sự lắng nghe! Vậy lắng nghe là gì? Lắng nghe là quá trình tập trung tiếp nhận âm thanh có chọn lọc đi kèm với phân tích thông tin và đưa ra phản hồi thích hợp với những gì được tiếp nhận. Lắng nghe người khác để biết mình còn những hạn chế, khuyết điểm gì, từ đó nỗ lực vươn lên để tự hoàn thiện mình, để có thêm tri thức, kinh nghiệm cho sự trưởng thành, để suy nghĩ chiêm nghiệm tìm ra được chân lí cho mình trong cuộc sống, đồng thời hiểu được suy nghĩ, hiểu biết mong muốn của họ mà có cách ứng xử phù hợp. Lắng nghe bản thân để hiểu được nhu cầu, khát vọng, đam mê, cái mạnh, cái yếu của mình mà xác định cho mình hướng đi đúng. Biết lắng nghe học hỏi vươn lên để hoàn thiện bản thân nên Bác Hồ đã trở thành vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, nhà văn hóa lớn của dân tộc Việt Nam, Biết lắng nghe nên nhiều thủ tục giấy tờ hành chính cũng được chính phủ bãi bỏ đem lại hiệu quả cao trong cách quản lí hành chính và tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Tuy nhiên lắng nghe ở đây không phải là sự tuân thủ, chấp nhận một cách thụ động, máy móc, không có suy nghĩ, chính kiến để biến mình thành con dối cho người khác giật dây. Trong cuộc sống vẫn còn nhiều người mắc căn bệnh không chịu lắng nghe, vô cảm, thờ ơ trước tiếng kêu cứu của cuộc sống…vẫn còn những kẻ bảo thủ, độc đoán, không chấp nhận sự sáng tạo và ý kiến mới mẻ do vậy dễ bị tụt hậu. Luôn biết lắng nghe và thấu hiểu đó là điều quan trọng trong cách hoàn thiện nhân cách cá nhân, xã hội tạo nên những giá trị to lớn trong cuộc sống. Lắng nghe với lòng thấu cảm sẽ mang đến hiệu quả bất ngờ trong giao tiếp. Để có thói quen này chúng ta hãy rèn luyện kĩ năng hiểu, thông cảm, chia sẻ, quan tâm đến người khác. Là học sinh chúng ta cần biết lắng nghe những điều hay lẽ phải từ thầy cô, bạn bè, từ những người thân trong gia đình … để trở thành những học sinh tiêu biểu mang lại niềm tự hào cho bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội. Biết lắng nghe là chìa khóa tạo ra các mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, mở cửa hạnh phúc gia đình và thành công trong cuộc sống.


==========================================================


ĐỀ 36: VIẾT ĐOẠN VĂN 200 CHỮ  VỚI CHỦ ĐỀ: NÓI XẤU NGƯỜI KHÁC LÀ TỰ LÀM HẠI CHÍNH MÌNH.
1. Mở đoạn
 	Trong cuộc sống con người việc ganh ghét, ganh đua giữa con người với nhau là một vấn đề ta rất hay gặp phải trong cuộc sống. Để có thể nâng cao giá trị bản thân, hạ thấp người khác thì con người sẵn sàng nói xấu người khác, đây là một hiện tượng khá phổ biến, và đê lại hậu quả nghiêm trong vì nói xấu người khác là làm hại chính mình.
2. Thân đoạn
a. Giải thích
- Nói xấu: Là nói những điều không đúng sai sự thật về một hiện tượng nào đó mà không phải trước mặt họ. Nói xấu là sự nhận xét, nói ra những điều không tốt hoặc lỗi lầm của ai đó nhằm hạ thấp danh dự, nhân phẩm của họ khi không có mặt họ. Nói xấu mang lại hậu quả khôn lường.
b. Tác hại của nói xấu
- Nói xấu người khác sẽ làm hình ảnh của mình xấu đi trong con mắt mọi người.
- Nói xấu người khác hình thành một thói quen xấu hay soi mói, đẻ ý, đố kị với những người xung quanh, không chịu nhìn nhận bản thân để thay đổi theo hướng tích cực.
- Nói xấu người khác cũng làm rạn nứt, thậm chí phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp. Nói xấu người khác làm cho cuộc sống của chính mình trở lên u uất, không còn vui vẻ hạnh phúc, không có thời gian tập trung vào những việc làm có ích khó tạo được thành công trong cuộc sống.
- Hậu quả nặng nề nhất là làm cho trái tim trở lên lạnh lùng, vô cảm, thiếu nhân ái, dao dung và bị mọi người xa lánh.
c. Dẫn chứng: ( Học sinh tự lấy dẫn chứng)
d. Bàn luận mở rộng
- Con người không ai là hoàn thiện, ai cũng có những nhược điểm, ai cũng mắc ai lầm. Tuy nhiên người sáng suốt không bao giờ nhìn vào đó để coi thường đối phương mà luôn lấy đó làm bài học cho chính mình. Lòng khoan dung không bao giờ là thừa, nó giúp ta có thêm niềm tin vào con người, đẩy lùi sự ích kỉ, nhỏ nhen hay những suy tính hẹp hòi nhỏ mọn.
e. Bài học nhận thức
- Nhận thức: Dù trong hoàn cảnh nào nói xấu là điều không nên và nên tránh. Cần phân biệt giữa nói xấu với góp ý phê bình để giúp nhau cùng tiến bộ.
- Bài học: Chúng ta hãy học cách đối nhân xử thế sao cho phù hợp trong cuộc sống, rút ra bài học quý giá cho bản thân trong việc xây dựng sự hòa hợp lẫn nhau.
3. Kết đoạn
	Nói xấu người khác chẳng có gì tốt đẹp, chỉ khiến cho các mối quan hệ trở lên tồi tệ hơn, vì vậy ta không nên nói xấu người khác, sống vị tha cũng như thức tỉnh những người khác đang nói xấu mình.

ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
	Trong cuộc sống con người việc ganh ghét, ganh đua giữa con người với nhau là một vấn đề ta rất hay gặp phải trong cuộc sống. Để có thể nâng cao giá trị bản thân, hạ thấp người khác thì con người sẵn sàng nói xấu người khác, đây là một hiện tượng khá phổ biến, và đê lại hậu quả nghiêm trong vì nói xấu người khác là làm hại chính mình. Nói xấu: Là nói những điều không đúng sai sự thật về một hiện tượng nào đó mà không phải trước mặt họ. Nói xấu là sự nhận xét, nói ra những điều không tốt hoặc lỗi lầm của ai đó nhằm hạ thấp danh dự, nhân phẩm của họ khi không có mặt họ. Nói xấu mang lại hậu quả khôn lường. Nói xấu người khác sẽ làm hình ảnh của mình xấu đi trong con mắt mọi người. Nói xấu người khác hình thành một thói quen xấu hay soi mói, đẻ ý, đố kị với những người xung quanh, không chịu nhìn nhận bản thân để thay đổi theo hướng tích cực. Nói xấu người khác cũng làm rạn nứt, thậm chí phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp. Nói xấu người khác làm cho cuộc sống của chính mình trở lên u uất, không còn vui vẻ hạnh phúc, không có thời gian tập trung vào những việc làm có ích khó tạo được thành công trong cuộc sống.  Hậu quả nặng nề nhất là làm cho trái tim trở lên lạnh lùng, vô cảm, thiếu nhân ái, dao dung và bị mọi người xa lánh. Con người không ai là hoàn thiện, ai cũng có những nhược điểm, ai cũng mắc ai lầm. Tuy nhiên người sáng suốt không bao giờ nhìn vào đó để coi thường đối phương mà luôn lấy đó làm bài học cho chính mình. Lòng khoan dung không bao giờ là thừa, nó giúp ta có thêm niềm tin vào con người, đẩy lùi sự ích kỉ, nhỏ nhen hay những suy tính hẹp hòi nhỏ mọn. Dù trong hoàn cảnh nào nói xấu là điều không nên và nên tránh. Cần phân biệt giữa nói xấu với góp ý phê bình để giúp nhau cùng tiến bộ. Chúng ta hãy học cách đối nhân xử thế sao cho phù hợp trong cuộc sống, rút ra bài học quý giá cho bản thân trong việc xây dựng sự hòa hợp lẫn nhau. Nói xấu người khác chẳng có gì tốt đẹp, chỉ khiến cho các mối quan hệ trở lên tồi tệ hơn, vì vậy ta không nên nói xấu người khác, sống vị tha cũng như thức tỉnh những người khác đang nói xấu mình.
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ĐỀ 37: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM VỀ TÁC HẠI CỦA THÓI QUEN SỐNG Ỷ LẠI
1. Mở đoạn
	Nếu chăm chỉ là đức tính tốt cần có ở mỗi người, thì ỷ lại là lối sống để lại nhiều tác hại nghiêm trọng.
2. Thân đoạn
a. Giải thích 
- Ỷ lại là hành vi sống bám, sống dựa, thiếu độc lập, tự chủ, sống phụ thuộc vào người khác.
b. Tác hại
+ Đối với bản thân: Ỷ lại khiến cho con người trở lên bê trễ, đùn đẩy, vô trách nhiệm, không còn tự trọng, luôn luôn đòi hỏi, gây phiền toái thậm chí trở thành gánh nặng cho bản thân.
- Người ỷ lại sẽ làm trí tuệ mình chậm phát triển, thiếu năng động, từ đó mất đi cơ hội thành công của bản thân.
- Ỷ lại sẽ làm mất đi sự cố gắng, ý chí quyết tâm khiến họ trở lên nhu nhược, sống phụ thuộc vào người khác vì vậy họ luôn bị coi thường, bị xa lánh, bản thân họ không còn tự trọng, luôn gây phiền toái, thậm chí trở thành gánh nặng cho gia đình.
- Ỷ lại tước đi chính ta cơ hội trưởng thành, thích nghi và tồn tại. Bởi vậy người sống ỷ lại luôn phải đối mặt, nếm trải sự đổ vỡ, thất bại ngượng ngùng.
+ Đối với xã hội: 
Người sống ỷ lại sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình, từ đó dẫn đến không khí gia đình luôn bất hòa, căng thẳng. Những người sống ỷ lại, dựa dẫm là nguyên nhân dẫn đến các tệ nạn xã hội như cờ bạc trộm cắp, vi phạm pháp luật, tạo ra đặc quyền, đặc lợi, phá vỡ sự công bằng, làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của toàn xã hội.
c. Dẫn chứng
Trong cuộc sống thói quen ỷ lại xuất hiện ở nhiều nơi, đặc biệt là giới trẻ: Ỷ lại trong học tập, lười biếng trong lao động, sống dựa dẫm vào người khác dẫn đến thất bại trong thi cử và khó gặt hái được thành công.
 Tuy nhiên trong cuộc sống có rất nhiều bạn trẻ luôn chăm chie học tập, nỗ lực vươn lên bằng chính sức lực của mình để tạo dựng sự nghiệp. Những con người ấy thật đáng trân trọng và ngợi ca.
e. Bài học nhận thức
- Nhận thức: Ỷ lại, lười biếng là thói quen xấu chúng ta cần loại bỏ ra khỏi cuộc sống vì nó là liều thuốc độc hủy hoại cuộc đời ta.
- Bài học: Là học sinh chúng ta cần rèn luyện thói quen chăm chỉ, tự giác học tập, rèn ý thức tự lập trong cuộc sống để trở thành một con người có ích cho xã hội.
3. Kết đoạn
	Chúng ta hãy nhớ “ trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng” đừng để lối sống ỷ lại, lười biếng tồn tại trong mỗi chúng ta bạn nhé.

ĐOẠN VĂN THAM KHẢO

	Nếu chăm chỉ là đức tính tốt cần có ở mỗi người, thì ỷ lại là lối sống để lại nhiều tác hại nghiêm trọng. Ỷ lại là hành vi sống bám, sống dựa, thiếu độc lập, tự chủ, sống phụ thuộc vào người khác. Vì thế nó để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với bản thân: Ỷ lại khiến cho con người trở lên bê trễ, đùn đẩy, vô trách nhiệm, không còn tự trọng, luôn luôn đòi hỏi, gây phiền toái thậm chí trở thành gánh nặng cho bản thân. Người ỷ lại sẽ làm trí tuệ mình chậm phát triển, thiếu năng động, từ đó mất đi cơ hội thành công của bản thân, làm mất đi sự cố gắng, ý chí quyết tâm khiến họ trở lên nhu nhược, sống phụ thuộc vào người khác vì vậy họ luôn bị coi thường, bị xa lánh, bản thân họ không còn tự trọng, luôn gây phiền toái, thậm chí trở thành gánh nặng cho gia đình. Ỷ lại tước đi chính ta cơ hội trưởng thành, thích nghi và tồn tại. Bởi vậy người sống ỷ lại luôn phải đối mặt, nếm trải sự đổ vỡ, thất bại ngượng ngùng. Đối với xã hội: Những người sống ỷ lại, dựa dẫm là nguyên nhân dẫn đến các tệ nạn xã hội như cờ bạc trộm cắp, vi phạm pháp luật, tạo ra đặc quyền, đặc lợi, phá vỡ sự công bằng, làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của toàn xã hội. Trong cuộc sống thói quen ỷ lại xuất hiện ở nhiều nơi, đặc biệt là giới trẻ: Ỷ lại trong học tập, lười biếng trong lao động, sống dựa dẫm vào người khác dẫn đến thất bại trong thi cử và khó gặt hái được thành công. Tuy nhiên trong cuộc sống có rất nhiều bạn trẻ luôn chăm chỉ học tập, nỗ lực vươn lên bằng chính sức lực của mình để tạo dựng sự nghiệp. Những con người ấy thật đáng trân trọng và ngợi ca. Ỷ lại, lười biếng là thói quen xấu chúng ta cần loại bỏ ra khỏi cuộc sống vì nó là liều thuốc độc hủy hoại cuộc đời ta. Là học sinh chúng ta cần rèn luyện thói quen chăm chỉ, tự giác học tập, rèn ý thức tự lập trong cuộc sống để trở thành một con người có ích cho xã hội. Chúng ta hãy nhớ “ trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng” đừng để lối sống ỷ lại, lười biếng tồn tại trong mỗi chúng ta bạn nhé.


==========================================================

	
ĐỀ 38: HIỆN NAY, CÓ MỘT BỘ PHẬN CÁC EM HỌC SINH DÀNH QUÁ NHIỀU THỜI GIAN TRÊN MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI. EM HÃY VIẾT ĐOẠN VĂN 200 CHỮ TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM VỀ HẬU QUẢ CỦA HIỆN TƯỢNG TRÊN.
1. Mở đoạn
	Ngày nay với sự phát triển của công nghệ, điện thoại thông minh trở thành công cụ liên lạc và giải trí không thể thiếu trong đời sống con người. Nhưng hiện nay một bộ phận học sinh lại sử dụng điện thoại chưa đúng cách với những mục đích chưa tốt gây xao nhãng việc học tập ảnh hưởng đến kết quả học tập và sự lệch lạc trong nhận thức, nhân cách.
2. Thân đoạn
a. Giải thích
- Điện thoại di động là những chiếc điện thoại cầm tay công dụng chính là liên lạc, trao đổi thông tin tiện ích từ nhiều vị trí địa điểm.
- Ngày nay những chiếc điện thoại ngày càng được cải tiến thông minh hơn về tính năng, tiện lợi hơn khi sử dụng. Việc trang bị điện thoại cho học sinh là việc cần thiết, không chỉ tiện lợi cho việc liên lạc mà còn phục vụ đắc lực cho vấn đề tìm kiếm tài liệu, và phục vụ đắc lực cho vấn đề học online trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay.
b. Hậu quả của việc dành nhiều thời gian trên màn hình điện thoại
- Dành nhiều thời gian trên màn hình điện thoại sẽ làm mất thời gian cho việc học tập lao động và làm những việc bổ ích, có ý nghĩa khác. 
- Liên tục dán mắt vào màn hình điện thoại khiến cơ thể ít vận động nên nảy sinh nhiều bệnh về mắt, tập trung cao độ khiến suy nhược thần kinh.
- Sử dụng điện thoại quá nhiều khi giao tiếp sẽ dẫn đến tình trạng mất lịch sự, không coi trọng người khác, tự làm mất hình ảnh của mình trong mắt mọi người.
- Dành nhiều thời gian trên màn hình điện thoại sẽ khiến cho chúng ta thiếu sự quan sát, nhạy cảm, tinh tế trước cuộc sống, trở lên thờ ơ, chai lì, vô tâm với những người xung quanh và ngu ngơ trước cuộc sống.
- Sử dụng điện thoại hợp lí, có chừng mực đúng mục đích chúng ta mới phát huy được giá trị của nó.
c. Chứng minh
- Trong cuộc có rất nhiều tấm gương thành đạt là những những chính trị gia nổi tiếng: Thủ tướng Phạm Minh Chính, doanh nhân thành đạt Billgates, Timcook ( Ông chủ Apple) … họ đều sử dụng điện thoại một cách hợp lí, khoa học, họ không dành nhiều thời gian trên màn hình điện thoại. 
d. Bàn luận mở rộng
- Sử dụng điện thoại là một hình thức giao tiếp văn minh vì nó tiết kiệm được thời gian. Và truyền tải thông tin một cách nhanh chóng. Vấn đề sử dụng điện thoại của học sinh hiện nay như con dao hai lưỡi bên cạnh những lợi ích mà điện thoại mang lại mà nó còn để lại nhiều hệ lụy cho học sinh hiện nay. Sử dụng điện thoại có thể gây nghiện cho học sinh. Nhiều bạn dành nhiều thời gian trên màn hình điện thoại mà xao nhãng việc học, có nhiều bạn đam mê các trò chơi điện tử chơi thâu đêm suốt sáng, nhiều bạn nghiện nhắn tin vướng vào việc yêu sớm… Khiến cho phụ huynh không khỏi lo lắng, hoang mang.
e. Bài học nhận thức
- Điện thoại là công cụ bổ trợ cho cuộc sống thêm tốt đẹp, ta đừng lệ thuộc vào nó, đừng biến nó thành thứ phá hủy cuộc sống của mình.
- Bài học: Ta hãy biết cách kiểm soát chừng mực mỗi hành vi của mình, trang bị những kĩ năng sống cần thiết.
- Sử dụng điện thoại đúng mục đích.
- Đầu tư cho việc học hành, tránh lãng phí thời gian vô bổ.
- Luôn có ý thức rèn luyện tu dưỡng bản thân, bồi đắp vốn sống, vốn văn hóa chuẩn mực, phù hợp với luật pháp đạo đức.
3. Kết đoạn
	Hãy sử dụng điện thoại thông minh một cách thông minh bạn nhé, chúng ta hãy điều khiển điện thoại chứ đừng để điện thoại điều khiển mình. Con đường đi đến thành công của ta chính là nhờ nhận thức đúng đắn này.

ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
	Ngày nay với sự phát triển của công nghệ, điện thoại thông minh trở thành công cụ liên lạc và giải trí không thể thiếu trong đời sống con người. Nhưng hiện nay một bộ phận học sinh lại sử dụng điện thoại chưa đúng cách với những mục đích chưa tốt gây xao nhãng việc học tập ảnh hưởng đến kết quả học tập và sự lệch lạc trong nhận thức, nhân cách. Điện thoại di động là những chiếc điện thoại cầm tay công dụng chính là liên lạc, trao đổi thông tin tiện ích từ nhiều vị trí địa điểm. Ngày nay những chiếc điện thoại ngày càng được cải tiến thông minh hơn về tính năng, tiện lợi hơn khi sử dụng. Tuy nhiên nếu dành nhiều thời gian trên màn hình điện thoại sẽ làm mất thời gian cho việc học tập, lao động và làm những việc bổ ích khác. Liên tục dán mắt vào màn hình điện thoại khiến cơ thể ít vận động nên nảy sinh nhiều bệnh về mắt, tập trung cao độ khiến suy nhược thần kinh. Sử dụng điện thoại quá nhiều khi giao tiếp sẽ dẫn đến tình trạng mất lịch sự, không coi trọng người khác, tự làm mất hình ảnh của mình trong mắt mọi người, khiến cho chúng ta thiếu sự quan sát, nhạy cảm, tinh tế trước cuộc sống, trở lên thờ ơ, chai lì, vô tâm với những người xung quanh và ngu ngơ trước cuộc sống. Sử dụng điện thoại hợp lí, có chừng mực đúng mục đích chúng ta mới phát huy được giá trị của nó. Trong cuộc có rất nhiều tấm gương thành đạt là những những chính trị gia nổi tiếng: Thủ tướng Phạm Minh Chính, doanh nhân thành đạt Billgates, Timcook ( Ông chủ Apple) … họ đều sử dụng điện thoại một cách hợp lí, khoa học, họ không dành nhiều thời gian trên màn hình điện thoại. Sử dụng điện thoại là một hình thức giao tiếp văn minh vì nó tiết kiệm được thời gian. Và truyền tải thông tin một cách nhanh chóng… Tuy nhiên sử dụng điện thoại có thể gây nghiện cho học sinh. Nhiều bạn dành nhiều thời gian trên màn hình điện thoại mà xao nhãng việc học, có nhiều bạn đam mê các trò chơi điện tử chơi thâu đêm suốt sáng, nhiều bạn nghiện nhắn tin vướng vào việc yêu sớm… Điện thoại là công cụ bổ trợ cho cuộc sống thêm tốt đẹp, ta đừng lệ thuộc vào nó, đừng biến nó thành thứ phá hủy cuộc sống của mình. Ta hãy biết cách kiểm soát chừng mực mỗi hành vi của mình, sử dụng điện thoại đúng mục đích. Đầu tư cho việc học hành, tránh lãng phí thời gian vô bổ. Luôn có ý thức rèn luyện tu dưỡng bản thân, bồi đắp vốn sống, vốn văn hóa chuẩn mực, phù hợp với luật pháp đạo đức. Hãy sử dụng điện thoại thông minh một cách thông minh bạn nhé, chúng ta hãy điều khiển điện thoại chứ đừng để điện thoại điều khiển mình. Con đường đi đến thành công của ta chính là nhờ nhận thức đúng đắn này.
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ĐỀ 39: VIẾT ĐOẠN VĂN 200 CHỮ TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM VỀ Ý NGHĨA CỦA SỰ THAY ĐỔI BẢN THÂN THEO HƯỚNG TÍCH CỰC.
1. Mở đoạn
	Cách 1: Xã hội hiện đại và phát triển và thay đổi không ngừng, để hòa nhập và thay đổi bản thân mỗi người chúng ta cần có ý thức thay đổi bản thân theo hướng tích cực để phù hợp với sự phát triển xã hội.
	Cách 2: Con người muốn tiến bộ thì điều cần thiết cần trau dồi và học hỏi, vì thế sự thay đổi và hoàn thiện bản thân theo hướng tích cực có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mỗi người.

2. Thân đoạn
a. Giải thích
- Thay đổi bản thân: Là quá trình nhận thức hoàn thiện bản thân theo hướng tiến bộ, đó có thể là sự thay đổi trong tư duy, hành động hay tính cách, suy nghĩ.
- Thay đổi bản thân theo hướng tích cực: Là thay đổi quan niệm, tư tưởng, tư duy, phong cách học tập sao cho hiệu quả hơn trước.
b. Ý nghĩa
- Thay đổi bản thân đem lại những hiểu biết và kinh nghiệm thực tế, giúp ta nhanh chóng trưởng thành về cách nghĩ,cách sống bồi đắp tình cảm, tâm hồn ngày một tốt đẹp hơn.
- Thay đổi bản thân giúp chúng ta khám phá bản thân mình để có được sự lựa chọn đúng đắn và sáng suốt trong tương lai.
- Thay đổi bản thân sẽ giúp chúng ta dấn thân và thử nghiệm sáng tạo, biết vượt qua những khó khăn gian khổ, tôi luyện bản lĩnh ý chí thành công.
- Thay đổi bản thân sẽ giúp ta tạo ra mối quan hệ hài hòa với mọi người và cuộc sống xung quanh rèn luyện cho mình tính thích nghi cao, dễ dàng theo sự phát triển chung của xã hội, không bị tụt hậu.
- Thay đổi bản thân theo hướng tích cực sẽ giúp hoàn thiện bản thân và là con đường dẫn đén sự thành công trong cuộc sống.
c. Phản đề
Bên cạnh những người biết thay đổi để tiến bộ thì cũng có không ít người có lối sống cố chấp bảo thủ, không chịu thay dổi bản thân.
- Cũng có không ít người sống lười biếng, không có ý thức trau dồi kiến thức, sống nhưng không có mục tiêu ước mơ.
d. Bài học nhận thức
- Nhận thức: Để có một cuộc sống có ý nghĩa ngay từ bây giờ chúng ta hãy học cách hòa nhập với cuộc sống đang không ngường biến đổi ngoài kia, thay đổi bản thân để ngày càng tiến bộ.
- Bài học: Để thay đổi bản thân chúng ta hãy không ngừng học hỏi để mở rộng hiểu biết dám nhìn thẳng vào những hạn chế, sai lầm của bản thân để thay đổi hoàn thiện mình. Thay đổi từ những  thức đúng đắn thói quen đến lời nói hành động tư duy.
- Lắng nghe những chia sẻ góp ý của người khác để có những nhận thức đúng đắn về bản thân qua đó giúp cho việc thay đổi phù hợp, có ý nghĩa.
3. Kết đoạn
	Để cuộc sống mới mẻ hơn thì ta phải học cách chấp nhận và thích nghi với những thay đổi diễn ra trước mắt. Đây là điều thực sự cần thiết trong bối cảnh hội nhập như hiện nay.

ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
Xã hội hiện đại và phát triển và thay đổi không ngừng, để hòa nhập và thay đổi bản thân mỗi người chúng ta cần có ý thức thay đổi bản thân theo hướng tích cực để phù hợp với sự phát triển xã hội. Thay đổi bản thân: Là quá trình nhận thức hoàn thiện bản thân theo hướng tiến bộ, đó có thể là sự thay đổi trong tư duy, hành động hay tính cách, suy nghĩ. Thay đổi bản thân theo hướng tích cực: Là thay đổi quan niệm, tư tưởng, tư duy, phong cách học tập sao cho hiệu quả hơn trước. Thay đổi bản thân đem lại những hiểu biết và kinh nghiệm thực tế, giúp ta nhanh chóng trưởng thành về cách nghĩ,cách sống bồi đắp tình cảm, tâm hồn ngày một tốt đẹp hơn.Thay đổi bản thân giúp chúng ta khám phá bản thân mình để có được sự lựa chọn đúng đắn và sáng suốt trong tương lai. Thay đổi bản thân sẽ giúp chúng ta dấn thân và thử nghiệm sáng tạo, biết vượt qua những khó khăn gian khổ, tôi luyện bản lĩnh ý chí thành công. Thay đổi bản thân sẽ giúp ta tạo ra mối quan hệ hài hòa với mọi người và cuộc sống xung quanh rèn luyện cho mình tính thích nghi cao, dễ dàng theo sự phát triển chung của xã hội, không bị tụt hậu. Thay đổi bản thân theo hướng tích cực sẽ giúp hoàn thiện bản thân và là con đường dẫn đén sự thành công trong cuộc sống. Bên cạnh những người biết thay đổi để tiến bộ thì cũng có không ít người có lối sống cố chấp bảo thủ, không chịu thay dổi bản thân. Cũng có không ít người sống lười biếng, không có ý thức trau dồi kiến thức, sống nhưng không có mục tiêu ước mơ. Để có một cuộc sống có ý nghĩa ngay từ bây giờ chúng ta hãy học cách hòa nhập với cuộc sống đang không ngường biến đổi ngoài kia, thay đổi bản thân để ngày càng tiến bộ. Để thay đổi bản thân chúng ta hãy không ngừng học hỏi để mở rộng hiểu biết dám nhìn thẳng vào những hạn chế, sai lầm của bản thân để thay đổi hoàn thiện mình. Thay đổi từ những  thức đúng đắn thói quen đến lời nói hành động tư duy. Lắng nghe những chia sẻ góp ý của người khác để có những nhận thức đúng đắn về bản thân qua đó giúp cho việc thay đổi phù hợp, có ý nghĩa. Để cuộc sống mới mẻ hơn thì ta phải học cách chấp nhận và thích nghi với những thay đổi diễn ra trước mắt. Đây là điều thực sự cần thiết trong bối cảnh hội nhập như hiện nay.

Bài tham khảo số 2
            Cuộc sống là một chuỗi những khó khăn, thử thách yêu cầu mỗi chúng ta cần phải nỗ lực và thay đổi bản thân không ngừng để có thể thích nghi với từng hoàn cảnh, từng trường hợp. Chính vì vậy, sự thay đổi bản thân có ý nghĩa vô cùng lớn và là một trong những yếu tố để làm nên thành công. Thay đổi bản thân có nghĩa là chúng ta thay đổi về quan niệm, tư tưởng, tư duy, phong cách học tập và làm việc,… sao cho phù hợp với từng hoàn cảnh. Cuộc sống là sự trôi đi của thời gian, chính vì vậy, cuộc sống luôn thay đổi từng ngày, thậm chí từng giờ từng phút. Do đó ta cần phải thay đổi bản thân mình để có được những phương pháp mới, cách làm việc mới hiện đại và tiến bộ, đáp ứng nhu cầu của công việc, của xã hội. Ví dụ như trong mỗi kì thi, chúng ta cần phải chú ý nhiều đến những thay đổi trong quy chế thi, cách thức ra đề để có thể thay đổi hướng học tập, ôn thi phù hợp với cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục. Tuy nhiên, sự thay đổi bản thân chỉ thật sự có ý nghĩa khi chúng ta hiểu rõ được công việc và chính năng lực của mình, thay đổi theo hướng tích cực, phù hợp với khả năng cá nhân. Nếu chúng ta thay đổi không có kế hoạch, không nắm bắt được vấn đề cốt lõi thì sự thay đổi đó không chỉ gây mất thời gian, công sức mà còn ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Như vậy, để có thể thay đổi bản thân theo hướng tích cực, tiến bộ thì chúng ta cần cởi mở và liên tục nắm bắt tình hình công việc, lựa chọn thời điểm thích hợp để thay đổi sao cho phù hợp với khả năng của bản thân và điều kiện của xã hội.
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ĐỀ 40: VIẾT ĐOẠN VĂN 200 CHỮ TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM TRƯỚC VẤN ĐỀ: LÀM THẾ NÀO ĐỂ KHẮC PHỤC CĂN BỆNH HAY THAN THỞ TRƯỚC KHÓ KHĂN TRONG CUỘC SỐNG.
1. Mở đoạn
	Đời người là hành trình vượt qua khó khăn thử thách trong cuộc sống, có những người có bản lĩnh họ vượt qua nó một cách dễ dàng, ngược lại có những người gặp khó khăn thử thách lại hay than thở, phàn nàn, kêu ca.
2. Thân đoạn
a. Giải thích
- Than thở: Là kể lể dài dòng, than thở về một vấn đề nào đó mà bản thân cảm thấy không vừa ý, không hài lòng.
- Than thở trước những khó khăn cuộc sống: Là luôn cảm thấy không hài lòng với cuộc sống nên hay than phiền bất cứ lúc nào hay bất cứ ai.
=> Than vãn là những vấn đề trong cuộc sống đã trở thành một căn bệnh xuất hiện ở hầu hết các tần lớp trong xã hội.
b. Biện pháp khắc phục
- Để khắc phục căn bệnh hay than thở trước khó khăn của cuộc sống hãy thường xuyên vận động về thể chất như tập thể dục hằng ngày tự làm cho tâm hồn mình thư giãn, bớt căng thẳng.
- Trò chuyện với những người có lối sống tích cực, những người lạc quan trong cuộc sống để có động lực cố gắng và không nhìn vấn đề theo hướng tiêu cực. Thư giãn tinh thần khi mệt mỏi căng thẳng bằng cách chăm sóc và yêu thương bản thân.
- Tự rèn luyện cho mình việc đối mặt với những khó khăn thách thức, biết chấp nhận thực tế.
- Xác định mục tiêu cho đúng, phù hợp. Giúp đỡ những người xung quanh sẽ giúp bản thân cảm thấy mình có giá trị và xây dựng niềm tin vào bản thân mình.
- Xây dựng cho mình những thói quen tốt, có cái nhìn lạc quan về mọi vấn đề trong cuộc sống.
c. Dẫn chứng
- Bệnh than thở khi gặp khó khăn nó phổ biến ở hầu hết mọi người , đặc biệt là trong giới trẻ mới gặp khó khăn thử thách không tìm cách vượt qua, mà chỉ biết than thở. Lên mạng than thở việc học nhiều, hay than phiền về mọi thứ xảy ra trong cuộc sống từ thời tiết, sức khỏe, công việc… hay những câu chuyện thường ngày viết status buồn dẫn đến tiêu cực, bi quan, mất niềm tin trong cuộc sống.
d. Bàn luận mở rộng
- Những người hay than vãn mong muốn nhận được sự đồng cảm sẻ chia, sự cảm thương từ những người xung quanh về cuộc đời bất hạnh của mình.
- Với các bạn trẻ hay than vãn vì được bao bọc quá nhiều, mọi vấn đề liên quan đến cuộc sống của họ đều được người khác thực hiện thay, hay thậm chí được trải thảm đỏ nên khi đối mặt với khó khăn vấp ngã nhiều bạn trẻ không có kĩ năng đối phó xửa lí nên hay than vãn là điều dễ hiểu. Tuy nhiên trong xã hội có rất nhiều sống lạc quan, có được niềm tin trong cuộc sống, khi gặp khó khăn thách thức họ dễ dàng vượt qua.
e. Bài học nhận thức
- Nhận thức: Căn bệnh than thở trước những khó khăn của cuộc sống không có lợi cho ta, cuộc sống của chúng ta sẽ trở lên tồi tệ khiến chúng ta chùn bước, Đừng mất quá nhiều vào việc than phiền về nó, coi đó là một phần tất yếu và chủ động tìm cách vượt qua.
- Hành động: Để ngừng than vãn và có được cuộc sống lạc quan, ý nghĩa hơn ta hãy thay đổi cách suy nghĩ, cho phép mình trút bỏ tâm trạng vào lúc thích hợp, học cách bớt phán xét, thay vì than phiền hãy hành động, hãy học cách vượt qua khó khăn thử thách đó chính là con đường đi tới thành công.
3. Kết đoạn
Ngừng than vãn, nhìn đời bằng con mắt tích cực bạn sẽ thấy cuộc đời thật đáng yêu và ý nghĩa và năng lượng tích cực được sinh ra sẽ khiến bạn thành công.
ĐOẠN VĂN THAM KHẢO

	Đời người là hành trình vượt qua khó khăn thử thách trong cuộc sống, có những người có bản lĩnh họ vượt qua nó một cách dễ dàng, ngược lại có những người gặp khó khăn thử thách lại hay than thở, phàn nàn, kêu ca. Than thở: Là kể lể dài dòng, than thở về một vấn đề nào đó mà bản thân cảm thấy không vừa ý, không hài lòng. Than thở trước những khó khăn cuộc sống: Là luôn cảm thấy không hài lòng với cuộc sống nên hay than phiền bất cứ lúc nào hay bất cứ ai. Than vãn là những vấn đề trong cuộc sống đã trở thành một căn bệnh xuất hiện ở hầu hết các tần lớp trong xã hội. Để khắc phục căn bệnh hay than thở trước khó khăn của cuộc sống hãy thường xuyên vận động về thể chất như tập thể dục hằng ngày tự làm cho tâm hồn mình thư giãn, bớt căng thẳng. Trò chuyện với những người có lối sống tích cực, những người lạc quan trong cuộc sống để có động lực cố gắng và không nhìn vấn đề theo hướng tiêu cực. Thư giãn tinh thần khi mệt mỏi căng thẳng bằng cách chăm sóc và yêu thương bản thân. Tự rèn luyện cho mình việc đối mặt với những khó khăn thách thức, biết chấp nhận thực tế. Xác định mục tiêu cho đúng, phù hợp. Giúp đỡ những người xung quanh sẽ giúp bản thân cảm thấy mình có giá trị và xây dựng niềm tin vào bản thân mình. Xây dựng cho mình những thói quen tốt, có cái nhìn lạc quan về mọi vấn đề trong cuộc sống. Bệnh than thở khi gặp khó khăn nó phổ biến ở hầu hết mọi người, đặc biệt là trong giới trẻ... Tuy nhiên trong xã hội có rất nhiều sống lạc quan, có được niềm tin trong cuộc sống, khi gặp khó khăn thách thức họ dễ dàng vượt qua. Căn bệnh than thở trước những khó khăn của cuộc sống không có lợi cho ta, cuộc sống của chúng ta sẽ trở lên tồi tệ khiến chúng ta chùn bước, Đừng mất quá nhiều vào việc than phiền về nó, coi đó là một phần tất yếu và chủ động tìm cách vượt qua. Để ngừng than vãn và có được cuộc sống lạc quan, ý nghĩa hơn ta hãy thay đổi cách suy nghĩ , cho phép mình trút bỏ tâm trạng vào lúc thích hợp, học cách bớt phán xét, thay vì than phiền hãy hành động, hãy học cách vượt qua khó khăn thử thách đó chính là con đường đi tới thành công. Ngừng than vãn, nhìn đời bằng con mắt tích cực bạn sẽ thấy cuộc đời thật đáng yêu và ý nghĩa và năng lượng tích cực được sinh ra sẽ khiến bạn thành công.
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ĐỀ 41: VIẾT ĐOẠN VĂN 200 CHỮ VỀ Ý NGHĨA CỦA NHỮNG KHOẢNG LẶNG TRONG CUỘC SỐNG CON NGƯỜI.
1. Mở đoạn
	Cuộc sống xã hội hiện đại cuốn theo những xô bồ, ồn ã, có những giây phút ta cần đến khoảng lặng trong đời.
2. Thân đoạn
a. Giải thích
 Vậy khoảng lặng là gì ? Khoảng lặng là những giây phút con người tự cho phép mình sống thoải mái, không vướng bận lo âu, đó là thời điểm con người được nghỉ ngơi thư giãn.
- Khoảng lặng là khoảng thời gian giúp bản thân chúng ta nhìn về những điều đã qua, những chuyện trong quá khứ, hay bất chợt nghĩ đến ngày mai.
b. Ý nghĩa 
+ Đối với bản thân:  Khoảng lặng giúp mỗi người có khả năng chiêm nghiệm về cuộc sống để biết sống thế nào cho đúng nhận ra cái tiến bộ, cái lạc hậu…
- Có thời gian suy nghĩ về người khác để hiểu họ, để có cách ứng xử sao cho đúng nhất…
- Có thời gian suy nghĩ về chính mình tìm cái yếu, cái mạnh của mình.
- Trong công việc: Có thời gian nghỉ ngơi thư giãn sau những phút giây lao động vất vả để tăng cường sức khỏe, lấy lại năng lượng đã mất … có thời gian làm những việc mình yêu thích…
- Trong mối quan hệ với con người: Khoảng lặng giúp ta biết quan tâm đên mọi người xung quanh 
c. Bàn luận mở rộng
- Giữa dòng đời xô bồ ai cũng cần một phút giây nào đó được thảnh thơi, được thu mình vào thế giới riêng. Khi đó chúng ta cần khoảng lặng, để quên đi những mệt mỏi, áp lực của cuộc sống.
- Xã hội tiến bộ, công nghệ phát triển, con người bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống. Chạy đua cùng thời gian, cùng dòng chảy xã hội, Áp lực cuộc sống, công việc, gia đình… Hay trong tình yêu, hôn nhân  sau khi đổ vỡ người ta thường khép mình ngại mở lòng với những người đến sau.
d. Chứng minh
- Hẳn các bạn còn nhớ do áp lực cuộc sống, áp lực học tập thi cử một bạn học sinh trường Chuyên Hà Nội đã rơi vào trạng thái trầm cảm và dẫn đến cái chết thương tâm, đây cũng chính là bài học khiến ta phải suy nghĩ. Nếu bạn học sinh trước những áp lực cuộc sống, áp lực học tạp bạn ấy bình tâm, suy nghĩ, tìm cho mình một khoảng lặng đã không dẫn đến hậu quả trên.
e. Bài học nhận thức
- Nhận thức: Khoảng lặng là những điều ta đang tìm kiếm, là điều ai cũng cần trong cuộc sống, nếu mỗi ngày trôi qua ta đang rất mệt mỏi thì bạn hãy dừng lại, chọn cho mình một khoảng lặng để bình tâm suy nghĩ về cuộc sống, để thấy ý nghĩa của cuộc sống.
- Bài học: Tuổi trẻ đặc biệt là học sinh chúng ta cần khoảng lặng hơn bao giờ hết. Gặp chuyện gì trong cuộc sống chúng ta cần phải bình tâm suy nghĩ, chia sẻ mở lòng với những người xung quanh để tìm cách giải quyết, vạch ra ké hoạch cho bản thân, và điều quan trọng là phải luôn giữ cho tinh thần thoải mái, phải tìm cho mình một khoảng lặng để tâm hồn được nghỉ ngơi thư giãn.
3. Kết đoạn
	Cuộc đời là một bản nhạc với những nốt nhạc thăng trầm, thì khoảng lặng chính là nốt trầm da diết giúp ta cân bằng cuộc sống của mình.

ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
Cuộc sống xã hội hiện đại cuốn theo những xô bồ, ồn ã, có những giây phút ta cần đến khoảng lặng trong đời. Vậy khoảng lặng là gì? Khoảng lặng là những giây phút con người tự cho phép mình sống thoải mái, không vướng bận lo âu, đó là thời điểm con người được nghỉ ngơi thư giãn. Vì thế khoảng lặng nó có ý nghĩa đối với bản thân: Khoảng lặng giúp mỗi người có khả năng chiêm nghiệm về cuộc sống để biết sống thế nào cho đúng nhận ra cái tiến bộ, cái lạc hậu… Có thời gian suy nghĩ về người khác để hiểu họ, để có cách ứng xử sao cho đúng nhất, có thời gian nghỉ ngơi thư giãn sau những phút giây lao động vất vả để tăng cường sức khỏe, lấy lại năng lượng đã mất. Khoảng lặng giúp ta biết quan tâm đên mọi người xung quanh. Giữa dòng đời xô bồ ai cũng cần một phút giây nào đó được thảnh thơi, được thu mình vào thế giới riêng, để quên đi những mệt mỏi, áp lực của cuộc sống…  Hẳn các bạn còn nhớ do áp lực cuộc sống, áp lực học tập thi cử một bạn học sinh trường Chuyên Hà Nội đã rơi vào trạng thái trầm cảm và dẫn đến cái chết thương tâm, đây cũng chính là bài học khiến ta phải suy nghĩ. Khoảng lặng là những điều ta đang tìm kiếm, là điều ai cũng cần trong cuộc sống, nếu mỗi ngày trôi qua ta đang rất mệt mỏi thì bạn hãy dừng lại, chọn cho mình một khoảng lặng để bình tâm suy nghĩ về cuộc sống, để thấy ý nghĩa của cuộc sống. Tuổi trẻ đặc biệt là học sinh chúng ta cần khoảng lặng hơn bao giờ hết. Gặp chuyện gì trong cuộc sống chúng ta cần phải bình tâm suy nghĩ, chia sẻ mở lòng với những người xung quanh để tìm cách giải quyết, vạch ra ké hoạch cho bản thân, và điều quan trọng là phải luôn giữ cho tinh thần thoải mái, phải tìm cho mình một khoảng lặng để tâm hồn được nghỉ ngơi thư giãn. Cuộc đời là một bản nhạc với những nốt nhạc thăng trầm, thì khoảng lặng chính là nốt trầm da diết giúp ta cân bằng cuộc sống của mình.
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ĐỀ 42: VIẾT ĐOẠN VĂN 200 CHỮ VỀ HẬU QUẢ CỦA VIỆC KHÔNG ĐỘI MŨ BẢO HIỂM KHI ĐI XE MÁY ĐIỆN THAM GIA GIAO THÔNG CỦA MỘT SỐ THANH THIẾU NIÊN HIỆN NAY.
1. Mở đoạn
	Trong những năm gần, an toàn giao thông luôn được cả xã hội quan tâm, có nhiều biện pháp được đưa ra để đảm bảo an toàn giao thông, trong đó đội mũ bảo hiểm là việc làm bắt buộc khi tham gia giao thông. Tuy nhiên việc không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy điện tham gia giao thông của một số thanh thiếu niên hiện nay đã để lại những hậu quả nghiêm trọng.
2. Thân đoạn
a. Giải thích
- Hầu hết những người dân khi tham gia giao thông, hoặc ngồi sau phương tiện giao thông đều chấp hành nghiêm chỉnh việc đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên hiện nay có một số thanh thiếu niên khi điều khiển xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, hoặc xem việc đội mũ bảo hiểm như một việc làm vô bổ, mang tính ép buộc.
b. Hậu quả của việc không đội mũ bảo hiểm
- Không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy điện tham gia giao thông sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với mỗi người vi phạm pháp luật của nhà nước, tạo hiệu ứng xấu trong xã hội, gây nguy hiểm cho bản thân, để lại gánh nặng cho gia đình xã hội khi xảy ra tai nạn giao thông. Nếu không đội mũ bảo hiểm khi gặp tai nạn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến bộ não, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sau này.
- Đánh mất niềm tin, tình cảm, sự trân trọng của mọi người dành cho mình, nhân lên cái xấu làm cho xã hội không thể phát triển được, làm mất đi vẻ đẹp văn hóa giao thông Việt Nam, văn minh đô thị.
c. Biện pháp
- Nhà nước cần tăng cường và nâng cao các chế tài xử lí đối với người vi phạm 
- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục rộng rãi sâu sắc tới tất cả mọi người dân để họ nhận thấy tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
- Gia đình và nhà trường phải tích cực giám sát và phối hợp với các lực lượng để xử lí nghiêm các hành vi không chấp hành luật giao thông.
- Mỗi cá nhân phải tự ý thức chấp hành để tự bảo vệ bản thân và mọi người.
- Là học sinh cần ý thức chấp hành nghiêm túc việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
3. Kết đoạn
	Đội mũ bảo hiểm một hành động nhỏ bé nhưng cũng góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông đường bộ, hành động nhỏ đó góp phần xây dựng lối sống văn minh đô thị.

ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
Trong những năm gần, an toàn giao thông luôn được cả xã hội quan tâm, có nhiều biện pháp được đưa ra để đảm bảo an toàn giao thông, trong đó đội mũ bảo hiểm là việc làm bắt buộc khi tham gia giao thông. Tuy nhiên việc không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy điện tham gia giao thông của một số thanh thiếu niên hiện nay đã để lại những hậu quả nghiêm trọng. Hiện nay có một số thanh thiếu niên khi điều khiển xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, hoặc xem việc đội mũ bảo hiểm như một việc làm vô bổ, mang tính ép buộc. Không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy điện tham gia giao thông sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với mỗi người vi phạm pháp luật của nhà nước, tạo hiệu ứng xấu trong xã hội, gây nguy hiểm cho bản thân, để lại gánh nặng cho gia đình xã hội khi xảy ra tai nạn giao thông. Nếu không đội mũ bảo hiểm khi gặp tai nạn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến bộ não, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sau này. Đánh mất niềm tin, tình cảm, sự trân trọng của mọi người dành cho mình, nhân lên cái xấu làm cho xã hội không thể phát triển được, làm mất đi vẻ đẹp văn hóa giao thông Việt Nam, văn minh đô thị. Vì vậy nhà nước cần tăng cường và nâng cao các chế tài xử lí đối với người vi phạm. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục rộng rãi sâu sắc tới tất cả mọi người dân để họ nhận thấy tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Gia đình và nhà trường phải tích cực giám sát và phối hợp với các lực lượng để xử lí nghiêm các hành vi không chấp hành luật giao thông. Mỗi cá nhân phải tự ý thức chấp hành để tự bảo vệ bản thân và mọi người. Là học sinh cần ý thức chấp hành nghiêm túc việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Đội mũ bảo hiểm một hành động nhỏ bé nhưng cũng góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông đường bộ, hành động nhỏ đó góp phần xây dựng lối sống văn minh đô thị
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ĐỀ 43: VIẾT ĐOẠN VĂN 200 CHỮ TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM VỀ NHỮNG VIỆC PHẢI LÀM ĐỂ YÊU THƯƠNG BẢN THÂN.
1. Mở đoạn
	Cuộc sống luôn bề bộn với những lo toan, vất vả, vì vậy rất nhiều người làm ngơ đến việc chăm sóc và yêu thương bản thân mình. Yêu thương bản thân là việc làm cần thiết cho mỗi con người.
2. Thân đoạn
a. Giải thích
- Yêu thương bản thân: là hành động trao gởi yêu thương cho chính bản thân mình, có nghĩa là chấp nhận con người của chính bạn trong thời điểm hiện tại - tất cả mọi thứ bạn đang có. Nó có nghĩa là sống thật với cảm xúc của mình, đặt nhu cầu thể chất, tình cảm và tinh thần của cá nhân lên hàng đầu.
b. Những việc làm để yêu thương bản thân
- Hãy dành nhiều thời gian cho bản thân, dành nhiều thời gian cho cộng đồng nhưng quan trọng nhất là hãy sống vì bản thân.
- Tự chăm sóc bản thân để có một cơ thể khỏe mạnh, một tâm hồn lành mạnh, lạc quan yêu đời, bớt suy nghĩ về những điều tiêu cực cần nhận ra rằng không ai hoàn hảo để trân trọng những ưu điểm, cố gắng hoàn thiện bản thân bằng cách khắc phục dần những hạn chế, không quá nặng nề so sánh bản thân với người khác.
- Luôn học cách tha thứ và giúp đỡ mọi người xung quanh, làm những việc thiện, xây dựng các mối quan hệ theo hướng tích cực, theo đuổi và thực hiện đam mê sở thích.
- Hãy lên kế hoạch cụ thể cho bản thân và tự thưởng cho mình khi hoàn thành công việc.
c. Bàn luận mở rộng
- Để yêu thương và chăm sóc bản thân trong cuộc sống ta hãy làm những việc tốt để bản thân thấy thoải mái, tránh làm những việc tiêu cực để bản thân thấy khó chịu và bực tức, không được hạ thấp bản thân, gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực, luôn luôn nghĩ đến những điều tích cực, luôn phải điềm tĩnh và tự nhận thức những điều xung quanh để giúp ích cho bản thân mình.
3. Kết đoạn
Chúng ta hãy dành nhiều thời gian cho bản thân và yêu thương chính mình hơn.
ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
Cuộc sống luôn bề bộn với những lo toan, vất vả, vì vậy rất nhiều người làm ngơ đến việc chăm sóc và yêu thương bản thân mình. Yêu thương bản thân là việc làm cần thiết cho mỗi con người. Vậy yêu thương bản thân là gì? là hành động trao gửi yêu thương cho chính bản thân mình, có nghĩa là chấp nhận con người của chính bạn trong thời điểm hiện tại - tất cả mọi thứ bạn đang có. Nó có nghĩa là sống thật với cảm xúc của mình, đặt nhu cầu thể chất, tình cảm và tinh thần của cá nhân lên hàng đầu. Hãy dành nhiều thời gian cho bản thân, dành nhiều thời gian cho cộng đồng nhưng quan trọng nhất là hãy sống vì bản thân. Tự chăm sóc bản thân để có một cơ thể khỏe mạnh, một tâm hồn lành mạnh, lạc quan yêu đời, bớt suy nghĩ về những điều tiêu cực cần nhận ra rằng không ai hoàn hảo để trân trọng những ưu điểm, cố gắng hoàn thiện bản thân bằng cách khắc phục dần những hạn chế, không quá nặng nề so sánh bản thân với người khác. Luôn học cách tha thứ và giúp đỡ mọi người xung quanh, làm những việc thiện, xây dựng các mối quan hệ theo hướng tích cực, theo đuổi và thực hiện đam mê sở thích. Hãy lên kế hoạch cụ thể cho bản thân và tự thưởng cho mình khi hoàn thành công việc. Để yêu thương và chăm sóc bản thân trong cuộc sống ta hãy làm những việc tốt để bản thân thấy thoải mái, tránh làm những việc tiêu cực để bản thân thấy khó chịu và bực tức, không được hạ thấp bản thân, gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực, luôn luôn nghĩ đến những điều tích cực, luôn phải điềm tĩnh và tự nhận thức những điều xung quanh để giúp ích cho bản thân mình. Chúng ta hãy dành nhiều thời gian cho bản thân và yêu thương chính mình hơn.
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ĐỀ 44: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ TRÌNH BÀY SUY NGHĨA CỦA EM VỀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC TẬP TRUNG TRONG CÔNG VIỆC.
1. Mở đoạn
 	Mất tập trung trong công việc là kẻ thù lớn nhất của tính hiệu quả trong công việc. Vì vậy việc tập trung trong công việc đem lại ý nghĩa vô cùng to lớn.
2. Thân đoạn
a. Giải thích 
- Sự tập trung trong công việc: Là khả năng hướng tới tất cả mọi suy nghĩ của mình vào công việc với một niềm đam mê, hướng tới mục đích của công việc mà không bị chi phối bởi những hành động khác xung quanh.
- Sự tập trung là thói quen đề ra mục tiêu cụ thể, đồng nghĩa với bạn nỗ lực hết mình trong công việc mà không bị chi phối tới bất cứ hành động nào khác.
b. Ý nghĩa của sự tập trung trong công việc
- Sự tập trung sẽ giúp chúng ta giải quyết công việc một cách tốt nhất.
- Sự tập trung trong công việc là điều kiện để ta rèn luyện phẩm chất năng lực bản thân.
- Sự tập trung trong công việc là cơ hội để phát huy bản thân.
- Sự tập trung trong công việc là yếu tố quyết định để ta hoàn thành mục tiêu từ đó rèn luyện ý thức nghiêm túc, tự trọng trong công việc.
- Khi tập trung trong công việc mang lại cho chúng ta niềm vui và sự thành công
c. Dẫn chứng
- Guồng quay công việc của cuộc sống khiến chúng ta dường như chao đảo và căng lên như dây đàn từ công việc, học tập… cho đến những công việc nhỏ bé vụn vặt trong gia đình như rửa bát, dọn dẹp, nấu ăn… nhưng tất cả chúng ta chỉ có một quỹ thời gian hạn hẹp vậy ta phải biết sắp xếp công việc một cách hợp lí khoa học để vẫn có thời gian dành cho bản thân, gia đình.
- Hay đứng trước một bài toán khó chúng ta cần phải tập trung cao độ đọc kĩ đề, tìm phương pháp giải cho phù hợp.
d. Phản đề
Trong cuộc sống do áp lực cuộc sống, áp lực công việc nhiều người còn thiếu tập trung trong công việc, học tập, các suy nghĩ mơ hồ mông lung chen lẫn trong suy nghĩ và hành động của họ khiến họ mất tập trung , có nhiều người mất tập trung đứng núi này trông núi nọ, làm việc lơ là khiến cho công việc chậm trễ, thất bại … dẫn đến công việc không hoàn thiện và đạt kết quả như mong đợi.
e. Nhận thức hành động
- Nhận thức: Sự tập trung tạo lên sức mạnh kì diệu đó là khiến con người ta sáng tạo hơn, khi ta tập trung trong công việc thì hiệu quả công việc sẽ cao hơn, từ đó tạo động lực trong công việc, tạo niềm vui trong công việc. Đó là con đường dẫn tới sự thành công trong cuộc sống. 
- Bài học: Để tập trung trong công việc mỗi chúng ta cần đặt ra mục tiêu rõ ràng cụ thể, nghỉ ngơi hợp lí, tạo không gian cho công việc, loại bỏ phiền phức, giảm làm nhiều việc cùng một lúc… như thế ta sẽ đạt hiệu quả cao trong công việc.
3. Kết đoạn
	Có thể nói rằng chúng ta thành công là do sự tập trung, những người tập trung là những người chăm chỉ và thành công. Hãy nhớ rằng sự lơ là mang đến sự thất bại chỉ có tập trung mới dẫn đến thành công.

ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
	Mất tập trung trong công việc là kẻ thù lớn nhất của tính hiệu quả trong công việc. Vì vậy việc tập trung trong công việc đem lại ý nghĩa vô cùng to lớn. Sự tập trung trong công việc: Là khả năng hướng tới tất cả mọi suy nghĩ của mình vào công việc với một niềm đam mê, hướng tới mục đích của công việc mà không bị chi phối bởi những hành động khác xung quanh. Sự tập trung là thói quen đề ra mục tiêu cụ thể, đồng nghĩa với bạn nỗ lực hết mình trong công việc mà không bị chi phối tới bất cứ hành động nào khác, sẽ giúp chúng ta giải quyết công việc một cách tốt nhất, là điều kiện để ta rèn luyện phẩm chất năng lực bản thân. Sự tập trung trong công việc là cơ hội để phát huy bản thân, là yếu tố quyết định để ta hoàn thành mục tiêu từ đó rèn luyện ý thức nghiêm túc, tự trọng trong công việc. Khi tập trung trong công việc mang lại cho chúng ta niềm vui và sự thành công. Chúng ta chỉ có một quỹ thời gian hạn hẹp vậy ta phải biết sắp xếp công việc một cách hợp lí khoa học để vẫn có thời gian dành cho bản thân, gia đình. Khi đứng trước một bài toán khó chúng ta cần phải tập trung cao độ đọc kĩ đề, tìm phương pháp giải cho phù hợp. Trong cuộc sống do áp lực cuộc sống, áp lực công việc nhiều người còn thiếu tập trung trong công việc, học tập, các suy nghĩ mơ hồ mông lung chen lẫn trong suy nghĩ và hành động của họ khiến họ mất tập trung, có nhiều người mất tập trung đứng núi này trông núi nọ, làm việc lơ là khiến cho công việc chậm trễ, thất bại … dẫn đến công việc không hoàn thiện và đạt kết quả như mong đợi. Sự tập trung tạo lên sức mạnh kì diệu đó là khiến con người ta sáng tạo hơn, khi ta tập trung trong công việc thì hiệu quả công việc sẽ cao hơn, từ đó tạo động lực trong công việc, tạo niềm vui trong công việc. Đó là con đường dẫn tới sự thành công trong cuộc sống. Để tập trung trong công việc mỗi chúng ta cần đặt ra mục tiêu rõ ràng cụ thể, nghỉ ngơi hợp lí, tạo không gian cho công việc, loại bỏ phiền phức, giảm làm nhiều việc cùng một lúc… như thế ta sẽ đạt hiệu quả cao trong công việc. Có thể nói rằng chúng ta thành công là do sự tập trung, những người tập trung là những người chăm chỉ và thành công. Hãy nhớ rằng sự lơ là mang đến sự thất bại chỉ có tập trung mới dẫn đến thành công.
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ĐỀ 45: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM VỀ VẤN ĐỀ: TÁC HẠI CỦA LỐI SỐNG A DUA, BẮT CHƯỚC NGƯỜI KHÁC MỘT CÁCH MÙ QUÁNG.
1. Mở đoạn
	Trong cuộc  sống ai cũng cần có cho mình một lối sống cao đẹp để theo đuuổi và thực hiện ước mơ của mình. Tuy nhiên có một bộ phận nhỏ lại sống a dua bắt chước người khác một cách mù quáng và để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng.
2. Thân đoạn
a. Giải thích
- A dua bắt chước người khác: Là lối sống của những người không có quan điểm sỗng cho riêng mình, sống phụ thuộc vào cách nghĩ, cách nhìn của người khác, thậm chí không phân biệt được tốt xấu, đúng sai…
b. Hậu quả
-  A dua bắt chước người khác một cách mù quáng sẽ không ý thức được việc làm tốt hay xấu. Khi làm việc xấu sẽ gây tổn thương cho người khác, gây ra những hậu quả nghiêm trọng.
- A dua bắt chước người khác một cách mù quáng là cách nhanh nhất tự ta đánh mất bản thân, làm mất bản chất vốn có của mình.
- Khi cách nghĩ, cách làm đều lệ thuộc vào người khác, vào đám đông chúng ta sẽ mất đi năng lực tư duy cũng như cá tính riêng của mình.
c. Chứng minh
Trong cuộc sống hiện nay nhiều bạn sống a dua, bắt chước người khác một cách mù quáng, không phù hợp với diều kiện hoàn cảnh của bản thân, bắt chước cách sống của người khác từ cách chưng diện cho đến cách nói …
d. Bàn luận mở rộng
- A dua bắt chước người khác bạn sẽ không nhìn thấy con đường thành công mà chỉ thấy con đường đầy tăm tối, khi lạc vào không tìm ra lối thoát. Thật vậy a dua bắt chước người khác sẽ không tạo ra được cái riêng cho mình, sống phụ thuộc vào người khác.
e. Bài học nhận thức
- Nhận thức: A dua bắt chước người khác là lối sống tiêu cực mà chúng ta cần phải loại bỏ ra khỏi cuộc sống đặc biệt là các bạn trẻ, vì nó để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng khiến cho bản thân chúng ta mất kiểm soát…
- Bài học: Qua đây mỗi chúng ta hãy tìm cho mình một lối sống ý nghĩa hơn, sống đúng với tính cách, suy nghĩ, mong ước bản thân… điều đó khiến ta cảm thấy thoải mái, hạnh phúc và có được động lực để con người khám phá, sáng tạo những điều thú vị mới mẻ, có như vậy ta mới có được thành công và thực hiện được ước mơ của mình.
3. Kết bài 
	Như vậy để thành công chúng ta hãy sống đúng với bản thân mình không a dua đua đòi theo người khác. Hãy cứ là chính mình, hãy sống theo cách bạn mong muốn. có như vậy bạn mới cảm thấy thực sự vui vẻ với cuộc đời và có một cuộc sống hạnh phúc.

ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
	Trong cuộc  sống ai cũng cần có cho mình một lối sống cao đẹp để theo đuổi và thực hiện ước mơ của mình. Tuy nhiên có một bộ phận nhỏ lại sống a dua bắt chước người khác một cách mù quáng và để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. A dua bắt chước người khác: Là lối sống của những người không có quan điểm sống cho riêng mình, sống phụ thuộc vào cách nghĩ, cách nhìn của người khác, thậm chí không phân biệt được tốt xấu, đúng sai… A dua bắt chước người khác một cách mù quáng sẽ không ý thức được việc làm tốt hay xấu. Khi làm việc xấu sẽ gây tổn thương cho người khác, gây ra những hậu quả nghiêm trọng. A dua bắt chước người khác một cách mù quáng là cách nhanh nhất tự ta đánh mất bản thân, làm mất bản chất vốn có của mình. Khi cách nghĩ, cách làm đều lệ thuộc vào người khác, vào đám đông chúng ta sẽ mất đi năng lực tư duy cũng như cá tính riêng của mình. A dua bắt chước người khác bạn sẽ không nhìn thấy con đường thành công mà chỉ thấy con đường đầy tăm tối, khi lạc vào không tìm ra lối thoát. Trong cuộc sống hiện nay nhiều bạn sống a dua, bắt chước người khác một cách mù quáng, không phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của bản thân, bắt chước cách sống của người khác từ cách chưng diện cho đến cách nói …A dua bắt chước người khác là lối sống tiêu cực mà chúng ta cần phải loại bỏ ra khỏi cuộc sống đặc biệt là các bạn trẻ, vì nó để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng khiến cho bản thân chúng ta mất kiểm soát…Qua đây mỗi chúng ta hãy tìm cho mình một lối sống ý nghĩa hơn, sống đúng với tính cách, suy nghĩ, mong ước bản thân… điều đó khiến ta cảm thấy thoải mái, hạnh phúc và có được động lực để con người khám phá, sáng tạo những điều thú vị mới mẻ, có như vậy ta mới có được thành công và thực hiện được ước mơ của mình. Như vậy để thành công chúng ta hãy sống đúng với bản thân mình không a dua đua đòi theo người khác. Hãy cứ là chính mình, hãy sống theo cách bạn mong muốn. có như vậy bạn mới cảm thấy thực sự vui vẻ với cuộc đời và có một cuộc sống hạnh phúc.
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ĐÊ 46: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ BÀN VỀ HẬU QUẢ NGHIỆN INTERNET CỦA GIỚI TRẺ
1. Mở đoạn
	Ngày nay internet đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của mỗi con người, nó không chỉ là phương tiện liên lạc kết nối. Tuy nhiên nhiều người lạm dụng internet quá mức dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
2. Thân đoạn
a. Giải thích: Vậy Internet là gì?
- Internet: Là một phương tiện, công nghệ của xã hội tại đó con người có thể trao đổi thông tin, tìm kiếm thông tin, dung nó cho nhiều mục đích khác nhau.
b. Hậu quả của nghiện internet
- Trong đó có tình trạng vì quá mê mệt Internet mà nên xao lãng chuyện học hành, thậm chí bỏ học. Thậm chí dẫn đến nhiều hành vi xấu khác như đánh nhau, cắp trộm.
- Họ giảm tiếp xúc với gia đình, bè bạn, sống cô lập trước màn hình máy tính, ảnh hưởng đến sức khỏe gây lên các bệnh cận thị, tự kỉ.
-  Quên thời gian, sao lãng ăn uống và ngủ; tức giận, căng thẳng, bồn chồn khi không thể lên mạng; cần trang bị máy tính mạnh hơn, nhiều phần mềm mới; biểu hiện trầm cảm, hay cáu giận và tách biệt với xã hội.
-  Nghiện Internet - một hành vi gây căng thẳng cho cuộc sống của chính nạn nhân và cho cả gia đình, bạn bè, đồng nghiệp - là một căn bệnh tâm lí đang lan tràn trên toàn thế giới.
c. Giải pháp
- Cần định hướng đúng đắn cho giới trẻ về internet để tận dụng lợi ích của nó mang lại.
- Bản thân cần phải biết sắp xếp công việc, học tập cho phù hợp
-  Không được phủ nhận, vai trò của tích cực của Internet trong đời sổng xã hội, nhưng cần có những định hướng đúng đắn.
3. Kết đoạn
Mỗi chúng ta hãy là người dung internet thông minh để chúng vừa mang lại lợi ích tối đa cho bản thân, vừa có những trải nghiệm tốt đẹp.

ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
Ngày nay internet đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của mỗi con người, nó không chỉ là phương tiện liên lạc kết nối. Tuy nhiên nhiều người lạm dụng internet quá mức dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vậy Internet là gì? Internet: Là một phương tiện, công nghệ của xã hội tại đó con người có thể trao đổi thông tin, tìm kiếm thông tin, dùng nó cho nhiều mục đích khác nhau. Với nhiều người, Internet là một thứ không thể thiếu, một thói quen không kiểm soát nổi. Quên thời gian, sao lãng ăn uống và ngủ; tức giận, căng thẳng, bồn chồn khi không thể lên mạng; cần trang bị máy tính mạnh hơn, nhiều phần mềm mới; biểu hiện trầm cảm, hay cáu giận và tách biệt với xã hội.  Nghiện Internet - một hành vi gây căng thẳng cho cuộc sống của chính nạn nhân và cho cả gia đình, bạn bè, đồng nghiệp - là một căn bệnh tâm lí đang lan tràn trên toàn thế giới. Chơi game trực tuyến là một dạng của nghiện Internet và đang lan tràn nhanh chóng trong giới trẻ. Trong đó có tình trạng vì quá mê mệt Internet mà nên xao lãng chuyện học hành, thậm chí bỏ học. Thậm chí dẫn đến nhiều hành vi xấu khác như đánh nhau, cắp trộm. Họ giảm tiếp xúc với gia đình, bè bạn, sống cô lập trước màn hình máy tính, ảnh hưởng đến sức khỏe gây lên các bệnh cận thị, tự kỉ. Cần định hướng đúng đắn cho giới trẻ về internet để tận dụng lợi ích của nó mang lại. Bản thân cần phải biết sắp xếp công việc, học tập cho phù hợp.  Không được phủ nhận, vai trò của tích cực của Internet trong đời sổng xã hội, nhưng cần có những định hướng đúng đắn. Mỗi chúng ta hãy là người dung internet thông minh để chúng vừa mang lại lợi ích tối đa cho bản thân, vừa có những trải nghiệm tốt đẹp.
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ĐỀ 47: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ BÀN VỀ VAI TRÒ CỦA TÍNH KIÊN NHẪN.
1. Mở đoạn
Trong cuộc sống mỗi chúng ta cần rèn luyện nhân cách đạo đức, trong đó có một phẩm chất quan trọng đó là tính kiên nhẫn.	
2. Thân đoạn
a. Giải thích thế nào là tính kiên nhẫn
Vậy kiên nhẫn là gì? Kiên nhẫn là kiên trì, không bỏ cuộc. Kiên nhẫn là có khả năng tiếp tục làm việc đã định một cách bền bỉ, không nản lòng.
b. Ý nghĩa
- Kiên nhẫn tạo ra hứng thú, niềm say mê giúp ta vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập, giao tiếp, trong sinh hoạt. 
- Lòng kiên trì đối với mỗi người là nhân tố để thành công, để đạt được mục đích mà mình đặt ra. Lòng kiên trì là một đức tính tốt, cần được phát huy, có ý nghĩa lớn quyết định đến cuộc đời của mỗi con người. Khi chúng ta vạch ra kế hoạch và quyết tâm theo đuổi nó đến cùng, đó là lòng kiên trì, và chắc chắn chúng ta sẽ đạt được một kết quả như mong đợi. 
c. Chứng minh
  Bác Hồ là một tấm gương sáng ngời về lòng kiên trì để chúng ta noi theo, Bác đã kiên trì con đường cứu nước dù gặp nhiều khó khăn, và nhờ kiên trì mà Bác đã biết hơn hai mươi thứ tiếng trên đời. Hay tấm gương thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí ông bị liệt cả hai tay, và phải luyện viết bằng chân bằng sư kiên trì bền bỉ ông đã tốt nghiệp đại học và trở thành nhà giáo ưu tú.
d. Phản biện
Tuy nhiên kiên nhẫn không có nghĩa là trông chờ, ỷ lại mà phải linh hoạt sáng tạo, có sự đột phá. Lòng kiên nhẫn cần phân biệt với sư cố chấp . Nếu cứ bảo thủ, cố chấp theo đuổi những điều sai trái thì lại đi sai một con đường. Kiên nhẫn mà thiếu hiểu biết, chúng ta sẽ đánh mất đi những cơ hội tốt đẹp, Khi chúng ta biết thực hiện đúng lúc và đúng cách. Kiên nhẫn là đức tính tốt mà mọi người cần tích cực thực hiện.
e. Bài học nhận thức
- Nhận thức: Kiên trì là một đức tính cần có ở mỗi người. 
- Bài học: Là học sinh chúng ta cần cố gắng nỗ lực, học tập, rèn luyện một ý chí vững vàng, để đối mặt với những khó khăn phía trước làm cho đất nước ngày càng tươi đẹp và phát triển đến những  tầm cao mới. 
3. Kết đoạn
Hãy nhớ rằng, thành công là một hành trình chứ không phải là điểm đến. Thiếu tính kiên trì thật khó đi hết hành trình ấy. Những thành tựu vĩ đại không được gặt hái bằng sức mạnh mà chính bằng lòng kiên trì. Ai biết kiên trì, người đó chắc chắn sẽ thắng lợi.

ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
Trong cuộc sống mỗi chúng ta cần rèn luyện nhân cách đạo đức, trong đó có một phẩm chất quan trọng đó là tính kiên nhẫn. Vậy kiên nhẫn là gì? Kiên nhẫn là kiên trì, không bỏ cuộc. Kiên nhẫn là có khả năng tiếp tục làm việc đã định một cách bền bỉ, không nản lòng. Kiên nhẫn tạo ra hứng thú, niềm say mê giúp ta vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập, giao tiếp, trong sinh hoạt. Khi chúng ta vạch ra kế hoạch và quyết tâm theo đuổi nó đến cùng, đó là lòng kiên nhẫn, và chắc chắn chúng ta sẽ đạt được một kết quả như mong đợi. Bác Hồ là một tấm gương sáng ngời về lòng kiên nhẫn để chúng ta noi theo, Bác đã kiên trì con đường cứu nước dù gặp nhiều khó khăn, và nhờ kiên nhẫn mà Bác đã biết hơn hai mươi thứ tiếng trên đời. Hay tấm gương thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí ông bị liệt cả hai tay, và phải luyện viết bằng chân bằng sư kiên trì bền bỉ ông đã tốt nghiệp đại học và trở thành nhà giáo ưu tú. Tuy nhiên kiên nhẫn không có nghĩa là trông chờ, ỷ lại mà phải linh hoạt sáng tạo, có sự đột phá. Lòng kiên nhẫn cần phân biệt với sư cố chấp. Nếu cứ bảo thủ, cố chấp theo đuổi những điều sai trái thì lại đi sai một con đường. Kiên nhẫn mà thiếu hiểu biết, chúng ta sẽ đánh mất đi những cơ hội tốt đẹp, Khi chúng ta biết thực hiện đúng lúc và đúng cách. Kiên nhẫn là đức tính tốt mà mọi người cần tích cực thực hiện. Kiên nhẫn là một đức tính tốt và cần phải có ở mỗi người. Là học sinh chúng ta cần cố gắng nỗ lực, học tập, rèn luyện một ý chí vững vàng, để đối mặt với những khó khăn phía trước làm cho đất nước ngày càng tươi đẹp và phát triển đến những  tầm cao mới. Hãy nhớ rằng, thành công là một hành trình chứ không phải là điểm đến. Thiếu tính kiên nhẫn thật khó đi hết hành trình ấy. Những thành tựu vĩ đại không được gặt hái bằng sức mạnh mà chính bằng lòng kiên trì. Ai biết kiên nhẫn, người đó chắc chắn sẽ thắng lợi.
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ĐỀ 48: SUY NGHĨ CỦA EM VỀ CÂU TỤC NGỮ “UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN”. QUA ĐÓ KHẲNG ĐỊNH GIÁ TRỊ CỦA CÂU TỤC NGỮ TRONG ĐỜI SỐNG HIỆN NAY.
1. Mở đoạn
- Giới thiệu vấn đề nghị luận
Ví dụ: Người Việt Nam ta từ xưa đến nay luôn có nhiều phẩm chất, đức tính tốt đẹp khác nhau, trong đó phải kể đến truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”. 
2. Thân đoạn
a. Giải thích
- Uống nước nhớ nguồn: Câu tục ngữ nói về lòng biết ơn của thế hệ sau đối với những hi sinh của thế hệ cha ông đời trước. Được hưởng dòng nước mát lành, ngọt ngào phải nhớ đến cội nguồn của nó.
- Ân nghĩa, thủy chung: Phẩm chất đáng quý, là cách sống mọi người cần học tập và noi theo.
- Câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn” là bài học về cách sống ân nghĩa, thủy chung của con người Việt Nam. Lối sống này cần được phát huy, làm nên nhân cách con người.
b.Biểu hiện
- Cuộc sống là một chuỗi tuần hoàn, nối tiếp, những gì ta có hôm nay không tự nhiên mà có, đó là thành quả sau bao nỗ lực, cố gắng của các thế hệ trước. Vì vậy, khi được hưởng thụ những thành quả ấy, cần phải ghi nhớ công lao của những người đã hi sinh trước đó.
- Lòng biết ơn là một lối sống, một phẩm chất đẹp của con người có nhân cách.
- Ân nghĩa, thủy chung sẽ giúp ta tạo được sợi dây gắn kết với quá khứ, cha anh, giúp ta giữ gìn và phát huy những giá trị từ truyền thống để những vẻ đẹp ấy càng phát triển hơn.
c. Dẫn chứng
- Nhớ ơn, tri ân những anh hùng đã ngã xuống, hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Trong cuộc sống ngày nay, lòng biết ơn, nhớ về cội nguồn được thể hiện ở nhiều khía cạnh trong cuộc sống: Với cha mẹ có thể biểu hiện các hành động chăm sóc, hỏi han sức khỏe. Sự biết ơn với dân tộc có thể được thể hiện thông qua các hành động đền ơn đáp nghĩa vào các ngày 27/7, chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hung. Tri ân các thầy cô giáo…
d. Phản đề
- Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện nay vẫn còn có nhiều người sống lạnh lùng, thờ ơ và vô ơn đối với những gì bản thân đang được hưởng, họ coi đó là những điều có sẵn, lại có những người chạy theo lối sống phương Tây mà bỏ quên đi những truyền thống văn hóa dân tộc,… những người này đáng bị phê phán và chỉ trích.
- Phê phán, lên án những kẻ vong ân, phụ nghĩa, những người sống không có trước có sau.
e. Bài học nhận thức
- Nhận thức:  Uống nước nhớ nguồn là truyền thống tốt đẹp của nhân dân Việt Nam, Giá trị truyền thống tốt đẹp ấy còn được thể hiện trong những câu tục ngữ khác như: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”
- Hành đông:  Là một công dân Việt Nam, mỗi chúng ta cần có trách nhiệm giữ gìn và phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc đồng thời khắc ghi phẩm chất “Uống nước nhớ nguồn”. Là học sinh, em sẽ cố gắng phấn đấu  tu dưỡng, học tập tốt để không phụ lòng ba mẹ và thầy cô đã dạy dỗ.  Và cố gắng giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp này của dân tộc.
3. Kết bài
	Câu tục ngữ “uống nước nhớ nguồn” là bài học lớn về lòng biết ơn
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ĐỀ 49: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ BÀN VỀ Ý NGHĨA CỦA LÒNG BIẾT ƠN
1. Mở đoạn: 
Biết ơn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ xưa đến nay, qua bao thời gian truyền thống đó vẫn được kế thừa và phát huy qua bao thế hệ. 
2. Thân đoạn
a. Giải thích thế nào là “Lòng biết ơn”?
- Biết ơn là thái độ cảm kích, trân trọng trước những hành động, những việc tốt đẹp mà người khác làm cho mình. Bên cạnh đó, biết ơn còn là sự đền đáp trước sự giúp đỡ của người khác dành cho mình. Biết ơn là một truyền thống tốt đẹp của ông cha ta từ xưa đến nay, chúng ta phải có ý thức học tập, giữ gìn và noi theo truyền thống này.
b. Biểu hiện của Lòng biết ơn
- Luôn ghi nhớ công ơn của họ trong lòng và trân trọng những gì người khác trao tặng,
- Có những hành động thể hiện sự biết ơn
- Luôn mong muốn đền áp công ơn của những người đã giúp đỡ mình
- Họ luôn biết gìn giữ và phát huy những giá trị ấy trong cuộc sống.
- Việc nhận ơn nghĩa từ người khác khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, vượt qua được những khó khăn trước mắt, từ đó sống tốt hơn.
- Mỗi con người sống với lòng biết ơn thì xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn, giàu tình cảm hơn và gắn bó với nhau nhiều hơn.
- Lòng biết ơn giúp chúng ta rèn luyện những đức tính tốt đẹp khác, truyền tải những thông điệp tích cực ra xã hội.
- Lòng biết ơn là một tình cảm cao đẹp và thiêng liêng của mỗi con người.
- Mỗi công việc chúng ta thành công không phải tự nhiên mà có, dù lớn hay nhỏ cũng có sự giúp đỡ của ai đó, vậy nên ta cần phải có lòng biết ơn.
c. Chứng minh: 
- Ngày 27/7 hằng năm, trở thành ngày lễ trọng đại tri ân các anh hùng, thương binh, liệt sĩ đã anh dũng hi sinh thân mình bảo vệ và giữ gìn độc lập chủ quyền dân tộc. Truyền thống ấy đã được duy trì và phát huy trong mấy chục năm qua và ngày càng trở nên lớn mạnh.
- Các học sinh của thầy giáo Chu Văn An dù trưởng thành và có địa vị trong xã hội vẫn không quên ơn nghĩa dạy dỗ của thầy, vào ngày mừng thọ thầy, họ vẫn tề tựu đông đủ, kính cẩn với thầy.
d. Phản đề
- Trong cuộc sống còn có nhiều người sống vô ơn. Họ sống cá nhân, ích kỉ, chỉ biết nhận lấy mà không biết ơn. Họ tự tách mình ra khỏi các quy luật của đời sống, tách biệt với cộng đồng, thậm chí là chà đạp lên các thành quả lao động do người khác để lại. Những người như thế thật đáng chê trách và cần nên án mạnh mẽ.
e. Bài học nhận thức
- Nhận thức: Lòng biết ơn giúp con người hoàn thiện nhân cách hướng tới lối sống nghĩa tình lành mạnh.
- Hành động: Chúng ta cần biết ơn với những người đã giúp đỡ mình, là học sinh tích cực học tập để trở thành người có ích cho xã hội, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa để giúp đỡ những người kém may mắn trong xã hội, lan tỏa yêu thương trong cộng đồng.
3. Kết đoạn
Lòng biết ơn không chỉ là đức tính vĩ đại nhất của con người mà còn là ngọn nguồn của mọi đức tính khác. Sống biết ơn người khác là lối sống cao thượng cần được đề cao và tôn vinh trong cuộc sống này. Vì vậy chúng ta cần phải duy trì và phát huy nó trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
Biết ơn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ xưa đến nay, qua bao thời gian truyền thống đó vẫn được kế thừa và phát huy qua bao thế hệ.  Vậy thế nào là “Lòng biết ơn”? Biết ơn là thái độ cảm kích, trân trọng trước những hành động, những việc tốt đẹp mà người khác làm cho mình. Bên cạnh đó, biết ơn còn là sự đền đáp trước sự giúp đỡ của người khác dành cho mình. Có những hành động thể hiện sự biết ơn Luôn mong muốn đền áp công ơn của những người đã giúp đỡ mình. Họ luôn biết gìn giữ và phát huy những giá trị ấy trong cuộc sống. Mỗi con người sống với lòng biết ơn thì xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn, giàu tình cảm hơn và gắn bó với nhau nhiều hơn. Lòng biết ơn giúp chúng ta rèn luyện những đức tính tốt đẹp khác, truyền tải những thông điệp tích cực ra xã hội. Lòng biết ơn là một tình cảm cao đẹp và thiêng liêng của mỗi con người. Mỗi công việc chúng ta thành công không phải tự nhiên mà có, dù lớn hay nhỏ cũng có sự giúp đỡ của ai đó, vậy nên ta cần phải có lòng biết ơn. Ngày 27/7 hằng năm, trở thành ngày lễ trọng đại tri ân các anh hùng, thương binh, liệt sĩ đã anh dũng hi sinh thân mình bảo vệ và giữ gìn độc lập chủ quyền dân tộc. Truyền thống ấy đã được duy trì và phát huy trong mấy chục năm qua và ngày càng trở nên lớn mạnh. Các học sinh của thầy giáo Chu Văn An dù trưởng thành và có địa vị trong xã hội vẫn không quên ơn nghĩa dạy dỗ của thầy, vào ngày mừng thọ thầy, họ vẫn tề tựu đông đủ, kính cẩn với thầy. Tuy nhiên trong cuộc sống còn có nhiều người sống vô ơn. Họ sống cá nhân, ích kỉ, chỉ biết nhận lấy mà không biết ơn. Họ tự tách mình ra khỏi các quy luật của đời sống, tách biệt với cộng đồng, thậm chí là chà đạp lên các thành quả lao động do người khác để lại. Những người như thế thật đáng chê trách và cần nên án mạnh mẽ. Lòng biết ơn giúp con người hoàn thiện nhân cách hướng tới lối sống nghĩa tình lành mạnh. Chúng ta cần biết ơn với những người đã giúp đỡ mình, là học sinh tích cực học tập để trở thành người có ích cho xã hội, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa để giúp đỡ những người kém may mắn trong xã hội, lan tỏa yêu thương trong cộng đồng. Lòng biết ơn không chỉ là đức tính vĩ đại nhất của con người mà còn là ngọn nguồn của mọi đức tính khác. Sống biết ơn người khác là lối sống cao thượng cần được đề cao và tôn vinh trong cuộc sống này. Vì vậy chúng ta cần phải duy trì và phát huy nó trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.
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ĐỀ 50: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ BÀN VỀ TÁC HẠI CỦA HIỆN TƯỢNG LÃNG PHÍ TRONG CUỘC SỐNG.
1. Mở đoạn
	Trong cuộc sống xã hội hiện nay có rất nhiều tượng đáng được phê phán, một trong những hiện tượng đó là lãng phí.
2. Thân đoạn
a. Giải thích
Vậy thế nào là lãng phí? Lãng phí là việc tiêu tốn không có kế hoạch gây tốn kém, hao tổn một cách vô ích.
b. Tác hại của lãng phí
- Lãng phí có thể là lãng phí về thời gian, của cải, vật chất… có người lãng phí thời gian vào những chuyện vô bổ, cũng có người lãng phí sử dụng điện, nước, tiền bạc…
- Lãng phí không chỉ tiêu tốn tài sản mà còn gây nguy cơ thiếu hụt, gây khó khăn trực tiếp cho con người trong tương lai.
c. Chứng minh
- Hiện nay ở một số giới trẻ sử dụng tiền bạc vào những thứ vô bổ như: ăn chơi, quần áo, điện thoại, giày dép… trong khi điều kiện kinh tế không có. Hành động lãng phí có thể gây ra những gánh nặng cho bản thân gia đình và xã hội.
- Lãng phí lớn nhất của con người là lãng phí thời gian. Thời gian là thứ tài sản to lớn nhưng vô hình nên khó nhận biết cũng chính vì vậy mà nhiều người để thời gian trôi qua một cách lãng phí.
d. Bàn luận mở rộng
- Thói quen và hành động lãng phí không phải có sẵn, nó có thể hình thành trong quá trình sống, quá trình tiếp xúc với môi trường sống. Thói quen lãng phí xuất phát từ sự thiếu ý thức, thói quen ưa phô trương chạy theo hình thức một cách mù quáng. Không xác định được mục tiêu sống của bản thân là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây lên tình trạng lãng phí.
e.Bài học nhận thức
- Nhận thức: Lãng phí là hành động đáng lên án và phê phán, cần loại bỏ trong cuộc sống. Vì nó gây hại cho cá nhân và xã hội.
- Hành động: Chúng ta cần thực hành tiết kiệm, nhất là tuổi trẻ cần có những nhận thức rõ ràng về việc lãng phí trong cuộc sống, có trách nhiệm phải loại bỏ những tư tưởng và hành động lãng phí. Muốn vậy, mỗi bạn phải có những hành động thiết thực ngay từ hôm nay bằng cách không lãng phí những điều nhỏ nhất quanh mình. Cần rèn luyện tính cách, biết tận dụng những gì ta đang có và sử dụng chúng một cách có hiệu quả và ý nghĩa nhất.
3. Kết đoạn
Sống giản dị, tiết kiêm là lối sống đẹp, mang lại những điều tốt đẹp cho cho cuộc sống con người.

ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
Trong cuộc sống xã hội hiện nay có rất nhiều tượng đáng được phê phán, một trong những hiện tượng đó là lãng phí. Vậy thế nào là lãng phí? Lãng phí là việc tiêu tốn không có kế hoạch gây tốn kém, hao tổn một cách vô ích. Lãng phí có thể là lãng phí về thời gian, của cải, vật chất… có người lãng phí thời gian vào những chuyện vô bổ, cũng có người lãng phí sử dụng điện, nước, tiền bạc… Lãng phí không chỉ tiêu tốn tài sản mà còn gây nguy cơ thiếu hụt, gây khó khăn trực tiếp cho con người trong tương lai. Hiện nay ở một số giới trẻ sử dụng tiền bạc vào những thứ vô bổ như: ăn chơi, quần áo, điện thoại, giày dép… trong khi điều kiện kinh tế không có. Hành động lãng phí có thể gây ra những gánh nặng cho bản thân gia đình và xã hội. Lãng phí lớn nhất của con người là lãng phí thời gian. Thời gian là thứ tài sản to lớn nhưng vô hình nên khó nhận biết cũng chính vì vậy mà nhiều người để thời gian trôi qua một cách lãng phí. Thói quen và hành động lãng phí không phải có sẵn, nó có thể hình thành trong quá trình sống, quá trình tiếp xúc với môi trường sống. Thói quen lãng phí xuất phát từ sự thiếu ý thức, thói quen ưa phô trương chạy theo hình thức một cách mù quáng. Không xác định được mục tiêu sống của bản thân là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây lên tình trạng lãng phí. Lãng phí là hành động đáng lên án và phê phán, cần loại bỏ trong cuộc sống. Vì nó gây hại cho cá nhân và xã hội. Chúng ta cần thực hành tiết kiệm, nhất là tuổi trẻ cần có những nhận thức rõ ràng về việc lãng phí trong cuộc sống, có trách nhiệm phải loại bỏ những tư tưởng và hành động lãng phí. Muốn vậy, mỗi bạn phải có những hành động thiết thực ngay từ hôm nay bằng cách không lãng phí những điều nhỏ nhất quanh mình. Cần rèn luyện tính cách, biết tận dụng những gì ta đang có và sử dụng chúng một cách có hiệu quả và ý nghĩa nhất. Sống giản dị, tiết kiêm là lối sống đẹp, mang lại những điều tốt đẹp cho cho cuộc sống con người.


================================================


ĐÊ 51: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ BÀN VỀ THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG.
1. Mở đoan
	Không ai vươn đến sự thành công mà không có sự nỗ lực, cố gắng từng ngày. Bởi vậy chỉ khi chúng ta cố gắng hết sức và không ngừng hoàn thiện bản thân mình thì thành công mới chạm đến cuộc sống của ta.
2. Thân đoạn
a. Giải thích
Vậy thành công là gì? Thành công chính là kết quả đạt được sau quá trình cố gắng, phấn đấu không ngừng nghỉ.
b. Biểu hiện
- Thành công còn khẳng định năng lực thực sự của con người. Thành công là động lực để chúng ta tiến đến những nấc thang cao hơn mà có khi nhiều người không dám nghĩ tới.
- Thành công sẽ chỉ đến với những ai thực sự quyết tâm, quyết tâm và quyết tâm. Thành công lớn hay nhỏ, bạn đều phải cố gắng để đạt được.
- Thành công là cảm giác vui sướng, hạnh phúc, viên mãn khi chúng ta đạt được những mục tiêu, những lí tưởng mà chúng ta phấn đấu, mong muốn có được nó sau một quá trình nỗ lực, phấn đấu
c. Chứng minh
Có rất nhiều tấm gương về thành công mà chúng ta cần học tập trong đó không thể không nhắc đến Bác Hồ, người đã vượt qua nhiều khó khăn gian khổ để mang lại thành công to lớn là dành được độc lập cho nước nhà. Hay thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí bị liệt hai tay và đã luyện cho đôi chân tập viết, cuối cùng đã tốt nghiệp đại học và trở thành nhà giáo ưu tú.
d. Liên hệ ( Nêu phản biện)
- Tuy nhiên, trong cuộc sống vẫn còn có nhiều người sống không có ước mơ, không biết phấn đấu vươn lên, chỉ ỷ lại, dựa dẫm vào người khác, không biết tự làm chủ cuộc sống của mình hoặc khi vấp ngã thì nản chí, những người này sẽ không có được thành công, sẽ sớm bị xã hội đào thải, đáng bị xã hội chỉ trích, phê phán.
e. Bài học nhận thức
- Nhận thức: Thành công là những điều tốt đẹp mà trong cuộc sống ai cũng vươn tới.
- Hành động: Để có được thành công, mỗi chúng ta cần có suy nghĩ và hành động đúng đắn để cuộc sống của mình thêm tốt đẹp hơn và sớm đạt được thành công như chúng ta mong muốn. Là một học sinh muốn thành công thì chúng ta phải cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ, hoàn thiện bản thân từ những việc nhỏ nhất như vậy nấc thang thành công sẽ rất gần với con người.
3. Kết đoạn
	Mỗi chúng ta cần chăm chỉ rèn luyện tích cực có như thế con đường thành công mới đến gần chúng ta. “ Vì trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười nhác”.

ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
Không ai vươn đến sự thành công mà không có sự nỗ lực, cố gắng từng ngày. Bởi vậy chỉ khi chúng ta cố gắng hết sức và không ngừng hoàn thiện bản thân mình thì thành công mới chạm đến cuộc sống của ta. Vậy thành công là gì? Thành công chính là kết quả đạt được sau quá trình cố gắng, phấn đấu không ngừng nghỉ, là động lực để chúng ta tiến đến những nấc thang cao hơn mà có khi nhiều người không dám nghĩ tới. Thành công sẽ chỉ đến với những ai thực sự quyết tâm, là cảm giác vui sướng, hạnh phúc, viên mãn khi chúng ta đạt được những mục tiêu, những lí tưởng mà chúng ta phấn đấu, mong muốn có được nó sau một quá trình nỗ lực, phấn đấu. Có rất nhiều tấm gương về thành công mà chúng ta cần học tập trong đó không thể không nhắc đến Bác Hồ, người đã vượt qua nhiều khó khăn gian khổ để mang lại thành công to lớn là dành được độc lập cho nước nhà. Hay thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí bị liệt hai tay và đã luyện cho đôi chân tập viết, cuối cùng đã tốt nghiệp đại học và trở thành nhà giáo ưu tú. Tuy nhiên, trong cuộc sống vẫn còn có nhiều người sống không có ước mơ, không biết phấn đấu vươn lên, chỉ ỷ lại, dựa dẫm vào người khác, không biết tự làm chủ cuộc sống của mình hoặc khi vấp ngã thì nản chí, những người này sẽ không có được thành công, sẽ sớm bị xã hội đào thải, đáng bị xã hội chỉ trích, phê phán. Thành công là những điều tốt đẹp mà trong cuộc sống ai cũng vươn tới. Để có được thành công, mỗi chúng ta cần có suy nghĩ và hành động đúng đắn để cuộc sống của mình thêm tốt đẹp hơn và sớm đạt được thành công như chúng ta mong muốn. Là một học sinh muốn thành công thì chúng ta phải cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ, hoàn thiện bản thân từ những việc nhỏ nhất như vậy nấc thang thành công sẽ rất gần với con người. Mỗi chúng ta cần chăm chỉ rèn luyện tích cực có như thế con đường thành công mới đến gần chúng ta. “Vì trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười nhác”.
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ĐỀ 52: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ BÀN VỀ SỰ THẤT BẠI.
1. Mở đoạn
	Trong cuộc đời của mỗi người bên cạnh những thành công có lẽ không tránh khỏi những lần thất bại.
2. Thân đoạn
a. Giải thích
Vậy thất bại là gì? Thất bại là trạng thái buồn bã, thất vọng, đau khổ, hụt hẫng, bế tắc khi không thể hoàn thành mục tiêu mà mình đề ra, hay thua cuộc trước một ai đó.
b. Tác hại
- Thất bại có thể khiến ta mất đi niềm tin vào bản thân, trở nên bi quan, tuyệt vọng.
- Thất bại không phải là sự kết thúc mà thất bại chính là cơ hội rất tốt để ta bắt đầu làm lại khi đã có kinh nghiệm, sẽ không lặp lại sai lầm trước đó, giúp ta sẽ có một sự khởi đầu mới tốt hơn. 
- Thất bại sẽ đem đến cho ta những bài học về nguyên nhân thất bại để ta tìm cách khắc phục những nguyên nhân đó và dẫn đến thành công trong lần sau.
c. Chứng minh
Bạn biết không ? Để tạo ra dây tóc bóng đèn, Edison đã thất bại hơn một nghìn lần, cái tên Seven Up xuất phát từ bảy lần hãng phải bắt đầu lại từ đầu, Jack Ma cũng đã bảy lần trắng tay trước khi gây dựng đế chế Alibaba…
d. Liên hệ ( Nêu phản biện)
- Trước một sự việc không thành công ta cần cần có sự bình tĩnh để tìm hiểu nguyên nhân của sự thất bại. Dám đối mặt để chấp nhận, không né tránh sự thật, cũng không đổ lỗi hoàn toàn cho khách quan. Biết đứng sau mỗi lần vấp ngã, biết rút ra bài học từ những thất bại đã qua để tiếp tục thực hiện công việc và ước mơ của mình. Thất bại là môi trường tôi luyện ta trưởng thành hơn. Cần phê phán những kẻ ủy mị, yếu đuối, ngại khó ngại khổ, sau mỗi lần thất bại lại tiêu cực không có sự cố gắng, hoàn thiện bản thân.
e. Bài học nhận thức
- Nhận thức: Thất bại là những điều không ai mong muốn có trong cuộc đời.
- Hành động: Để vượt qua khó khăn thất bại, trước hết bản thân mỗi người tích cực học tập và rèn luyện đạo đức để trở thành công dân tốt cho xã hội. Khi gặp thất bại hãy đứng dậy tìm ra hướng đi cho bản thân.
3. Kết đoạn
 	Trong cuộc sống ta phải biết cách chấp nhận sự thất bại để có thái độ sống tích cực. Không đắm chìm trong thất vọng, nhưng cũng không được bất cần trước mọi sự việc.  Hãy rút ra những bài học từ thất bại và biến nó trở thành động lực, chắc chắn thành công sẽ mỉm cười với bạn.
ĐOẠN VĂN THAM KHẢO

Trong cuộc đời của mỗi người bên cạnh những thành công có lẽ không tránh khỏi những lần thất bại.Vậy thất bại là gì? Thất bại là trạng thái buồn bã, thất vọng, đau khổ, hụt hẫng, bế tắc khi không thể hoàn thành mục tiêu mà mình đề ra, hay thua cuộc trước một ai đó.Thất bại có thể khiến ta mất đi niềm tin vào bản thân, trở nên bi quan, tuyệt vọng. Thất bại không phải là sự kết thúc mà thất bại chính là cơ hội rất tốt để ta bắt đầu làm lại khi đã có kinh nghiệm, sẽ không lặp lại sai lầm trước đó, giúp ta sẽ có một sự khởi đầu mới tốt hơn.  Thất bại sẽ đem đến cho ta những bài học về nguyên nhân thất bại để ta tìm cách khắc phục những nguyên nhân đó và dẫn đến thành công trong lần sau. Bạn biết không ? Để tạo ra dây tóc bóng đèn, Edison đã thất bại hơn một nghìn lần, cái tên Seven Up xuất phát từ bảy lần hãng phải bắt đầu lại từ đầu, Jack Ma cũng đã bảy lần trắng tay trước khi gây dựng đế chế Alibaba… Trước một sự việc không thành công ta cần cần có sự bình tĩnh để tìm hiểu nguyên nhân của sự thất bại. Dám đối mặt để chấp nhận, không né tránh sự thật, cũng không đổ lỗi hoàn toàn cho khách quan. Biết đứng sau mỗi lần vấp ngã, biết rút ra bài học từ những thất bại đã qua để tiếp tục thực hiện công việc và ước mơ của mình. Thất bại là môi trường tôi luyện ta trưởng thành hơn. Cần phê phán những kẻ ủy mị, yếu đuối, ngại khó ngại khổ, sau mỗi lần thất bại lại tiêu cực không có sự cố gắng, hoàn thiện bản thân. Thất bại là những điều không ai mong muốn có trong cuộc đời. Để vượt qua khó khăn thất bại, trước hết bản thân mỗi người tích cực học tập và rèn luyện đạo đức để trở thành công dân tốt cho xã hội. Khi gặp thất bại hãy đứng dậy tìm ra hướng đi cho bản thân. Trong cuộc sống ta phải biết cách chấp nhận sự thất bại để có thái độ sống tích cực. Không đắm chìm trong thất vọng, nhưng cũng không được bất cần trước mọi sự việc.  Hãy rút ra những bài học từ thất bại và biến nó trở thành động lực, chắc chắn thành công sẽ mỉm cười với bạn.
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ĐỀ 53: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ BÀN VỀ “THẤT BẠI LÀ MẸ THÀNH CÔNG”
1. Mở đoạn
	Thành công vốn là thứ con người chúng ta ai rồi cũng sẽ đạt được tùy vào mức độ và sự cố gắng của từng người. Chúng ta ai rồi cũng sẽ trải qua những lần vấp ngã, thất bại, và rồi nếu cố gắng, chúng ta cũng sẽ có được thành công, bởi lẽ: “Thất bại là mẹ thành công”.
2. Thân đoạn
a. Giải thích
- Thành công: Thành công chính là kết quả đạt được sau quá trình cố gắng, phấn đấu không ngừng nghỉ.
- Thất bại: Còn Thất bại thì ngược lại là trạng thái rơi vào hụt hẫng, bế tắc khi không thể hoàn thành mục tiêu mà mình đề ra, hay thua cuộc trước một ai đó.
=> Thành công và thất bại luôn tồn tại trong mỗi con người.
b. Bàn luận
- Có người đi từ thất bại này đến thất bại khác rồi mới đạt được đến sự thành công. Để đi đến được sự thành công con người cần trải qua nhiều khó khăn thử thách, cả những thất bại phải đối mặt bước qua. Chính những thất bại là những kinh nghiệm, sự trưởng thành sau này.
- Trong câu nói này ta nhận ra được tầm quan trọng của thất bại với thành công đó là nền tảng để chúng ta tự đứng lên và học tập không ngừng. Không có thất bại sẽ không rút ra được bài học kinh nghiệm và không có được thành công. Câu nói khuyên nhủ con người nỗ lực, cố gắng, luôn hướng đến mục tiêu của mình và hoàn thiện bản thân theo hướng tốt nhất, tích cực nhất.
c. Chứng minh
Walt Disney đã từng phá sản nhiều lần khi sáng tạo lên Dis- Xnây- len công viên giải trí khổng lồ tại Cali phoc lia được biết đến với những bộ phim hoạt hình để đời trong giới trẻ, Hay Lép Tôn-xtôi, tác giả của bộ tiểu thuyết nổi tiếng Chiến tranh và hoà bình, bị đình chỉ học đại học vì "vừa không có năng lực, vừa thiếu ý chí học tập".
d. Nêu phản biện
Tuy nhiên, trong cuộc sống vẫn còn có nhiều người sống không có ước mơ, không biết phấn đấu vươn lên, chỉ ỷ lại, dựa dẫm vào người khác, không biết tự làm chủ cuộc sống của mình. Lại có những người khi vấp ngã đã vội nản chí bỏ cuộc,… những người này sẽ không có được thành công, sẽ sớm bị xã hội đào thải; đáng bị xã hội chỉ trích, phê phán.
3. Kết đoạn
Tuổi trẻ, các bạn đừng lãng phí thời gian cuộc đời với lối sống an nhàn, hưởng thụ. Hãy dũng cảm nghĩ lớn, khát khao lớn và dũng cảm hành động. Đừng sợ vấp ngã, đừng sợ thất bại, bởi chính nó sẽ làm cho bạn trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn để đi đến thành công.

ĐOAN VĂN THAM KHẢO 
1. Mở đoạn
	Thành công vốn là thứ con người chúng ta ai rồi cũng sẽ đạt được tùy vào mức độ và sự cố gắng của từng người. Chúng ta ai rồi cũng sẽ trải qua những lần vấp ngã, thất bại, và rồi nếu cố gắng, chúng ta cũng sẽ có được thành công, bởi lẽ: “Thất bại là mẹ thành công”. Vậy trước hết ta hiểu thành công là gì? Thành công chính là kết quả đạt được sau quá trình cố gắng, phấn đấu không ngừng nghỉ. Còn Thất bại thì ngược lại là trạng thái rơi vào hụt hẫng, bế tắc khi không thể hoàn thành mục tiêu mà mình đề ra, hay thua cuộc trước một ai đó. Thành công và thất bại luôn tồn tại trong mỗi con người. Có người đi từ thất bại này đến thất bại khác rồi mới đạt được đến sự thành công. Để đi đến được sự thành công con người cần trải qua nhiều khó khăn thử thách, cả những thất bại phải đối mặt bước qua. Chính những thất bại là những kinh nghiệm, sự trưởng thành sau này.  Trong câu nói này ta nhận ra được tầm quan trọng của thất bại với thành công đó là nền tảng để chúng ta tự đứng lên và học tập không ngừng. Không có thất bại sẽ không rút ra được bài học kinh nghiệm và không có được thành công. Câu nói khuyên nhủ con người nỗ lực, cố gắng, luôn hướng đến mục tiêu của mình và hoàn thiện bản thân theo hướng tốt nhất, tích cực nhất. Walt Disney đã từng phá sản nhiều lần khi sáng tạo lên Dis- Xnây- len công viên giải trí khổng lồ tại Cali phoc lia được biết đến với những bộ phim hoạt hình để đời trong giới trẻ, Hay Lép Tôn-xtôi, tác giả của bộ tiểu thuyết nổi tiếng Chiến tranh và hoà bình, bị đình chỉ học đại học vì "vừa không có năng lực, vừa thiếu ý chí học tập".
Tuy nhiên, trong cuộc sống vẫn còn có nhiều người sống không có ước mơ, không biết phấn đấu vươn lên, chỉ ỷ lại, dựa dẫm vào người khác, không biết tự làm chủ cuộc sống của mình. Lại có những người khi vấp ngã đã vội nản chí bỏ cuộc,… những người này sẽ không có được thành công, sẽ sớm bị xã hội đào thải; đáng bị xã hội chỉ trích, phê phán. Tuổi trẻ, các bạn đừng lãng phí thời gian cuộc đời với lối sống an nhàn, hưởng thụ. Hãy dũng cảm nghĩ lớn, khát khao lớn và dũng cảm hành động. Đừng sợ vấp ngã, đừng sợ thất bại, bởi chính nó sẽ làm cho bạn trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn để đi đến thành công.


=================================================
ĐỀ 54: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM VỀ TÍNH CẨN THẬN TRONG CUỘC SỐNG.
1. Mở đoạn
	Cẩn thận là đức tính rất quan trọng mà con người cần rèn luyện.
2. Thân đoạn
a. Giải thích
- Vậy cẩn thận là gì? Cẩn thận nghĩa là có ý thức tránh sơ suất, đề phòng những điều không hay có thể xảy ra. Trái với cẩn thận là cẩu thả.
b. Bàn luận
- Cẩn thận luôn chăm chút và chú ý đến việc mình làm, không làm nhanh một cách ẩu đoảng.
- Luôn luôn chuẩn bị mọi thứ chu toàn.
- Cẩn thận là đức tính tôt, mà ai cũng phải rèn luyên, tính cẩn thận được thể hiện trong cuộc sống hàng ngày qua cử chỉ, hành động, việc làm trong sinh hoạt, học tập, lao động… 
c. Dẫn chứng
- Cao Bá Quát là tấm gương tiêu biểu cho tính cẩn thận, hồi còn nhỏ chữ ông rất xấu, có thể nói xấu như “gà bới’ dù ông nổi tiếng là người văn hay chữ tốt. Nhưng nhờ sự kiên trì khổ luyện, tối nào ông cũng nắn nót, cẩn thận viết chữ cuối cùng chữ ông rất đẹp như “ rồng bay, phượng múa” và đã trở thành nhà thơ lỗi lạc của dân tộc.
- Hay  trong học tập cần rèn luyện tính cẩn thận như: Viết nắn nót, không dập xóa… học xong đồ dùng xếp gọn gàng, ngăn nắp … Ngủ dạy gấp chăn màn, mọi thứ trong gia đình được đặt đúng chỗ, đúng vị trí là tính cẩn thận..
- Với tính cẩn thận chu đáo biết đọc kĩ đề, suy nghĩ kĩ các câu hỏi, làm ra giấy nháp xong mới viết vào vở, làm xong bài cần sửa chữa bổ sung mọi sai sót nếu có.
- Ăn nói từ tốn không bỗ bã, hấp tấp vội vàng, phải suy nghĩ kĩ trước khi nói, biết lựa chọn lời nói ý tứ lịch sự. Khắc phục tính cẩu thả không thể một sớm một chiều. Có người lúc trẻ cẩu thả nhưng khi đã trưởng thành vẫn cẩu thả. Muốn sửa chữa được tính cẩu thả phải có ý thức tự giác rèn luyện đức tính cẩn thận, rèn luyện bền bỉ, rèn luyện từ việc nhỏ đến việc lớn. Phải rèn luyện thành nếp, thành thói quen tốt đẹp.
d. Phản đề
- Tuy nhiên trong cuộc sống vẫn còn không ít những người mắc tính cẩu thả, tùy tiện, làm việc một cách qua loa đại khái, không có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, những con người dó cần được lên án và phê phán.
e. Nhận thức hành động
- Nhận thức: Tính cẩn thận là đức tính hang đầu mà ta cần phải có.
- Bài học: Cẩn thận không tự nhiên mà có, mà phải trải qua quá trình rèn luyện vất vả. Là học sinh ta cần rèn luyện tính cẩn thận từ những công việc nhỏ nhất trong cuộc sống có như thế ta mới có được thành công trong cuộc sống.
3. Kết đoạn 
Cẩn thận là tính tốt ta cần phát huy và rèn luyện trong cuộc sống đó là con đường gần nhất đưa ta đến thành công.

ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
Cẩn thận là đức tính rất quan trọng mà con người cần rèn luyện. Vậy cẩn thận là gì? Cẩn thận nghĩa là có ý thức tránh sơ suất, đề phòng những điều không hay có thể xảy ra. Cẩn thận luôn chăm chút và chú ý đến việc mình làm, không làm nhanh một cách ẩu đoảng. Luôn luôn chuẩn bị mọi thứ chu toàn. Cẩn thận là đức tính tôt, mà ai cũng phải rèn luyên, tính cẩn thận được thể hiện trong cuộc sống hàng ngày qua cử chỉ, hành động, việc làm trong sinh hoạt, học tập, lao động…  Cao Bá Quát là tấm gương tiêu biểu cho tính cẩn thận, hồi còn nhỏ chữ ông rất xấu, có thể nói xấu như “gà bới’ dù ông nổi tiếng là người văn hay chữ tốt. Nhưng nhờ sự kiên trì khổ luyện, tối nào ông cũng nắn nót, cẩn thận viết chữ cuối cùng chữ ông rất đẹp như “ rồng bay, phượng múa” và đã trở thành nhà thơ lỗi lạc của dân tộc. Hay  trong học tập cần rèn luyện tính cẩn thận như: Viết nắn nót, không dập xóa… học xong đồ dùng xếp gọn gàng, ngăn nắp … Ngủ dạy gấp chăn màn, mọi thứ trong gia đình được đặt đúng chỗ, đúng vị trí là tính cẩn thận… Với tính cẩn thận chu đáo biết đọc kĩ đề, suy nghĩ kĩ các câu hỏi, làm ra giấy nháp xong mới viết vào vở, làm xong bài cần sửa chữa bổ sung mọi sai sót nếu có. Ăn nói từ tốn không bỗ bã, hấp tấp vội vàng, phải suy nghĩ kĩ trước khi nói, biết lựa chọn lời nói ý tứ lịch sự. Khắc phục tính cẩu thả không thể một sớm một chiều. Muốn sửa chữa được tính cẩu thả phải có ý thức tự giác rèn luyện đức tính cẩn thận, rèn luyện bền bỉ, rèn luyện từ việc nhỏ đến việc lớn. Phải rèn luyện thành nếp, thành thói quen tốt đẹp. Tuy nhiên trong cuộc sống vẫn còn không ít những người mắc tính cẩu thả, tùy tiện, làm việc một cách qua loa đại khái, không có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, những con người đó cần được lên án và phê phán. Tính cẩn thận là đức tính hang đầu mà ta cần phải có. Cẩn thận không tự nhiên mà có, mà phải trải qua quá trình rèn luyện vất vả. Là học sinh ta cần rèn luyện tính cẩn thận từ những công việc nhỏ nhất trong cuộc sống có như thế ta mới có được thành công trong cuộc sống. Cẩn thận là tính tốt ta cần phát huy và rèn luyện trong cuộc sống đó là con đường gần nhất đưa ta đến thành công.

================================================
ĐỀ 55: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ BÀN VỀ LỐI SỐNG ÍCH KỈ
ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
Con người sinh ra, không có ai là hoàn hảo, mà đều mang trong mình cả những đức tính đẹp và cả những thói xấu. Một trong những tính xấu nhất của con người đó chính là tính ích kỷ.Vậy ích kỉ là gì? Ích kỉ là chỉ sống cho bản thân mình, lo cho bản thân mà mặc kệ không quan tâm đến người khác. Những người ích kỉ lúc nào cũng đặt quyền lợi của bản thân nên quyền lợi của mọi người, của tập thể. Họ sống trong tư thế không chịu mở lòng, luôn ngại khó, ngại khổ mà đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, chỉ thích hưởng quyền lợi mà không thích làm việc. Lối sống ích kỉ để lại nhiều tác hại cho con người. Những người ích kỉ sẽ không bao giờ phát triển và khẳng đinh được bản thân và khó thành công trong cuộc sống. Bởi vì luôn bị người khác xa lánh và ghét bỏ, sẽ không bao giờ được người khác giúp đỡ hay tạo cơ hội để phát triển. Người ích kỉ luôn có một cuộc sống mờ nhạt, không hòa đồng cởi mở với những người xung quanh. Họ sống thiếu tình yêu thương vì họ sợ yêu thương quá nhiều sẽ thiệt thòi. Tính ích kỷ là một thói xấu đáng lên án bởi nó khiến cho con người sống thu hẹp bản thân, trở thành một cá thể tách biệt trong cộng đồng. Có thể nói rằng, tính ích kỷ sẽ giết chết con người theo một cách dần dần và từ từ. Bởi lẽ, khi cá nhân tự tách mình ra khỏi tập thể, một con người tự tách mình ra khỏi cộng đồng đồng nghĩa với họ đã tự tay cắt đứt cơ hội phát triển của mình. Những người ích kỷ sẽ dần thu hẹp bản thân vào trong cái kén của riêng họ. Tố Hữu đã từng nói: "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình". Quả thật vậy, chỉ khi còn người sống biết sẻ chia, giúp đỡ, yêu thương người khác thì cuộc sống mới thực sự có ý nghĩa và ta mới có thể nhận lại được sự giúp đỡ và sẻ chia từ mọi người. Còn nếu khư khư giữ bản tính ích kỷ, chỉ biết sống cho riêng mình thì sẽ sớm bị loại trừ khỏi xã hội.
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ĐÊ 56: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI 200 CHỮ BÀN VỀ LỜI CẢM ƠN
ĐOẠN VĂN THAM KHẢO 1
Lời cảm ơn là tiếng nói chân thành thể hiện niềm cảm thông, thấu hiểu trước hành động tốt đẹp của con người trong xã hội. Lời cảm ơn là một trong những biểu hiện thái độ của ứng xử văn hóa, một hành vi văn minh và lịch sử trong các mối quan hệ xã hội. Cảm ơn là một thái độ trân trọng biết ơn những gì mà người khác đã làm cho ta đem lại cho ta những điều tốt đẹp, chính là một cách thể hiện tình cảm, lối ứng xử lịch sự, lễ phép, biết tôn trọng đến những người xung quanh mình. Cảm ơn là một nét văn hóa đẹp trong xã hội hiện nay, chính là một cách bày tỏ sự cảm kích với sự giúp đỡ của một người nào đó dành cho mình. Lời cảm ơn trong nhiều trường hợp không chỉ đem lại những niềm vui mà còn là một cách giúp giải tỏa những khúc mắc, giúp mối quan hệ của người với người trở nên vị tha và chân thành hơn.Mỗi khi giúp đỡ ai đó, không mong sẽ được nhận bất cứ thứ gì, không cần người đó phải trả ơn bằng vật chất, cái chúng ta cần có lẽ chỉ là lời cảm ơn chân thành. Bởi thế mỗi chúng ta phải nghĩ đến những ai đã đốt lên ngọn lửa trong chúng ta với lòng biết ơn sâu sắc. Biết nói lời cảm ơn, biết nói lời xin lỗi chính là biểu hiện của một lối sống văn minh, văn hóa, một lối sống giàu ý thức tự trọng. Người được nhận lời cảm ơn cũng cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn vì thấy việc mình đã làm trở nên ý nghĩa với người kia, dù đó chỉ là những việc rất nhỏ nhặt trong cuộc sống như dắt cụ già qua đường, nhường ghế ngồi trên xe bus, …Trong cuộc sống chúng ta phải học để nói lời cảm ơn. Nó không chỉ là một truyền thống tốt đẹp mà nó còn là những cư xử đẹp để mọi người yêu thương và chia sẻ cho nhau nhiều hơn. Vậy hãy cảm ơn và đừng ngần ngại nói lời cảm ơn với tất cả yêu thương.



ĐOẠN VĂN THAM KHẢO: LỜI XIN LỖI
Trong cuộc sống lời xin lỗi là hành động chân thành của người có lỗi nhận lỗi của mình. Nhưng không phải ai cũng làm được điều đó. Lời xin lỗi là gì? Và tại sao ta phải nói lời xin lỗi? Trước hết, xin lỗi là một phép lịch sự trong giao tiếp mà ta có thể gọi đó là văn hóa xin lỗi. Nó thể hiện sự văn minh, tôn trọng đồng loại mà đặc biệt xin lỗi để thấy một xã hội công bằng dân chủ và văn minh khi tất cả mọi người không phân biệt địa vị, cấp bậc, giàu nghèo đều cần nói lời xin lỗi không chỉ những lúc sai lầm mà còn cả những lúc tỏ thái độ tôn trọng người khác. Biết nhận ra lỗi lầm và xin lỗi người khác để mong được tha thứ là biểu hiện sự trung thực, cao thượng, nhân cách cao cả của con người. Người biết nói lời xin lỗi luôn có mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, được mọi người tin tưởng và kính trọng. Xin lỗi là khi ta biết lỗi và nhận lỗi. Bên cạnh đó, nó còn thể hiện trách nhiệm của người đó với lỗi lầm, với người khác, với cuộc sống. Điều đó có nghĩa là bạn thừa nhận sai lầm và không đổ lỗi cho bất cứ lý do gì. Lời xin lỗi thể hiện sự tôn trọng khiến người nghe cảm thấy hài lòng, vui vẻ chấp nhận, bỏ qua làm cho mối quan hệ tốt đẹp hơn. Hẳn chúng ta còn nhớ hành động của cậu bé 8 tuổi ở Hải Phòng đã vô ý làm vỡ gương ô tô em bé đã viết giấy gửi lời xin lỗi và số điện thoại ngỏ ý đền bù cho chủ nhân chiếc ô tô để trước cổng trường được báo chí đưa tin suốt thời gian qua cũng đáng để ta suy ngẫm. Cho nên biết nói lời xin lỗi là hành động lịch sự làm xã hội trở nên văn minh tốt đẹp. Trong cuộc sống chúng ta cần biết lên án những người không biết nói lời xin lỗi, họ là những người cố chấp, thiếu tôn trọng người khác, ích kỉ sẽ bị người khác khinh ghét, xa lánh, nhận lấy những hậu quả đáng tiếc do lỗi lầm của mình gây ra. Chúng ta cần rút ra bài học cho mình: cần phải nghiêm túc nhận lỗi khi làm sai, biết nói lời xin lỗi chân thành cũng như dũng cảm, tự trọng trước những sai lầm của bản thân. Là học sinh ta cần phải dũng cảm biết nhận lỗi và nói lời xin lỗi khi mình làm sai, điều đó sẽ giúp ta trưởng thành hơn và tự tin trong cuộc sống.
==================================================

ĐỀ 57: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ BÀN VỀ Ý NGHĨA CỦA ĐỨC HI SINH
  1. Mở đoạn
	Nếu sự tham lam, vụ lợi khiến cho con người trở lên ích kỉ hèn mọn. Thì sự hi sinh vì người khác lại làm cho ta trở lên cao thượng và đáng quý biết bao.
2. Thân đoạn
a. Khái niệm
Vậy đức hi sinh là gì? Đức hi sinh là tình cảm cao quý và đẹp đẽ. Đức hi sinh hi sinh vì đất nước, con người và người thân. Đó là sự đánh đổi bản thân để giành lại cuộc sống cho người khác.
b. Biểu hiện 
- Biết nhường nhịn, không ganh đua, hơn thua với người khác, sẵn sàng cho đi mà không mong nhận lại.
- Vì lợi ích chung mà gạt bỏ đi cái tôi, sự ích kỉ của bản thân, biết lấy cái lớn làm mục tiêu cao cả.
- Hi sinh có nhiều mức độ, từ cái nhỏ đến cái lớn, có khi là hi sinh cả mạng sống, cả tuổi xuân của mình để bảo vệ lẽ phải, những điều đúng đắn.
+ Trong tình cảm gia đình:
- Cha mẹ hi sinh cả cuộc đời vì con cái, nuôi em ăn học không quảng khó khăn
+ Trong chiến tranh:
- Bác Hồ đã hi sinh của tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ độc lập dân tộc, mang lại tự do và thắng lợi cho dân tộc
- Các anh hùng dân tộc như Lê Lai đã hi sinh thân mình để cứu Lê Lợi
- Các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh tính mạng, tuổi thanh xuân để mang lại độc lập cho dân tộc
- Bây giờ thì những chú công an, những người lính biển vẫn canh giữ biển đảo bảo vệ Tổ Quốc. Nhiều người vẫn ngày đêm cống hiến trên những vùng núi xa xôi như: anh thanh niên trong “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long.
c. Vai trò ý nghĩa
- Người có đức hi sinh sẽ khiến xã hội nhiều tình yêu thương hơn. Hi sinh đi cùng với khoan dung, hai đức tính này làm bản thân mỗi người ngày càng tốt hơn.
- Người có đức hi sinh sẽ được người khác yêu mến, kính trọng và học tập theo, lan tỏa được nhiều thông điệp tích cực ra cộng đồng.
-  Người có đức tính hi sinh luôn là người được mọi người yêu mến, tin cậy, quý trọng.
d. Phản đề
- Tuy nhiên trong cuộc sống vẫn còn nhiều người có tính ích kỉ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình và lợi ích của mình mà không quan tâm đến những người xung quanh, cho rằng khi hi sinh là thiệt thòi, là không đáng,… những người này đáng bị xã hội thẳng thắn phê phán, lên án. 
e. Bài học nhận thức
- Nhận thức:  Đức hi sinh là một phẩm chất đạo đức để thể hiện giá trị của một con người. Bởi vậy chúng ta hãy cố gắng để rèn luyện và xây dựng phẩm chất đạo đức tốt đẹp đó.
- Hành động: Chúng ta cần phát huy đức tính hy sinh của dân tộc. Chúng ta phải rèn luyện đức hi sinh ngày từ bây giờ khi còn trên ghế nhà trường.
- Cần biết yêu thương và chia sẻ đồng cảm với những người kém may mắn hơn mình, không quên sự giúp đỡ, công lao của những người đã hi sinh vì mình.
3. Kết đoạn: 
 Hi sinh là một đức tính tốt đẹp mà chúng ta cần rèn luyện trong quá trình hoàn thiện và phát triển bản thân. Không một ai là hoàn hảo, nhưng khi ta biết cố gắng hoàn thiện bản thân và vươn lên phía trước, chúng ta sẽ đạt được những thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Đức tính hi sinh là truyền thống quý báu của dân tộc ta từ bao đời nay.
ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
  	Nếu sự tham lam, vụ lợi khiến cho con người trở lên ích kỉ hèn mọn. Thì sự hi sinh vì người khác lại làm cho ta trở lên cao thượng và đáng quý trọng biết bao.Vậy đức hi sinh là gì? Đức hi sinh là tình cảm cao quý và đẹp đẽ. Đức hi sinh hi sinh vì đất nước, con người và người thân. Đó là sự đánh đổi bản thân để giành lại cuộc sống cho người khác. Biết nhường nhịn, không ganh đua, hơn thua với người khác, sẵn sàng cho đi mà không mong nhận lại. Vì lợi ích chung mà gạt bỏ đi cái tôi, sự ích kỉ của bản thân, biết lấy cái lớn làm mục tiêu cao cả. Người có đức tính hi sinh luôn là người được mọi người yêu mến, tin cậy, quý trọng. Trong chiến tranh Bác Hồ đã hi sinh của tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ độc lập dân tộc, mang lại tự do và thắng lợi cho dân tộc. Nhiều người vẫn ngày đêm cống hiến trên những vùng núi xa xôi như: anh thanh niên trong “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long. Tuy nhiên trong cuộc sống vẫn còn nhiều người có tính ích kỉ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình và lợi ích của mình mà không quan tâm đến những người xung quanh, cho rằng khi hi sinh là thiệt thòi, là không đáng,… những người này đáng bị xã hội thẳng thắn phê phán, lên án. Đức hi sinh là một phẩm chất đạo đức để thể hiện giá trị của một con người. Bởi vậy chúng ta cần phát huy đức tính hy sinh của dân tộc, phải rèn luyện đức hi sinh ngay từ bây giờ khi còn trên ghế nhà trường. Cần biết yêu thương và chia sẻ đồng cảm với những người kém may mắn hơn mình, không quên sự giúp đỡ, công lao của những người đã hi sinh vì mình. Hi sinh là một đức tính tốt đẹp mà chúng ta cần rèn luyện trong quá trình hoàn thiện và phát triển bản thân. Không một ai là hoàn hảo, nhưng khi ta biết cố gắng hoàn thiện bản thân và vươn lên phía trước, chúng ta sẽ đạt được những thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Đức tính hi sinh là truyền thống quý báu của dân tộc ta từ bao đời nay.
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ĐỀ 58: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM VỀ LÒNG VỊ THA
1. Mở đoạn
Để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc và thành công, mỗi người cần có nhiều đức tính. Một trong những đức tính cần có đó là lòng vị tha. 
2.Thân đoạn
a.Giải thích
Vậy lòng vị tha là gì? Vị tha có nghĩa là sống vì người khác (vị = vì; tha = người khác), không ích kỷ, không vì riêng mình, không mưu lợi cá nhân.  Lòng vị tha là sự hy sinh một điều gì cho ai đó không phải là bản thân mình mà không kỳ vọng sẽ được ghi nhận hay sự đền đáp hoặc lợi ích dù là trực tiếp, hay gián tiếp từ phía người nhận hoặc cộng đồng.
- Lòng vị tha chính là biểu hiện cao đẹp nhất phẩm chất nhân hậu của con người. 
b. Ý nghĩa của lòng vị tha trong cuộc sống:
+ Đối với bản thân
- Có lòng vị tha mới được đức hi sinh, tinh thần xả thân, mới chiến thắng được lòng vị kỉ, chủ nghĩa cá nhân. Đó là cơ sở để hoàn thiện nhân cách. Cuộc sống luôn có những xung đột xảy ra. Hãy tha thứ cho những người đã làm bạn tổn thương. Vì đó là cách tốt nhất để kết nối tình cảm và tìm lấy sự an bình cho tâm hồn.
- Lòng vị tha giúp ta sống bình an và thanh thản tâm hồn. Sống bằng lòng vị tha giúp môi trường sống thân thiện, cuộc sống chung có chất lượng hơn.
- Người có lòng vị tha được mọi người yêu mến, nể trọng. Bởi vậy, họ thường được giúp đỡ và dễ thành công trong cuộc sống.
+ Đối với xã hội
- Lòng vị tha có thể cảm hóa được người tha hóa, giúp họ tìm lại được niềm tin vào chính mình và trở lại cuộc sống lương thiện. Lòng vị tha cũng có thể chuyển hóa những hoàn cảnh xấu trở nên tốt đẹp hơn.
- Lòng vị tha là động lực xây nên những giá trị khoa học và nghệ thuật đích thực đóng góp cho con người. Nhà thơ Đỗ Phủ khi xưa ước mơ về ngôi nhà chung che bão tố khắp văn sĩ trên đời. Nam Cao coi tình thương đồng loại là nguyên tắc sống, là lẽ sống của con người. Trong khi tổ chức đời sống chưa hợp lí, chưa bình đẳng giữa con người thì tình yêu thương vị tha là phương cách duy nhất hữu ích để cân bằng. Yêu thương sẽ dành cho người thiệt thòi một cơ hội được học tập, vươn lên và bình đẳng nhau trong những giá trị chung tốt lành của xã hội.
- Lối sống vị tha phù hợp với xu thế của thời đại mới, thời đại toàn cầu hóa, trên cơ sở hợp tác và chia sẻ.
c. Chứng minh
- Nhân vật Thúy Kiều trong Truyện Kiều của nhà văn Nguyễn Du, khi Thúy Kiều bị giam lỏng ở lầu Ngưng Bích vẫn không quan tâm đến bản thân mình mà vẫn lo lắng cho cha mẹ, người yêu đây chính là biểu hiện của vị tha, vì người khác.
d. Phản đề
- Sống vị tha không có nghĩa là nuông chiều những thói hư tật xấu, bao biện dung túng những khuyết điểm. Sống vị tha phải có bản lĩnh cá nhân, luôn có chủ kiến cá nhân, không lệ thuộc vào người khác.
- Phê phán lối sống vị kỉ, chỉ biết sống cho bản thân mình, lạnh lùng, dửng dưng trước nỗi đau của đồng loại. Lối sống ích kỉ sẽ gây ra sự mất đoàn kết, làm suy giảm sức mạnh tập thể, của động đồng.
- Phê phán những làm từ thiện nhưng không phải xuất phát từ tâm mà để nổi tiếng.
e. Bài học nhận thức:
- Nhận thức: Rèn luyện đức tính vị tha bằng cách luôn tự hỏi bản thân đã gì cho người khác trước khi cho bản thân mình.
- Hành động: Biết tha thứ cho người khác và cũng tha thứ cho bản thân mình. Biết lắng nghe cũng như biết chia sẻ với người khác những điều không vừa ý.
3. Kết đoạn	
Vị tha không có nghĩa là sẽ tha thứ mọi lỗi lầm. Có những việc làm không thể tha thứ được .Cũng có những người ta khoogn thể tha thứ được. Sống có lòng vị tha là phải biết đấu tranh chống lại cái xấu, kẻ xấu, bảo vệ công lí. 
ĐOẠN VĂN THAM KHẢO

       Để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc và thành công, mỗi người cần có nhiều đức tính. Một trong những đức tính cần có đó là lòng vị tha. Vậy lòng vị tha là gì? Vị tha có nghĩa là sống vì người khác không ích kỷ, không vì riêng mình, không mưu lợi cá nhân.  Lòng vị tha là sự hy sinh một điều gì cho ai đó không phải là bản thân mình mà không kỳ vọng sẽ được ghi nhận hay sự đền đáp hoặc lợi ích dù là trực tiếp, hay gián tiếp từ phía người nhận hoặc cộng đồng. Lòng vị tha chính là biểu hiện cao đẹp nhất phẩm chất nhân hậu của con người. Đối với bản thân Có lòng vị tha mới được đức hi sinh, tinh thần xả thân, mới chiến thắng được lòng vị kỉ, chủ nghĩa cá nhân. Lòng vị tha giúp ta sống bình an và thanh thản tâm hồn. Người có lòng vị tha được mọi người yêu mến, nể trọng. Bởi vậy, họ thường được giúp đỡ và dễ thành công trong cuộc sống.  Đối với xã hội Lòng vị tha có thể cảm hóa được người tha hóa, giúp họ tìm lại được niềm tin vào chính mình và trở lại cuộc sống lương thiện. Lòng vị tha cũng có thể chuyển hóa những hoàn cảnh xấu trở nên tốt đẹp hơn. Lòng vị tha là động lực xây nên những giá trị khoa học và nghệ thuật đích thực đóng góp cho con người. Lối sống vị tha phù hợp với xu thế của thời đại mới, thời đại toàn cầu hóa, trên cơ sở hợp tác và chia sẻ. Hẳn chúng ta còn nhớ nhân vật Thúy Kiều trong “Truyện Kiều” của nhà văn Nguyễn Du, khi Thúy Kiều bị giam lỏng ở lầu Ngưng Bích vẫn không quan tâm đến bản thân mình mà vẫn lo lắng cho cha mẹ, người yêu đây chính là biểu hiện của vị tha, vì người khác. Sống vị tha không có nghĩa là nuông chiều những thói hư tật xấu, bao biện dung túng những khuyết điểm. Sống vị tha phải có bản lĩnh cá nhân, luôn có chủ kiến cá nhân, không lệ thuộc vào người khác. Phê phán lối sống vị kỉ, chỉ biết sống cho bản thân mình, lạnh lùng, dửng dưng trước nỗi đau của đồng loại. Lối sống ích kỉ sẽ gây ra sự mất đoàn kết, làm suy giảm sức mạnh tập thể, của động đồng. Rèn luyện đức tính vị tha bằng cách luôn tự hỏi bản thân đã gì cho người khác trước khi cho bản thân mình. Biết tha thứ cho người khác và cũng tha thứ cho bản thân mình. Biết lắng nghe cũng như biết chia sẻ với người khác những điều không vừa ý. Vị tha không có nghĩa là sẽ tha thứ mọi lỗi lầm. Có những việc làm không thể tha thứ được. Cũng có những người ta khoogn thể tha thứ được. Sống có lòng vị tha là phải biết đấu tranh chống lại cái xấu, kẻ xấu, bảo vệ công lí. 
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ĐỀ 59: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM VỀ THÓI QUEN TỐT VÀ THÓI QUEN XẤU”
1. Mở đoạn
Trong cuộc sống, bên cạnh nhiều tập quán, thói quen tốt còn có những tập quán, thói quen xấu gây hại cho con người và xã hội. 
2. Thân đoạn
a. Giải thích
- Thói quen là những phản xạ hành vi, việc làm được lặp di lặp lại nhiều lần lâu ngày trở thành nếp.
- Thói quen tốt: Những hành động, việc làm mang tính tích cực đến sức khỏe, lối sống, tri thức của con người dù là nhỏ nhất như: dậy sớm, tập thể dục, đọc sách,…
- Thói quen xấu: Như ỷ lại, lề mề ngại suy nghĩ, lôi thôi, luộm thuộm nói xấu người khác, nhìn mọi viêc theo hướng tiêu cực… Vì thế Mỗi con người cần rèn luyện cho bản thân mình những thói quen tốt và loại bỏ những thói quen xấu ra khỏi cuộc sống, xã hội.
b. Bàn luận
- Khi con người từ bỏ được những thói quen xấu và tập sống theo những thói quen tốt, chúng ta sẽ khiến bản thân mình tốt hơn, trước hết là trong suy nghĩ, rồi đến sức khỏe và cả tri thức cũng được trau dồi.
- Mỗi con người khi rèn luyện cho bản thân mình thói quen tốt dù là nhỏ nhoi cũng góp phần khiến cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
- Do tác động của môi trường xã hội, do ảnh hưởng của gia đình và sự chi phối của cảm xúc cá nhân giới trẻ hiện nay mắc phải nhiều thói quen xấu:  thói quen văng tục, chửi thề, dễ nổi nóng, “nghiện” các mạng xã hội, lười đọc sách, lười lao động chân tay, tư duy thụ động, thờ ơ vô cảm, lạm dụng bia rượu… Nếu như giới trẻ chúng ta không kiên định với lập trường tự chủ, dần dần sẽ bị nó ràng buộc, chi phối và trở thành nô lệ của những thói quen xấu. Cờ bạc, thuốc lá, ma túy… là những thói hư tật xấu gây ra tác hại ghê gớm cho bản thân, gia đình và xã hội về nhiều mặt như: tư tưởng, đạo đức, sức khỏe, kinh tế, nòi giống… đây cũng là mối nguy cơ trước mắt và lâu dài của đất nước, dân tộc. 
c. Bài học hành động
- Để loại bỏ thói quen xấu trước hết ta phải có ý chí, nghị lực và sự quyết tâm mạnh mẽ của bản thân mỗi người. Sau đó cần dành thời gian luyện tập thay đổi hành vi, thay đổi thói quen bằng việc hình thành các thói quen tốt.
- Các bạn trẻ luôn cần phải rèn luyện, thực hiện các thói quen tốt như: Sống có trách nhiệm với chính mình và những người xung quanh: Kiên trì theo đuổi và thưc hiện mục tiêu, tích cực và sáng tạo, tranh thủ thời gian đọc sách tích lũy tri thức. 
3. Kết đoạn
Tất cả những tập quán xấu, thói quen xấu có ma lực cuốn hút con người. Thế nên, giới trẻ của chúng ta hiện nay, để không bị biến thành nạn nhân của nó, mỗi chúng ta phải tự rèn luyện, tu dưỡng không ngừng trong học tập, trong lao động và phải nâng cao nhận thức về tác hại của các thí quen xấu, phát huy hình thành thói quen tốt trong cuộc sống, lao động và học tập.
ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
Trong cuộc sống, bên cạnh nhiều tập quán, thói quen tốt còn có những tập quán, thói quen xấu gây hại cho con người và xã hội.  Thói quen là những phản xạ hành vi, việc làm được lặp di lặp lại nhiều lần lâu ngày trở thành nếp. Thói quen tốt: Những hành động, việc làm mang tính tích cực đến sức khỏe, lối sống, tri thức của con người dù là nhỏ nhất như: dậy sớm, tập thể dục, đọc sách,… Thói quen xấu: Như ỷ lại, lề mề ngại suy nghĩ, lôi thôi, luộm thuộm nói xấu người khác, nhìn mọi viêc theo hướng tiêu cực… Vì thế mỗi con người cần rèn luyện cho bản thân mình những thói quen tốt và loại bỏ những thói quen xấu ra khỏi cuộc sống, xã hội. Khi con người từ bỏ được những thói quen xấu và tập sống theo những thói quen tốt, chúng ta sẽ khiến bản thân mình tốt hơn, trước hết là trong suy nghĩ, rồi đến sức khỏe và cả tri thức cũng được trau dồi. Mỗi con người khi rèn luyện cho bản thân mình thói quen tốt dù là nhỏ nhoi cũng góp phần khiến cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Do tác động của môi trường xã hội, do ảnh hưởng của gia đình và sự chi phối của cảm xúc cá nhân giới trẻ hiện nay mắc phải nhiều thói quen xấu:  thói quen văng tục, chửi thề, dễ nổi nóng, “nghiện” các mạng xã hội, lười đọc sách, lười lao động chân tay, tư duy thụ động, thờ ơ vô cảm, lạm dụng bia rượu… Nếu như giới trẻ chúng ta không kiên định với lập trường tự chủ, dần dần sẽ bị nó ràng buộc, chi phối và trở thành nô lệ của những thói quen xấu. Cờ bạc, thuốc lá, ma túy… là những thói hư tật xấu gây ra tác hại ghê gớm cho bản thân, gia đình và xã hội về nhiều mặt như: tư tưởng, đạo đức, sức khỏe, kinh tế, nòi giống… đây cũng là mối nguy cơ trước mắt và lâu dài của đất nước, dân tộc. Để loại bỏ thói quen xấu trước hết ta phải có ý chí, nghị lực và sự quyết tâm mạnh mẽ của bản thân mỗi người. Sau đó cần dành thời gian luyện tập thay đổi hành vi, thay đổi thói quen bằng việc hình thành các thói quen tốt. Các bạn trẻ luôn cần phải rèn luyện, thực hiện các thói quen tốt như: Sống có trách nhiệm với chính mình và những người xung quanh: Kiên trì theo đuổi và thưc hiện mục tiêu, tích cực và sáng tạo, tranh thủ thời gian đọc sách tích lũy tri thức. Tất cả những tập quán xấu, thói quen xấu có ma lực cuốn hút con người. Thế nên, giới trẻ của chúng ta hiện nay, để không bị biến thành nạn nhân của nó, mỗi chúng ta phải tự rèn luyện, tu dưỡng không ngừng trong học tập, trong lao động và phải nâng cao nhận thức về tác hại của các thí quen xấu, phát huy hình thành thói quen tốt trong cuộc sống, lao động và học tập.
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ĐỀ 60: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ BÀN VỀ KHÁT VỌNG
Để sống một cuộc đời có ý nghĩa, con người không thể thiếu đi những khát vọng chân chính. Vậy khát vọng là gì? Nó đóng vai trò như thế nào trong cuộc sống của mỗi chúng ta? Khác với tham vọng, khát vọng chính là mong muốn hướng tới những điều lớn lao, tốt đẹp với sự thôi thúc mãnh liệt đến từ sâu thẳm trái tim con người. Nó đem đến một mục đích sống cao đẹp, trở thành động lực giúp ta vượt qua khó khăn trên đường đời. Đồng thời, nó cũng nâng ta lên khỏi những cái tầm thường, vươn tới cái cao cả, thuần khiết hơn, trở thành nền tảng quan trọng để có thể kiến tạo nên lợi ích cho gia đình và xã hội. Những người biết khát vọng vươn lên xứng đáng để mỗi chúng ta nêu gương và học tập. Thử hỏi, cách đây hơn một trăm năm, nếu người thanh niên Nguyễn Tất Thành không vì khát vọng giành lại độc lập cho dân tộc mà đặt chân lên con tàu Đô đốc Đờ Tác – tơ – ri, biết đến bao giờ chúng ta mới được sống trong hòa bình như ngày hôm nay? Và nếu không có những con người dám ước mơ, dám thực hiện như Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, có lẽ thương hiệu ô tô Made in Vietnam 100% sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực. …Tuy nhiên bên cạnh những con người biết khát vọng và hướng đến những điều tốt đẹp thì trong xã hội vẫn còn đâu đó những con người không biết vươn lên, tự mãn với bản thân. Những người như vậy sẽ làm xã hội đi xuống, họ đáng bị phê phán và lên án. Chúng ta hãy xây dựng cho mình một khát vọng cao cả và nỗ lực hết sức để biến nó thành hiện thực. Bởi nếu cuộc đời này là bầu trời rộng lớn, khát vọng chính là đôi cánh giúp ta có thể bay xa. Tuổi trẻ ta phải sống có khát vọng, niềm tin như vậy ta sẽ phấn đấu và sẽ thành công trong cuộc sống.
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ĐỀ 61:  VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM VỀ SỰ HI VỌNG.
1. Mở đoạn
Cuộc sống của mỗi người luôn có muôn vàn những khó khăn, chông gai ở phía trước, nhưng dù khắc nghiệt đến đâu mỗi chúng ta vẫn không bao giờ ngừng hi vọng, sự lạc quan, tin tưởng vào tương lai, đó sẽ là chìa khóa thành công của mỗi người. 
2. Thân đoạn
a. Giải thích
Vậy thế nào là hi vọng? Hi vọng là niềm tin, sự tin tưởng vào những điều tốt đẹp sẽ xảy đến, sống lạc quan, không ngừng nỗ lực trong cuộc sống và công việc để có được cuộc sống tốt đẹp hơn.
b. Biểu hiện
- Trong cuộc sống, mỗi con người ai cũng sẽ có lúc gặp phải khó khăn, gian khổ, trắc trở. Nếu chúng ta không ngừng hi vọng về một tương lai tươi sáng hơn, một cuộc sống tốt đẹp hơn ở phía trước, chúng ta sẽ có động lực để cố gắng vươn lên, vượt qua khó khăn ở thực tại. Biết hi vọng, tin tưởng, con người ta sẽ trở nên lạc quan hơn, cuộc sống sẽ vui vẻ hơn và tận hưởng được trọn vẹn vẻ đẹp cuộc sống mang lại. Người có sự hi vọng, cố gắng vươn lên sẽ được mọi người yêu quý, ngưỡng mộ và học tập theo, từ đó truyền được nguồn cảm hứng, những thông điệp tốt đẹp đến với mọi người, tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn.
c. Chứng minh
Gần đây, chúng ta không khỏi cảm phục trước diễn viên Quốc Tuấn – người cha không từ bỏ hi vọng, đồng hành cùng con suốt mười lăm năm ròng rã. Để rồi, sau tất cả, hạnh phúc đã thực sự mỉm cười với anh và gia đình. Con của anh bây giờ đã là 1 cậu bé rắn rỏi, chơi piano rất hay, hiếu thảo với cha mẹ.
d. Phản biện
 Vậy ngược lại, nếu tuyệt vọng chiếm hữu trong chúng ta thì sẽ ra sao? Gặp một khó khăn, là lại thấy nản lòng, tuyệt vọng, cảm thấy mọi thứ dường như đã chấm dứt. Những người như vậy sẽ dễ dàng bị gục ngã, họ sẽ khó mà có một cuộc sống vui vẻ, một sự nghiệp thành công bởi khi tuyệt vọng rồi, mất niềm tin vào bản thân thì hỏi lấy đâu động lực để bước tiếp. Nếu không có hi vọng, cuộc đời sẽ dần héo tàn lúc nào không hay, bị hủy hoại bởi chính bản thân mình.
e. Bài học nhận thức
- Nhận thức: Hi vọng cũng là một trong bí quyết của những người thành công, bởi họ có cái nhìn lạc quan hơn trong cuộc sống.
- Bài học: Đứng trước những thử thách, mỗi con người được lựa chọn cho mình một tinh thần để vượt qua, hãy luôn giữ lấy sự lạc quan, niềm hi vọng và hướng về phía trước, đến những điều tốt đẹp. Không một ai là hoàn hảo, nhưng khi ta biết cố gắng hoàn thiện bản thân và vươn lên phía trước, chúng ta sẽ đạt được những thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra.
3. Kết đoạn
Hi vọng chính là nguồn sức mạnh giúp con người vượt qua khó khăn thách thức của cuộc sống để chạm đến thành công.

ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
Cuộc sống của mỗi người luôn có muôn vàn những khó khăn, chông gai ở phía trước, nhưng dù khắc nghiệt đến đâu mỗi chúng ta vẫn không bao giờ ngừng hi vọng, sự lạc quan, tin tưởng vào tương lai, đó sẽ là chìa khóa thành công của mỗi người. Vậy thế nào là hi vọng? Hi vọng là niềm tin, sự tin tưởng vào những điều tốt đẹp sẽ xảy đến, sống lạc quan, không ngừng nỗ lực trong cuộc sống và công việc để có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Biết hi vọng, tin tưởng, con người ta sẽ trở nên lạc quan hơn, cuộc sống sẽ vui vẻ hơn và tận hưởng được trọn vẹn vẻ đẹp cuộc sống mang lại. Người có sự hi vọng sẽ được mọi người yêu quý, ngưỡng mộ và học tập theo, từ đó truyền được nguồn cảm hứng, những thông điệp tốt đẹp đến với mọi người, tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn. Gần đây, chúng ta không khỏi cảm phục trước diễn viên Quốc Tuấn - người cha không từ bỏ hi vọng, đồng hành cùng con suốt mười lăm năm ròng rã. Để rồi, sau tất cả, hạnh phúc đã thực sự mỉm cười với anh và gia đình. Con của anh bây giờ đã là 1 cậu bé rắn rỏi, chơi piano rất hay, hiếu thảo với cha mẹ. Vậy ngược lại, nếu tuyệt vọng chiếm hữu trong chúng ta thì sẽ ra sao? Gặp một khó khăn, là lại thấy nản lòng, tuyệt vọng, cảm thấy mọi thứ dường như đã chấm dứt. Những người như vậy sẽ dễ dàng bị gục ngã, họ sẽ khó mà có một cuộc sống vui vẻ, một sự nghiệp thành công bởi khi tuyệt vọng rồi, mất niềm tin vào bản thân thì hỏi lấy đâu động lực để bước tiếp. Nếu không có hi vọng, cuộc đời sẽ dần héo tàn lúc nào không hay, bị hủy hoại bởi chính bản thân mình. Đứng trước những thử thách, mỗi con người được lựa chọn cho mình một tinh thần để vượt qua, hãy luôn giữ lấy sự lạc quan, niềm hi vọng và hướng về phía trước, đến những điều tốt đẹp. Không một ai là hoàn hảo, nhưng khi ta biết cố gắng hoàn thiện bản thân và vươn lên phía trước, chúng ta sẽ đạt được những thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Hi vọng chính là nguồn sức mạnh giúp con người vượt qua khó khăn thách thức của cuộc sống để chạm đến thành công.
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ĐỀ 62: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM VỀ KHÁT VỌNG SỐNG CỦA THẾ HỆ TRẺ HÔM NAY
 
ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
Tuổi trẻ là phải biết sống, biết hi sinh cho tổ quốc. Sự cống hiến hi sinh là tự nguyện, tự giác đem sức lực, tài năng trí tuệ, sức trẻ đóng góp cho sự nghiệp chung của đất nước. Khi đất nước có chiến tranh khát vọng sống, cống hiến hi sinh cho tổ quốc đã tạo nên những người anh hung, những người con áo vải ra đi từ mái tranh nghèo, từ đồng quê mộc mạc. Họ xả thân không một chút do dự, nao núng cho ngày độc lập, trong hòa bình ngày hôm nay sức trẻ càng phải noi theo, phát huy khát vọng cống hiến vì sự nghiệp chung của đất nước của thế hệ trước với lời nhắc nhở “ Đường hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà thử hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay. Ra thức học tập trau dồi đạo đức, kĩ năng, có những ước mơ khát vọng, kì vọng được cống hiến tâm, trí, lực xây dựng một đất nước Việt Nam giàu đẹp, sánh vai với các cường quốc năm châu. Tuổi trẻ ngày nay đã làm rạng rỡ non sông đất nước đúng như chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng  đã khẳng định “ Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vai trò vị trí cao như ngày nay . Tuy nhiên đời sống luôn có hai mặt trái chiều bên cạnh những phần đông thanh niên nguyện xả thân vì quê hương đất nước vẫn còn một số thanh niên sống lười nhác, vụ lợi ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân, lười biếng chỉ biết hưởng thụ. Đó là những hiện tượng lệch lạc, trái với thuần phong mĩ tục, nguyện vọng của quê hương đất nước, chúng ta cần lên án . Thế hệ trẻ cần sống với tâm nguyện “ mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc Việt Nam là một rừng hoa đẹp” theo di nguyện của chủ tịch HCM để ta thực sự  được “sống”.
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ĐỀ 63: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ TRÌNH BÀY VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM.
1. Mở đoạn
Tinh thần trách nhiệm là một trong những phẩm chất đáng quý nhất của con người. 
2. Thân đoạn
1. Giải thích
Vậy tinh thần trách nhiệm là gì? Đó chính là ý thức thực hiện tốt nghĩa vụ, công việc của bản thân, không ỷ lại, dựa dẫm hay đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. 
b. Biểu hiện
- Trong công việc và cả cuộc sống, tinh thần trách nhiệm chiếm một vai trò vô cùng quan trọng. Nó là nguồn động lực thúc đẩy ta nỗ lực và hoàn thiện bản thân, nâng cao các kĩ năng giải quyết tình huống. Đồng thời, nhờ có phẩm chất này, ta có thể chiếm được lòng tin, sự tôn trọng và yêu quý từ bạn bè, đồng nghiệp và đối tác, từ đó dễ dàng vươn tới thành công hơn. 
- Biểu hiện của lối sống có trách nhiệm, xuất phát từ những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày. 
- Đối với gia đình, chúng ta nên có trách nhiệm với bố mẹ, với anh chị em, với những lời nói mà mình nói ra hằng ngày đối với họ. Khi bạn làm việc gì đó sai lầm, bạn nhận ra rằng nó sai, bản thân không nên chối cãi, cố tình lảng tránh nó mà cần thiết nên có trách nhiệm sửa chữa lỗi lầm  có trách nhiệm đó chính là biểu hiên của lối sống.
c. Phản biện
Tuy nhiên trong xã hội ngày nay vẫn còn những kẻ sống vô kỷ luật, thiếu trách nhiệm đối với bản thân và xã hội, họ sẽ nhận lấy những hậu quả rất đau lòng. Có rất nhiều người vì không có trách nhiệm với hành vi của bản thân mình mà gây ra nhiều mất mát, nỗi đau cho người khác., không dám làm và dám chịu trách nhiệm. 
d. Bài học nhận thức
- Nhận thức: Sống có tinh thần trách nhiệm là lối sống tích cực
- Hành động: Vì vậy mỗi chúng ta cần xây dựng tinh thần trách nhiệm từ những hành động nhỏ hàng ngày: tự hoàn thành bài tập, tuân thủ luật giao thông, dũng cảm nhận và sửa lỗi khi phạm sai lầm. Là một học sinh, em cũng nhận ra trách nhiệm của mình không chỉ có mỗi việc học mà còn phải giúp đỡ bố mẹ việc nhà, trở thành một người con ngoan trò giỏi, góp phần xây dựng đất nước phồn thịnh hơn. 
3. Kết đoạn
	Để xã hội phát triển tốt đẹp, mỗi người hãy sống có tinh thần trách nhiệm, trở thành người công dân tốt, góp phần xây dựng đất nước giàu có văn minh.
Tinh thần trách nhiệm là một trong những phẩm chất đáng quý nhất của con người. 
ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
Tinh thần trách nhiệm là một trong những phẩm chất đáng quý nhất của con người. 
Vậy tinh thần trách nhiệm là gì? Đó chính là ý thức thực hiện tốt nghĩa vụ, công việc của bản thân, không ỷ lại, dựa dẫm hay đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Trong công việc và cả cuộc sống, tinh thần trách nhiệm chiếm một vai trò vô cùng quan trọng. Nó là nguồn động lực thúc đẩy ta nỗ lực và hoàn thiện bản thân, nâng cao các kĩ năng giải quyết tình huống. Đồng thời, nhờ có phẩm chất này, ta có thể chiếm được lòng tin, sự tôn trọng và yêu quý từ bạn bè, đồng nghiệp và đối tác, từ đó dễ dàng vươn tới thành công hơn. Sống có trách nhiệm, xuất phát từ những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày. Đối với gia đình, chúng ta nên có trách nhiệm với bố mẹ, với anh chị em, với những lời nói mà mình nói ra hằng ngày đối với họ. Khi bạn làm việc gì đó sai lầm, bạn nhận ra rằng nó sai, bản thân không nên chối cãi, cố tình lảng tránh nó mà cần thiết nên có trách nhiệm sửa chữa lỗi lầm  có trách nhiệm đó chính là biểu hiên của lối sống. Tuy nhiên trong xã hội ngày nay vẫn còn những kẻ sống vô kỷ luật, thiếu trách nhiệm đối với bản thân và xã hội, họ sẽ nhận lấy những hậu quả rất đau lòng. Có rất nhiều người vì không có trách nhiệm với hành vi của bản thân mình mà gây ra nhiều mất mát, nỗi đau cho người khác., không dám làm và dám chịu trách nhiệm. Sống có tinh thần trách nhiệm là lối sống tích cực. Vì vậy mỗi chúng ta cần xây dựng tinh thần trách nhiệm từ những hành động nhỏ hàng ngày: tự hoàn thành bài tập, tuân thủ luật giao thông, dũng cảm nhận và sửa lỗi khi phạm sai lầm. Là một học sinh, em cũng nhận ra trách nhiệm của mình không chỉ có mỗi việc học mà còn phải giúp đỡ bố mẹ việc nhà, trở thành một người con ngoan trò giỏi, góp phần xây dựng đất nước phồn thịnh hơn. Để xã hội phát triển tốt đẹp, mỗi người hãy sống có tinh thần trách nhiệm, trở thành người công dân tốt, góp phần xây dựng đất nước giàu có văn minh.
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ĐỀ 64: VIẾT ĐOẠN VĂN 200 CHỮ TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN ĐỐI VỚI ĐẤT NƯỚC
1. Mở đoạn: 
Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước.
2. Thân đoạn
a. Giải thích: Trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước là trách nhiệm giữ gìn nền độc lập, tích cực xây dựng nước nhà ngày càng vững mạnh.
b. Biểu hiện
Mỗi chúng ta khi sinh ra được sống trong nền hòa bình đã là một sự may mắn, chính vì vậy chúng ta cần phải cống hiến nhiều hơn để phát triển nước nhà vững mạnh, có thể chống lại mọi kẻ thù.
Mỗi người khi học tập, lao động, tạo lập cho mình một cuộc sống tốt đẹp cũng chính là cống hiến cho tổ quốc.
Yêu thương, giúp đỡ đồng bào, đoàn kết không chỉ giúp cho chúng ta được yêu thương, trân trọng trong mắt mọi người mà nó còn thể hiện sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
c. Chứng minh
( Học sinh lấy dẫn chứng)
d. Phản biện:
 Tuy nhiên vẫn còn có nhiều bạn chưa có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước, chỉ biết đến bản thân mình, coi việc chung là việc của người khác,… những người này đáng bị xã hội thẳng thắn lên án.
e. Bài học nhận thức
- Là một học sinh trước hết chúng ta cần học tập thật tốt, nghe lời ông bà cha mẹ, lễ phép với thầy cô. Có nhận thức đúng đắn về việc giữ gìn và bảo vệ tổ quốc. Luôn biết yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh,…
3. Kết đoạn
Khái quát lại vấn đề: trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước.
ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
        Mỗi con người sinh ra đều mang trong mình một sứ mệnh riêng, nhưng hơn tất cả, sứ mệnh chung của chúng ta đặc biệt là giới trẻ thì trách nhiệm đối với đất nước là một sứ mệnh vô cùng quan trọng. Vậy trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước là gì? Trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước là trách nhiệm giữ gìn nền độc lập, tích cực xây dựng nước nhà ngày càng vững mạnh. Mỗi chúng ta khi sinh ra được sống trong nền hòa bình đã là một sự may mắn, chính vì vậy chúng ta cần phải cống hiến nhiều hơn để phát triển nước nhà vững mạnh, có thể chống lại mọi kẻ thù. Mỗi người khi học tập, lao động, tạo lập cho mình một cuộc sống tốt đẹp cũng chính là cống hiến cho tổ quốc. Bên cạnh đó, mỗi chúng ta cần phải yêu thương, giúp đỡ đồng bào, đoàn kết với mọi người vì điều đó không chỉ giúp cho chúng ta được yêu thương, trân trọng mà còn thể hiện sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Là một học sinh trước hết chúng ta cần học tập thật tốt, nghe lời ông bà cha mẹ, lễ phép với thầy cô. Có nhận thức đúng đắn về việc giữ gìn và bảo vệ tổ quốc. Luôn biết yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh,… Tuy nhiên vẫn còn có nhiều bạn chưa có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước, chỉ biết đến bản thân mình, coi việc chung là việc của người khác,… những người này đáng bị xã hội thẳng thắn lên án. Mỗi chúng ta cần phải cố gắng không chỉ vì tương lai của mình mà còn để xây dựng đất nước giàu đẹp xứng đáng với những gì được hưởng.
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ĐỀ 65: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM VỀ CÂU NÓI: “ CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI”
ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
Tuổi trẻ phải có mơ ước khát vọng. Khát vong mở ra cho ta những cơ hội và dẫn dắt ta tới những thành công trong tương lai. Bởi thế, cuộc đời là những chuyến đi không ngừng nghỉ. Càng đi xa càng hiểu biết nhiều hơn, trưởng thành hơn và có nhiều cơ hội để thành công hơn.
Cuộc đời là những chuyến đi. “Chuyến đi” ở đây có thể hiểu theo nhiều tầng nghĩa. Đó có thể là sự xê dịch đến vùng đất mới, cũng có thể là hành trình tìm đến những sở thích, đam mê độc lạ, đôi khi là những cuộc cách mạng trong tâm tưởng, nhận thức. Đó còn có thể là những giai đoạn trong quá trình hình thành và phát triển của con người. Trải nghiệm không chỉ là việc khám phá một mảnh đất mới, thưởng ngoạn một danh thắng mà còn là cơ hội để chúng ta học tập, tích lũy thêm những kinh nghiệm, rèn luyện những kĩ năng cần thiết và cũng là cách để con người bộc lộ được những tiềm năng; là cơ hội để con người hiểu hơn về giá trị của chính bản thân mình. Để có trải nghiệm chúng ta đừng ngại gian khổ, ngại hi sinh, thất bại bởi sau tất cả những khó khăn, thử thách trong hoạt động khám phá, dù không thành công chúng ta cũng đã tự tích lũy cho mình một vốn hiểu biết thật phong phú rồi. Trải nghiệm giúp con người luôn bình tĩnh, mạnh mẽ trong cuộc sống bởi họ đã có trải nghiệm và họ biết mình cần làm như thế nào. Đây cũng là lí do vì sao những người lớn tuổi, những người ham học hỏi thường điềm đạm, giàu kinh nghiệm và vững vàng để làm chủ cuộc sống của chính mình. Đặc biệt hơn, qua mỗi chuyến đi, ta có thể biết thế mạnh-điểm yếu của bản thân, hiểu rõ hơn về chính mình. Đi đường dài có thể gian nan, hành trang cho đầy đủ để tránh vấp ngã là điều không tưởng. Người ta thường ngại những vấp ngã đó nên chỉ khoanh tay đứng nhìn, mặc cho bản thân bị thụt lùi phía sau. Người ta không biết rằng chính những vấp ngã, sai lầm mới làm nên giá trị thật của những chuyến đi.Trải nghiệm có ý nghĩa to lớn đối với sự trưởng thành và phát triển của con người. Vì vậy đừng ngại những hoạt động. Và có những chuyến đi vô giá mới hoàn thiện nên cuộc sống này.


ĐỀ 66: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ BÀN VỀ “CHO VÀ NHẬN”
	Con người muốn trở nên tốt đẹp cần phải rèn luyện rất nhiều phẩm chất, một trong số đó chính là học cách cho đi, yêu thương đồng loại để nhận về những điều tốt đẹp. Vậy thế nào là cho và nhận? Cho: mang nghĩa bao quát là yêu thương mọi người, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, cho đi tình cảm, tấm lòng, sẵn sàng vì người khác để xã hội này tốt hơn. Còn nhận: ở đây là sự thoải mái, thanh thản trong tâm hồn khi giúp đỡ, yêu thương người khác và được họ cảm kích, biết ơn, yêu thương. Cho và nhận là hai khái niệm tưởng chừng đối lập nhau nhưng lại song hành với nhau trở thành những bài học đắt giá cho con người, khuyên con người ta biết yêu thương, san sẻ với người khác. Sẵn sàng giúp đỡ người khác, không từ chối người có hoàn cảnh khó khăn, tuyên truyền, kêu gọi mọi người cùng giúp đỡ người khó khăn hơn mình. Hết lòng vì người khác với mong muốn xã hội tốt hơn, mong cuộc sống của người bất hạnh tốt đẹp hơn. Còn thứ ta nhận lại là sự thoải mái, thanh thản trong tâm hồn khi giúp đỡ, yêu thương người khác và được họ cảm kích, biết ơn, yêu thương. Cho và nhận là hai khái niệm tưởng chừng đối lập nhau nhưng lại song hành với nhau trở thành những bài học đắt giá cho con người, khuyên con người ta biết yêu thương, san sẻ với người khác. Cuộc sống của con người sẽ trở nên lạnh nhạt, vô cảm nếu mỗi người chỉ biết sống cho mình, không biết thương yêu, san sẻ, giúp đỡ đồng loại. Nếu mỗi cá nhân chỉ biết đến bản thân mình, tự tách mình khỏi xã hội. Tuy nhiên, trong cuộc sống vẫn còn có nhiều người ích kỉ, nhỏ nhen, lạnh lùng, vô cảm trước nỗi đau, nỗi bất hạnh của người khác, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, những người này nếu không sửa đổi sẽ tự tách mình khỏi xã hội và trở nên thất bại hơn. Mỗi chúng ta được lựa chọn cho mình cách sống, hãy sống với tấm lòng chân thành, tình yêu thương, cho đi yêu thương để nhận về những điều tốt đẹp nhất. 	Mỗi người chỉ được sống một lần, chúng ta hãy sống, cho đi và yêu thương để làm cho xã hội này ngày càng tốt hơn, con người được sống tình cảm hơn vì vốn dĩ: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.


=======================================================

ĐÊ 67: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ BÀN VỀ Ý NGHĨA CỦA LÒNG HIẾU THẢO.
1. Mở đoạn
Hiếu thảo là một trong những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
2. Thân đoạn
a. Giải thích
- Hiếu thảo: là tình cảm yêu thương, kính trọng của con cái đối với ông bà, cha mẹ, những người thân trong gia đình; đối xử tốt với các thành viên và có hành động đền ơn đáp nghĩa, thờ cúng tổ tiên, phụng dưỡng cha mẹ, ông bà lúc về già.
 Đây là một đức tính tốt đẹp trở thành truyền thống của con người Việt Nam ta mà ai cũng cần có.
b. Bàn luận
- Cha mẹ là những người sinh thành, nuôi dưỡng giáo dục chúng ta nên việc hiếu nghĩa là việc chúng ta phải làm để báo đáp công ơn đó.
- Cách thể hiện chữ hiếu của con người đánh giá nhân phẩm của người đó, người hiếu thỏa với cha mẹ là những con người đáng được tôn trọng và học tập.
- Những hành động thể hiện sự hiếu thảo giúp các thành viên trong gia đình thêm đoàn kết hơn, gắn bó hơn đồng thời để thế hệ đi sau học tập và noi theo.
- Hiếu thảo cũng mang lại một xã hội tốt đẹp văn minh. Bởi gia đình vốn là tế bào của xã hội. Nếu mỗi gia đình là những tấm gương hiếu thảo thì xã hội này sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Muốn vậy ta cần phê phán những kẻ bất hiếu, không vâng lời cha mẹ,ngược đãi cha mẹ, luôn khiến cho cha mẹ phải đau lòng. 
c. Chứng minh
- Những câu chuyện về con người hiếu thảo như vua Thuấn dù bị cha đánh chửi, bị mẹ kế và em trai hãm hại nhưng vẫn luôn hiếu kính họ, vẫn luôn bảo vệ cha những lúc ông gặp nguy hiểm, nhường nhịn em trai mình; hay như Chử Đồng Tử lấy chiếc khố duy nhất táng cha; những cô cậu bé còn nhỏ tuổi nhưng đã vừa học vừa làm chăm sóc cha mẹ ông bà bị bệnh của mình…
d. Phản biện
- Trong cuộc sống vẫn còn có nhiều người con chưa có hiếu, không hiểu, không coi trọng công lao của bố mẹ dành cho mình, lại có những người ruồng bỏ cha mẹ khi họ về già, quên đi công ơn nuôi dưỡng, anh em tranh giành nhau tài sản cha mẹ để lại…những người này đáng bị phê phán.
3.Kết đoạn
 Hiếu thảo là một đức tính mỗi người cần phải có, không chỉ đơn giản là để ta sống cho trọn vẹn mà còn là hành trang cần thiết để ta bước vào đời.
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ĐÊ 68: VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 200 CHỮ TRÌNH BÀY Ý NGHĨA CỦA TÍNH TIẾT KIỆM.
1. Mở đoạn
Tiết kiệm là đức tính chúng ta cần phải có. 
2. Thân đoạn
a. Giải thích
Vậy bản chất của tiết kiệm là gì? Tại sao nó lại quan trọng với con người đến vậy? Tiết kiệm là sử dụng hợp lí, không lãng phí hay bừa bãi các giá trị vật chất. 
b. Biểu hiện
- Người tiết kiệm là người biết cân đối, biết chi tiêu có kế hoạch, có tính toán, xem xét đầy đủ các yếu tố, nhằm giảm bớt hao phí trong sản xuất nhưng vẫn đạt được mục tiêu đề ra. Tiết kiệm thể hiện sự quý trọng thành quả lao động của bản thân và của người khác, làm giàu cho bản thân, gia đình và đất nước.
- Tiết kiệm là sử dụng những của cải vật chất một cách đúng đắn, không được phí phạm. Trên vấn đề tiền bạc thì tiết kiệm không phải là không được dùng nữa mà chúng ta phải lao động và tạo ra nó nhiều hơn. Vì đó thể hiện một lối sống có văn hóa và đạo đức của mỗi người. Không nên lãng phí những của cải không do chúng ta làm ra. Vì đó là mồ hôi nước mắt của người khác. Không lãng phí vào những việc không cần thiết.
c. Chứng minh
- Mỗi người cần phải rèn luyện cho mình tính tiết kiệm và xây dựng lối sống giản dị, tránh xa lối sống đua đòi, xa hoa và lãng phí. Trong học tập, sắp xếp khoa học tránh lãng phí thời gian. Trong cuộc sống, biết bảo quản, tận dụng các đồ dùng học tập, lao động, sử dụng điện, nước hợp lí, tiết kiệm tiền bạc, của cải và thời gian. Tuy nhiên, tiết kiệm không có nghĩa là ki bo, bủn xỉn, không biết cách cho đi dù chỉ một đồng. Không phải là tằn tiện quá mức mà phải chi tiêu hợp lí, đảm bảo hiệu quả cao nhất, phục vụ tốt nhất cho công việc và cuộc sống của mình.
d. Phản biện
 Cuộc sống hiện đại nhiều người không biết tiết kiêm tiêu xài xa hoa lãng phí, nếu như không có kế hoạch chi tiêu sẽ ảnh hưởng lớn tới cuộc sống.
3. Kết đoạn
Chúng ta cần phải tiết kiệm, giữ gìn những của cải của chung hay của riêng. Chính vì vậy tiết kiệm là một đức tính quý báu của con người. Cần phải hiểu rõ thế nào là tiết kiệm và phải thực hành việc tiết kiệm, trước hết là cho bản thân mình, gia đình và xã hội.
ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
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ĐỀ 69: KÌ THỊ NHỮNG NGƯỜI TỪ VÙNG DỊCH COVID – 19 VỀ
BÀI THAM KHẢO SỐ 1
Kỳ thị là cụm từ chẳng xa lạ với chúng ta, qua đài báo ta được nghe về kỳ thị màu da, kỳ thị HIV... Giờ đây, trong tình hình bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ta nghe đâu đó những câu chuyện về kỳ thị những người trở về từ vùng dịch hay tiếp xúc với người bị bệnh. Một thực trạng đáng buồn và cần lên án xóa bỏ. Kỳ thị là xa lánh, là định kiến không tốt về cá nhân, tập thể hay hành vi nào đó. Có kỳ thị khi sự ích kỷ lên ngôi, sự thiếu hiểu biết của bản thân bộc lộ rõ nhất. Tổn thương nhiều nhất vẫn là những người bị kỳ thị. Họ không dám đối mặt với bệnh, không dám đối mặt với sự thật vậy sẽ là nguyên nhân virus bùng phát mạnh hơn. Họ chịu nhiều sức ép của định kiến tác động mạnh vào tâm lý dẫn đến nhiều hậu quả khó lường. Với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, chủ tịch UBND Hà Nội - ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh cần xử phạt nặng những hành vi kỳ thị người từ vùng dịch hay người tiếp xúc với người bệnh. Chúng ta cần nhận thức đúng, hiểu rõ vấn đề và chung tay đoàn kết chống dịch như chống giặc. Hơn thế nữa, chúng cần cần đặt niềm tin vào chính phủ, các cơ quan chức năng và Bộ y tế bởi chỉ như vậy nước ta mới nhanh chóng đẩy lùi được dịch bệnh, xóa bỏ định kiến và sự kỳ thị của xã hội.
BÀI THAM KHẢO SỐ 2
Có những thứ giết chết con người nhanh hơn cả dịch bệnh đó là sự kỳ thị. Trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay, với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, khuyến cáo từ Bộ Y Tế đã đưa ra các giải pháp nhằm làm giảm nguy cơ lây nhiễm Covid nhưng vẫn còn một bộ phận người dân có thái độ kỳ thị những người trở về từ vùng dịch hoặc người nhiễm bệnh. Tại sao có sự xa lánh, kỳ thị này? Bản chất của kỳ thị thường gắn liền với những căn bệnh nguy hiểm, khó chữa do vậy người sợ tránh xa, hoặc do sự thiếu hiểu biết hoặc không đầy đủ về Covid-19. Để rồi họ sẵn sàng buông những lời lẽ thô tục, những hành động thiếu đạo đức làm tổn hại đến những người vô tội. Và rồi, người chịu nhiều thiệt thòi nhất lại là những người cần tình yêu thương nhất. Thay vì kỳ thị chúng ta nên cần hiểu rõ vấn đề, luôn tin tưởng vào các cơ quan chức năng, đội ngũ bác sĩ của chúng ta. Đặc biệt, dành tình cảm, tình yêu thương và sự quan tâm đến những người nhiễm và tiếp xúc với người bệnh để họ có thể an tâm điều trị. Chỉ có vậy, nước ta mới có thể đẩy lùi và chữa trị dứt điểm những trường hợp còn lại. Là những người trẻ - chúng ta cần nhận thức đúng đắn về vấn đề đồng thời tuyên truyền cho mọi người biết và hiểu về nó, đẩy lùi những hành động xấu, dịch bệnh xấu khỏi Việt Nam và Thế giới.
ĐỀ 70: TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN TRONG ĐẠI DỊCH COVID – 19
BÀI THAM KHẢO
Đại dịch Covid-19 đã làm điêu đứng nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới. Trong khi đó, ở Việt Nam, chúng ta vẫn tự hào khi đã kiểm soát được khá tốt dịch bệnh. Để có được điều đó, bên cạnh sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, còn phải kể đến ý thức trách nhiệm của mỗi công dân. Đó là sự chấp hành nghiêm túc các quy định phòng chống dịch bệnh như đeo khẩu trang khi đi đến nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu là hai mét, thường xuyên rửa tay sát khuẩn… Đặc biệt nhất phải kể đến đội ngũ y bác sĩ với tinh thần trách nhiệm luôn sẵn sàng xung phong lên tuyến đầu, trực tiếp công tác tại các bệnh viễn chữa trị cho bệnh nhân mắc Covid-19. Ngay cả những bác sĩ đã về hưu, hay sinh viên y khoa còn đang ngồi trên ghế nhà trường cũng luôn sẵn sàng góp sức mình vào “trận chiến” của đất nước. Hay như hình ảnh những chiến sĩ bộ đội đã nhường nơi ở của mình cho những người dân đang thực hiện cách ly, những chiến sĩ bộ đội biên phòng đang ngày đêm trông coi khu vực biên giới… Thật tự hào khi mọi người dân, từ người lớn đến trẻ nhỏ đều một lòng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn có một bộ phận không nhỏ thiếu đi tinh thần trách nhiệm. Thật đáng buồn về trường hợp của cô gái trốn cách ly vẫn ngang nhiên quay video đăng lên mạng để khoe khoang việc làm của mình, những người chỉ vì lợi ích cá nhân mà sẵn sàng dẫn người nhập cảnh trái phép vào nước ta… để lại nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Những hành vi này đều đáng lên án, vì nó có thể phá hoại công sức của cả một tập thể. Chính vì vậy, mỗi người dân Việt Nam hãy luôn ý thức được trách nhiệm của cá nhân trong công cuộc phòng chống dịch bệnh.
ĐỀ 71: TINH THẦN ĐOÀN KẾT TRƯỚC ĐẠI DỊCH COVID – 19
BÀI THAM KHẢO 1
Việt Nam vốn là một dân tộc có truyền thống đoàn kết. Trong quá khứ, nhân dân ta đã từng đoàn kết chống lại biết bao nhiêu kẻ thù xâm lược để giành lại nền hòa bình. Đến hôm nay, tinh thần đoàn kết ấy lại một nữa chứng tỏ sức mạnh to lớn của nó để giúp Việt Nam chiến thắng đại dịch Covid-19. Ngay từ khi nước ta có ca nhiễm đầu tiên cho đến thời điểm số người nhiễm bệnh lên tới hàng chục, hàng trăm người. Cả chính quyền lẫn người dân đều thể hiện được tinh thần đoàn kết một lòng. Những quy định nghiêm ngặt của Nhà nước về việc phòng chống dịch bệnh lập tức được ban hành. Những người dân từ người già đến trẻ nhỏ đều nghiêm chỉnh chấp hành các quy định: như đeo khẩu trang khi đi đến nơi công cộng, thường xuyên rửa tay bằng nước sát khuẩn, hạn chế đi ra nơi đông người… Đặc biệt, trong thời điểm cả nước thực hiện giãn cách xã hội, đa số người dân đều nghiêm chỉnh chấp hành. Nhiều bác sĩ dù còn trẻ hay đã về hưu đều sẵn sàng xung phong lên tuyến đầu chống dịch, thậm chí còn có cả những sinh viên của ngành y cũng sẵn sàng giúp sức. Những cây ATM gạo, thực phẩm, khẩu trang... được tạo ra không chỉ chứng tỏ tấm lòng tương thân tương ái mà còn là sự đoàn kết của toàn dân quyết đẩy lùi đại dịch… Tuy còn một bộ phận không nhỏ những người vì lợi ích cá nhân mà bỏ qua lợi ích dân tộc. Nhưng tựu chung lại, dân tộc Việt Nam vẫn thể hiện được một tinh thần đoàn kết, trên dưới một lòng chống lại dịch bệnh Covid-19. Ai cũng hiểu đây là một cuộc chiến dài ngày và cần phải có sự đoàn kết mới có thể chiến thắng được trận chiến này.

BÀI THAM KHẢO 2
Năm 2020 vừa qua, Việt Nam và thế giới đã phải trải qua những ngày tháng khó khăn khi phải đối mặt với đại dịch Covid-19. Khi nhiều nước lựa chọn kinh tế, thay vì an nguy của người dân mà không có những biện pháp kiên quyết chống lại đại dịch. Thì chúng ta cảm thấy thật tự hào khi Việt Nam là một đất nước dám đặt sự an toàn của nhân dân lên trên lợi ích kinh tế. Nhưng điều khiến chúng ta cảm thấy trân trọng và ngưỡng mộ nhất. Đó là bài học về tinh thần đoàn kết của người dân Việt Nam. Đất nước ta vốn là một dân tộc có truyền thống đoàn kết. Trong quá khứ, nhân dân ta đã từng đoàn kết chống lại biết bao nhiêu kẻ thù xâm lược để giành lại nền hòa bình. Đến hôm nay, tinh thần đoàn kết ấy lại một nữa chứng tỏ sức mạnh to lớn của nó để giúp Việt Nam chiến thắng đại dịch Covid-19. Ngay từ khi nước ta có ca nhiễm đầu tiên cho đến thời điểm số người nhiễm bệnh lên tới hàng chục, hàng trăm người. Từ các cấp chính quyền đến người dân đều thể hiện được tinh thần đoàn kết một lòng. Những quy định nghiêm ngặt của Nhà nước về việc phòng chống dịch bệnh lập tức được ban hành. Những người dân từ người già đến trẻ nhỏ đều nghiêm chỉnh chấp hành các quy định: như đeo khẩu trang khi đi đến nơi công cộng, thường xuyên rửa tay bằng nước sát khuẩn, hạn chế đi ra nơi đông người… Đặc biệt, trong thời điểm cả nước thực hiện giãn cách xã hội, toàn dân đều nghiêm chỉnh chấp hành. Nhiều bác sĩ dù còn trẻ hay đã về hưu đều sẵn sàng xung phong lên tuyến đầu chống dịch, thậm chí còn có cả những sinh viên của ngành y cũng sẵn sàng giúp sức. Những cây ATM gạo, ATM khẩu trang hay địa điểm phát thực phẩm miễn phí... được tạo ra không chỉ chứng tỏ tấm lòng tương thân tương ái mà còn là sự đoàn kết của toàn dân quyết đẩy lùi đại dịch… Đại dịch đã giúp chúng ta cũng nhận ra được những tình cảm thật tốt đẹp. “Không ai bị bỏ lại phía sau” - đó là câu khẩu hiệu mà mọi người dân Việt Nam đều biết đến.

ĐỀ 72: TRÂN TRỌNG CUỘC SỐNG TRƯỚC ĐẠI DỊCH COVID - 19
Mỗi người được sinh ra trong cuộc đời này đã là một điều vô cùng may mắn. Chúng ta chỉ có một cuộc đời duy nhất để sống. Còn thời gian lại giống như một mũi tên, đã phóng đi thì không thể quay trở lại. Trong suốt khoảng thời gian được sống, con người phải đối mặt với vô vàn những khó khăn. Đặc biệt, ở thời điểm hiện tại đó chính là đại dịch Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp. Có lẽ, khi đại dịch Covid-19 xảy ra, nhiều người mới bắt đầu cảm thấy cuộc sống này thật đáng trân trọng. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn thế giới đã có hơn hai mươi triệu ca mắc với hàng trăm nghìn người tử vong. Một con số thật đáng sợ! Căn bệnh này đã không chỉ cướp đi mạng sống của biết bao nhiêu người. Nó còn làm cho nền kinh tế của các nước phát triển trên thế giới phải điêu đứng. Nhiều đứa trẻ không được đến trường học tập nhiều tháng. Mọi hoạt động vui chơi, giải trí phải dừng lại. Con người luôn sống trong cảm giác sợ hãi rằng một ngày kia tính mạng của bản thân và gia đình sẽ bị đe dọa. Ngày hôm nay, khi bạn vẫn còn được sống và sống trong sự yên bình và hạnh phúc. Bạn cần phải biết ơn và trân trọng cuộc sống mà mình đang có được. Vì chẳng biết đến một lúc nào đó, một điều gì đó sẽ xảy ra. Chính vì vậy trân trọng cuộc sống để sống hết mình và sống thật có ý nghĩa ở hiện tại.
ĐỀ 73: TRÂN TRỌNG CUỘC SỐNG SAU ĐẠI DỊCH COVID -19
Đại dịch Covid-19 xảy ra không chỉ để lại những thiệt hại về con người và kinh tế. Nếu nhìn nhận theo cách tích cực, nó đã để lại cho chúng ta rất nhiều bài học sâu sắc trong cuộc sống. Đầu tiên, đó là việc nhìn nhận lại thái độ sống của mỗi người. Trong cuộc sống, chắc hẳn nhiều người luôn lấy lý do rằng còn rất nhiều thời gian để thực hiện việc này, việc kia để trì hoãn công việc mà mình muốn làm lại. Chỉ khi đại dịch xảy ra và cướp đi tính mạng của quá nhiều người trong phút chốc, con người mới nhận ra, sự sống thật ra quá ngắn ngủi. Thời gian mà chúng ta cho rằng vẫn còn nhiều ấy rồi đến một lúc nào đó sẽ chẳng còn. Từ đó, chúng ta biết trân trọng thời gian hơn. Tiếp theo, có lẽ nhiều người trong thời điểm cách ly xã hội vừa qua luôn cảm thấy bức bối và khó chịu khi phải ở trong nhà quá nhiều. Họ bị mắc kẹt trong chính ngôi nhà của mình khi không biết phải làm gì trong một ngày. Hoặc họ phải lặp đi lặp lại những công việc giống nhau liên tiếp qua các ngày. Nếu nhìn nhận lại, khoảng thời gian ấy sẽ vô cùng ý nghĩa khi bạn có thời gian để ở bên gia đình, gần gũi hơn với những người thân mà lâu nay vì công việc bận rộn không thể quan tâm đến họ. Nhiều người thậm chí còn khám phá ra những tài năng mới bên trong con người mình: nấu ăn, làm bánh, ca hát, sáng tác... Cách ly xã hội còn giúp bạn nhận ra rằng biết tận hưởng cuộc sống, sống cho hiện tại là vô cùng quan trọng. Hạnh phúc đôi khi cũng đến từ những điều giản đơn. Và tình cảm gia đình là điều quan trọng nhất đối với con người. Cuối cùng, trong đại dịch, con người cũng nhận ra được thực trạng thiên nhiên ở hiện tại. Nhiều thành phố sau khi tiến hành giãn cách xã hội đã giảm thiểu được lượng ô nhiễm không khí. Nhiều dòng sông cũng trở nên xanh trong hơn. Quan trọng nhất, con người đã nhận thức được tầm quan trọng của thiên nhiên và có ý thức bảo vệ hơn. Còn rất nhiều bài học mà đại dịch Covid-19 mang lại cho con người. Nhưng hơn cả, đây chính là những bài học quý giá nhất.
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